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CÔNG TY CỎ PH ẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCẢNG QUỎC TỂ VĨNH TÂN

Số: 47 /BC-VTIP Lâm Đồng, ngày ơi tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Công tác bảo vệ môi trưòng năm 2025

THÔNG TIN CHƯNG
- Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Ben cáng Quốc tế Vĩnh Tân.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân.
- Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (xã Vĩnh Tân, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ).
- Điện thoại: 0252 625 6869
- Người đại diện: Ông Phan Lê Hoàng Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
+ Bốc xếp hàng hóa cảng biển và vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp vận tải đưòng thủy.
- Quy mô/công suất:
+ Quy mô diện tích: 141,34 ha 

s  Đất xây dựng bến cảng: 18,54 ha; 
s  Đất giao thông kết nối: 1,17 ha; 
s  Đất trống (dự kiến làm dự án công nghiệp): 31,63 ha; 
s  Đất mặt nước và hạng mục thủy công: 90,0 ha.

- Quy mô, sản lượng sản xuất và sản phẩm:
+ Khối lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2025 là 2.500.000 tấn bao gồm muối 

xá, muối bao, tro khô, tro ẩm, xỉ than, xi măng, gạch, cát, đá 1x2, đá 3x4, đá mi, đá 
cấp phối, thép...

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 
3401086899 đăng ký lần đầu ngày 05/09/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 
01/08/2025 do Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cấp.

- Mã số thuế: 3401086899.
- Quyết định số 20/QĐ-BTNMT ngày 06/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Bến cảng Quốc tế 
Vĩnh Tân” tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

- Giấy phép môi trường số 333/GPMT-BNNMT ngày 22/08/2025 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường cấp phép cho Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân được 
thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân tại thôn 
Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Llảo, tỉnh Lâm Đồng.

- Khối lượng sản phẩm của năm báo cáo và năm gần nhất:
+ Khối lượng sản phẩm năm 2024: 1.271.000 tấn.
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+ Khối lượng sản phẩm năm 2025: 2.500.000 tấn 
- Nhiên liệu, điện, nước tiêu thụ của năm báo cáo và năm gần nhất:

STT Nội dung Đon vị Năm 2024 Năm 2025

1 Điện sử dụng Kwh 613.440 764.676

2 Nước sử dụng m3 22.880 11.150

(Nguồn: Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân cung cấp)

Phần 1. Kết quá hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
1. về công trình bao vệ môi trưòng (BVMT) đối vói nước thải
1.1. Xử lý nưóc thải

• Liệt kê các công trình xử lý nưóc thải của Co’ sỏ':
- Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công nghiệp:
+ Hiện nay, Cơ sở có 01 công trình xử lý nước thải có công suất xử lý 80 

nvVngày.đêm để xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp từ các hoạt động 
của cảng. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A với Kq=l,0; Kf=l,l) 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCVN 14:2008/BTNMT 
(cột A, K=1,0) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra 
biển; Ngoài ra, Cơ sở còn trang bị 02 bể sự cố bằng túi PVC di động (01 túi thể tích 50 
m3, 01 túi thể tích 30 m3) để lưu trữ toàn bộ nước thải khi xảy ra sự cố đối với hệ 
thống xử lý nước thải tập trung (HTXLNTTT).

+ Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đưọ'c phê duyệt tại Quyết định 
số 20/QĐ-BTNMT ngày 06/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Cơ sở có 2 
hệ thống xử lý nưó'c thải là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất xử lý 30 
m3/ngày.đêm và hệ thống xử lý nước thải công nghiệp với công suất xử lý 50 
m3/ngày.đêm nhưng Cơ sở đã có các Công văn số 106/CV-VTIP ngày 26/05/2020 và 
Công văn số 126/CV-VTIP ngày 16/06/2020; Công văn số 160/CV-VTIP ngày 
13/08/2020 gửi Bộ Tài nguyên và môi trường về việc gộp hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt vào hệ thống xử lý nước thải công nghiệp hiện hữu của dự án Ben cảng Quốc 
tế Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ) và được Bộ Tài 
nguyên và Môi trường xác nhận công trình xử lý nước thải công suất 80 m3/ngày.đêm 
tại Giấy xác nhận số 40/GXN-BTNMT ngày 17/06/2021 về việc xác nhận hoàn thành 
công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân”.

+ Công nghệ xử lý nước thải tại khu vực Cơ sở: sử dụng phương pháp xử lý 
tổng hợp (hóa, lý, sinh) với sơ đồ công nghệ như sau:
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+ Nguyên lý hoạt động của hệ thông hiện hữu:
Nước thải rửa phương tiện, thiết bị, Container, nước thải từ sửa chữa bảo dưỡng 

máy móc, nước xịt rửa sàn, sân và nước thải sinh hoạt. Được thu gom bởi hệ thống 
mương và được dẫn về hố ga tập trung của hệ thống mương. Sau đó, được dẫn về hố 
thu gom tập trung của hệ thống xử lý nước thải bằng ống HDPE DN200.

Be thu gom hệ thống có 2 ngăn, tại vị trí đầu vào của hố thu được lắp đặt van cửa 
phai, dùng để ngăn không cho nước chảy về hố thu khi có sự cố hay sửa chữa tại hố 
thu. Nưó'c thải chảy về ngăn thứ nhất của hố thu thì những cặn, rác có kích thưó'c lớn 
sẽ được giữ lại, nước thải tiếp tục qua ngăn thứ 2 qua lỗ thông. Tại ngăn thứ hai đưọ’c 
lắp đặt 2 bơm tự động bơm lên bể tách dầu.

Nước thải được bơm lên bể tách dầu 4 ngăn có nhiệm vụ điều tiết dòng chảy đảm 
bảo dầu nhớt nổi trên bề mặt và đưọ'c giữ tại 3 ngăn đầu, ngăn thứ 3 của bể được lắp 
đặt máy tách dầu có nhiệm vụ vớt dầu có trong nước thải dẫn về bể chứa dầu, nước 
thải qua ngăn thứ 4 của bể đã được loại bỏ hết dầu nhót tự chảy qua bể điều hòa.

Bể điều hòa cân bằng dòng chảy, ổn định nồng độ các chất, điều hòa lưu lượng,
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đồng thời các chất hữu cơ sẽ được phân hủy một phần nhờ các vi khuẩn cũng như đặc 
điểm của nước thải.

0  trong bế điều hòa việc khuấy trộn nước thải vô cùng quan trọng có ảnh hưởng 
tới hiệu quả xử lý của các công đoạn xử lý sinh học phía sau.

Be điều hòa được sục khí với áp suất tháp ở đây ngoài mục đích xáo trộn đều 
nồng độ các chất ô nhiễm và điều hòa lưu lượng còn có nhiệm vụ quan trọng là chống 
cặn lắng trong bể điều hòa tạo thành môi trường kỵ khí làm giảm nhân tố gây phát sinh 
mùi trong hệ thống. Không khí được cung cấp bởi 2 máy thổi khí đặt ở nhà vận hành 
của hệ thống.

Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm sang bế xử lý sinh học hiếu khí bởi hai 
bơm được lắp đặt tại bể.

Be xử lý sinh học hiếu khí theo dạng liên tục với lưu lượng xử lý khoảng 3,33 
m3/h. Trong bể được lắp đặt hệ thống giá thể bám dính dạng tổ ong. Xử lý chất bẩn 
hữu cơ trong nước thải bằng vi sinh vật hiếu khí với vi sinh thuộc hệ bám dính. Không 
khí được cung cấp bởi 2 máy thổi khí đặt ở nhà vận hành của hệ thống.
1 : 1 ’  ■> r r ' '  1

Nưó’c thải qua bê hiêu khí các chât hữu cơ đã được xử lý. Nước được thu trên bê 
mặt bằng hệ máng thu dẫn qua ống trung tâm của bể lắng để xử lý cặn lơ lửng.

Khi nước đưcrc dẫn tới ống trung tâm được bổ sung hóa chất trợ lắng (PAC) bởi 
hệ thống bom định lượng, cặn lơ lửng phản ứng với hóa chất tạo thành cặn có kích 
thước lớn hơn đủ nặng để lắng xuống đáy nhò’ ống trung tâm để giảm tốc độ dòng 
chảy, tăng khả năng phản ứng với hóa chất và hướng dòng nước theo chiều đi xuống. 
Bể lắng được tạo độ dốc hỗ trợ quá trình láng. Nước sạch sau khi tách cặn được thu 
bởi máng thu trên bề mặt bể chảy qua bể khử trùng.

Tại bể lắng được lắp đặt bom bùn có nhiệm vụ hút bỏ cặn bùn lắng dưới đáy bế 
lắng tới bể chứa bùn.

Nước thu từ bể lắng chảy qua bể khử trùng được bổ sung chất khử trùng Chlorine 
được cung cấp bởi hệ thống bom định lượng chất khử trùng nhằm tiêu diệt các vi 
khuẩn Coliform gây bệnh sẽ được châm vào bể trước khi xả thải ra môi trường.

Nước thải sau khi tách bùn và tiếp xúc hóa chất diệt khuẩn sẽ được bơm qua 
đồng hồ đo lưu lượng để kiểm soát lượng nước thải xử lý bởi 2 bom. Nước thải sau khi 
xử lý được dẫn ra ngoài.

Bùn trong suốt quá trình lắng ở bể lắng sẽ được hút sang bế chứa bùn để phân 
hủy, bùn dư hút định kỳ, quản lý bởi cơ quan có chức nấng.

• Tổng hưu ỉuợng nước thải phát sinh: Tổng lưu lưọưg nước thải phát sinh của 
cơ sỏ’ được cấp phép là 80 nrVngày.đêm. Trong đó:

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt được cấp phép: 30 m3/ngày.đêm;
+ Lưu lượng nước thải công nghiệp được cấp phép: 50 nrVngày.đêm

® Nước mưa chảy tràn:
Biện pháp thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn: Hệ thống thoát nước mưa được bố 

trí dọc theo mép đường nội bộ quanh các hạng mục công trình của Cảng, rảnh có kết 
cấu bằng bê tông cốt thép BóOOmm, độ dốc i = 0,3%, rãnh có nắp đậy và song chắn 
rác. Trên hệ thống rãnh thoát nước mưa cứ cách khoảng 100m có bố trí một hố ga lắng
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cặn kích thước DxHxL = (0,7x0,7x0,7)m. Toàn bộ nước mưa được dẫn xả qua 04 cửa 
xả: 03 cửa xả (CX1, CX2, CX3) xả ra kè phía Tây thoát ra biển; 01 cửa xả (CX4) nằm 
phía Đông khu vực cầu cảng số 2 thoát ra biển.

1.2. Kết quả quan trắc nước biển ven bò’, nưóc thải, trầm tích
1.2.1. Quan trác định kỳ nước biển, mróc thải, trầm tích 
06 tháng đầu năm vị trí quan trắc căn cứ theo Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã dưyệt số 20/QĐ-BTNMT ngày 06/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường.

■ Vị trí quan trắc nước biển: Nước biển ven bờ tại khu vực luồng tàu (ven bờ).
- Thời gian quan trắc:
+ Đợt 1 ngày 24/06/2025.
- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần.

} ■ Vị trí quan trắc nước thải: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.
- Thời gian quan trắc:
+ Đợt 1 ngày 20/03/2025;
+ Đợt 2 ngày 24/06/2025.
- Tần suất quan trắc: 3 tlìáng/lần.
■ Vị trí quan trắc trầm tích: Trầm tích khu vực ven bờ.
- Thời gian quan trắc: Ngày 24/06/2025.
- Tần suất quan trắc: 01 lần/năm.
06 tháng cuối năm vị trí quan trắc căn cứ theo Giấy phép số 333/GPMT- 

BNNMT ngày 22/08/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy phép môi 
trường cho CO' sở.

■ Vị trí quan trắc nước thải: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.
- Thời gian quan trắc:
+ Đợt3 ngày 25/09/2025;
+ Đợt 4 ngày 10/11/2025.
- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần.
■ Tỏng số lượng mẫu thực hiện quan trác:

stt
k

Khu vực/vị trí/điếm 
quan trắc

Số lượng mẫu của từng đọt Tổng cộng số 
mẫu/nămĐọt 1 Đọt 2 Đọ’t 3 Đọt 4

*!
Nước biển ven bò' tại khu 
vực luồng tàu (ven bờ).

01
y

- - 01

2
Nước thải sau hệ thống xử 
lý nước thải công nghiệp

01 01 01 01 04

3
Trầm tích khu vực ven 
biển

01 - - - 01

Tổng cộng 06
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■ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng (QCVN):
- Nước biển: QCVN 10:2023/BTNMT (bảng 1 và bảng 2) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước biển.
- Nước thải:
+ QCVN 40:2011/BTNMT (cột A với Kq=l,0; K r l , l )  - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp.
+ QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=1,0) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt.
- Trầm tích: QCVN 43:2017/BTNMT (cột B: trầm tích nước mặn, nước lợ) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.
■ Đơn vị thực hiện quan trắc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Lâm Đồng - đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 64/GCN-BTNMT ngày 
18/9/2024 với mã số VIMCERTS 145 và số 47/GCN-BTNMT ngày 26/7/2024 mã số 
VIMCERTS 57, số 26/GCN-BNNMT ngày 19/6/2025 mã số VIMCERTS 118 tiến 
hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích.

■ Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn (nếu có):
- Thống kê vị trí điểm quan trắc

Bảng 1: Thống kê vị trí điểm quan trắc

STT Tên điểm quan trắc
Ký hiệu 

điểm quan 
trắc

Thời gian 
quan trắc

Vị trí lấy mẫu theo 
tọa độ VN 2000
X Y

1
Nước biển ven bờ tại 
khu vực luồng tàu (ven 
bờ).

NB 24/6/2025 1.250.952 534.361

2
Nước thải sau hệ thống 
xử lý nước thải công 
nghiệp

NT1 20/3/2025
1.251.321 534.299

NT2 24/6/2025

NT3 25/09/2025 1.251.108 534.379

NT4 10/11/2025 1.251.107 534.384

3
Trầm tích khu vực ven 
bờ

TT 24/6/2025 1.250.878 534.015

Ghi chú:
+ NB: Nước biển ven bờ tại khu vực luồng tàu;
+ NT ỉ: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công nghiệp lấy mẫu đợt 1; 
+ NT2: Nước thải sau hệ thong xử lý nước thải công nghiệp lấy mẫu đợt 2; 
+ NT3: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công nghiệp lấy mẫu đợt 3; 
+ NT4: Nước thải sau hệ thong xử lý nước thải công nghiệp lấy mẫu đợt 4; 
+ TT: Trầm tích khu vực ven bờ.
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■ Kết quả quan trắc:
- Kết quả quan trắc nước thải:
Ket quả quan trắc chất lượng nước thải sau hệ thốns; xử lý nước thải công-nghiệp qua các đọt quan trắc (đọt 1: ngàv 20/03/2025; 

đợt 2: nsày 24/06/2025; đọt 3: nsày 25/09/2025; đọt 4: ngày 10/11/2025) được thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 2: Ket quả quan trắc nước thải sau hệ thống xử lý nưóc thải công nghiệp 06 tháng đầu năm

Ký hiệu 
điểm 
quan 
trăc

Chỉ tiêu Màu PH BODs COD TSS TDS Suníua Amoni Nitrat Phosphat
Tổng

N
Tổng

p

Dầu
mỡ 

động 
thục vật

Tông các 
chất hoạt 
động bề 

mặt

Tông 
dầu mõ' 
khoáng

Coliíonns

Nước 
thải sau 
hệ thống 

xử lý 
nước 
thải 
công 

nghiệp

' Đơn vị Pt-Co - mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L ma/L mg/L mg/L mg/L mg/L MNP/
lOOml

NT1 Đợt 1 KPH
LOD=5 6,59 KPH

LOD=l
KPH

LOD=ll 9 234 KPH
LOD=0,04

<0,03
LOQ 0,53 0,43 1,2 0,462 1,7 KPH

LOD=0,022 1,3 l.lx io2

NT2 Đọt 2 KPH
LOD=5 7,9 <8

LOQ
KPH 

LOD=l 1
<9

LOQ 311 KPH
LOD=0,04

KPH
LOD=0,01 3,61 0,68 4,79 0,714 1,2 0,04 1,7 2xl0‘

Giá

trị

QCNV/

TCVN

hiện

hành

QCVN
40:2011/BTNMT 

(côt A với Kq =

1,0; Kf= 1,1)

50 6 - 9 33 82,5 55 - 0,22 5,5 - - 22 4,4 - - 5,5 3.000

QCVN
14:2008/BTNMT 

(côt A vói K = 

1,0)

- 5 - 9 30 - 50 500 1,0 5,0 30 6 - - 10 5 - 3.000

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đẳng tổng hợp)

Ghi chú:
- QCVN 40:2011/BTNMT (cột A với Kq=l,0; Kf=l,l) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
- QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=1,0) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Nhận xét: Dựa vào bảns tổng hợp kết quả quan trắc chất lượnơ nước thải 06 tháng đầu năm cho thấy: Các chỉ tiêu quan trác đều 
nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT (cột A với Kq=l,0; Kf=l,l) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công



nghiệp và QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=1,0) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc da về nuớc thải sinh hoạt. Nguồn nuớc thải sau hệ 
thống xử lý đảm bảo chất lượng không gây ô nhiễm môi trường.

Bảng 3: Kết quả quan trắc nước thải sau hệ thống xử Iv nưóc thải công nghiệp 06 tháng cuối năm

Ký hiệu 
điêm

quan trăc
Chỉ tiêu

Nhiệt
độ

Màu PH b o d 5 COD TSS Sunhia Amoni
Tổng

N
Tổng

p

Tổng dầu 
mõ'

khoáng
Coliforms

Nước thải 
sau hệ 

thống xử 
lý nước 

thải công 
nghiệp

Đon vị °c Pt-Co - mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MNP/lOOml

NT3 Đọt 3 28,11 <9
LOQ 8,04 KPH

MDL=3
KPH 

MDL=11 11 KPH
MDL=0,02

<0,03
LOQ 2,98 0,428 KPH

MDL=0,9 1,3x 1 o2

NT4 Đọt 4 28,15 12 7,98 KPH
MDL=3

KPH 
MDL=11

<9
LOQ

<0,06
LOQ

KPH
MDL=0,01 4,8 0,692 1,2 KPH

MDL=1,8
Giá
trị

QCNV/
TCVN

hiện
hành

QCVN
40:2011/BTNMT 

(côt A vói Kq = 

1,0; Kf = 1,1)

- 50 6 - 9 33 82,5 55 0,22 5,5 22 4,4 5,5 3.000

A  ̂ r  ̂ __ A 7

(Nguôn: Trung tâm Quan trăc Tài ngưvên và Môi trường tỉnh Lâm Đông tông họp)

Glĩi chú:
- QCVN 40:2011/BTNMT (cột A với Kq=l,0; Kf=l,l) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Nhận xét: Cơ sở đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy phép môi trường. Căn cứ theo giấy phép đã được phê duyệt 
cơ sở tiến hành quan trẳc các chỉ tiêu đã được cấp phép. Dựa vào bảng tổng họp kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau hệ thống 
xử lý nước thải công nghiệp của Cơ sở cho thấy: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT 
(cột A với Kq=l,0; Kf=l,l) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, nguồn nước thải đảm bảo chất lượng không gây 
ô nhiễm môi trường.
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- Kết quả quan trắc nước biển:
Kết quả quan trắc chất lượng nước biển tại khu vực luồng tàu (ven bờ) qua các đọt quan trắc được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 4: Kết quả quan trắc nưóc biển tại khu vực luồng tàu (ven bò') 06 tháng đầu năm theo ĐTM đưọc phê duyệt

Ký hiệu 
điểm quan 

trắc

Chỉ tiêu pH DO TSS
Phospha

t
Tổng sắt Coliíbrm Amoni

Dầu mỡ 
khoáng

Đot i vị mg/l mg/1 mg/l mg/l
MPN/100

ml
mg/L mg/L

Nước biển tại 
khu vực 
luồng tàu 
(ven bờ)

NB 8,35 5,08 10 KPH
LOD=0,01

KPH
LOD=0,02

KPH
LOD=l,8 <0,03 0,4

Giá trị 
QCVN/TCVN 

hiện hành

QCVN
10:2023/BTNMT 

(bảng 1 và bảng 2)
6,5-8,5 >5 50 0,2 0,5 1000 0,1 5

(Nguồn: Trung tâm Ouan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tông hợp)

Ghi chú:
- QCVN 10:2023/BTNMT (bảng 1 và bảng 2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hrợng nước biển áp dụng từ ngày 

12/09/2023.
Nhận xét: Dựa vào bảng tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng nước biển tại khu vực luồng tàu (ven bờ) của Cơ sở cho thấy: 

Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 10:2023/BTNMT (bảng 1 và bảng 2), giá trị giới hạn của các thông 
số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ. Chứng tỏ, chất lượng nước biển ven bò' tại khu vực luồng tàu của cơ sở chưa có dấu hiệu ô 
nhiễm bởi hoạt động của Cơ sở.
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- Kết quả quan trắc môi trường trầm tích:
Ket quả quan trắc chất lượng môi trường trầm tích qua các đợt quan trắc được thế 

hiện dưới bảng sau:

Bảng 5: Ket quả quan trắc môi trường trầm tích

Ký hiệu 
điểm 

quan trắc

Chí

tiêu
As Cd Cu Zn Pb Cr Hg

Đơn

vị
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Trầm tích 
khu vực 

ven bờ

TT 0,32 0,14 3,89 91,8 15,1 1,28
KPH

LOD=0,06

QCVN

43:2017/BTNMT 

(cột B: trầm tích 

nuóc mặn, nưóc 
lọ)

41,6 4,2 108 271 112 160 0,7

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên vả, Môi trường tỉnh Lâm Đồng tống hợp)
Ghi chu: QCVN 43:2017/BTNMT (cột B: trầm tích nước mặn, nước lợ) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.
Nhân xét: Dựa vào bảng tỏng hợp kết quả quan trắc mẫu trầm tích khu vực ven 

biển tại Cơ sở qua các đạt quan trắc cho thấy: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong 
quy chuẩn cho phép QCVN 43:2017/BTNMT (cột B: trầm tích nước mặn, nước lợ) - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

1.2.2. Quan trắc nước thải liên tục, tự động
Cơ sở có quy mô xả thải < 500 mVngày nên không thuộc danh mục phải thực 

hiện quan trắc nưó’c thải tự động, liên tục theo phụ lục XXVIII ban hành kèm theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Do đó Dự án không thuộc đối tượng 
phải quan trắc nước thải tự động, liên tục vả trong nội dung báo cáo không đề cập đến 
nội dung này.

2. về  công trình bảo vệ môi trường đối vói khí thải
2.1. Xử lý khí thải
• Liệt kê các công trình xử lý khí thải của Co' sỏ:
- Co’ sơ có 6 thiết bị lọc bụi của silo, trong đó:
+ Thiết bị lọc bụi của silo đứng: 2 thiết bị, lưu lượng 2.800-3.000 m3/giờ/thiết bị;
+ Thiết bị lọc bụi của silo nằm: 4 thiết bị, lưu lượng 7.300-9.000 m3/giờ/thiết bị.
- Sơ đồ công nghệ xử lý bụi trong silo như sau:



________ Ý ___________

Bụi tro xả đáy sẽ theo 
ống dẫn về silo chứa

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi túi vải:
Khi silo hoạt động áp suất trong silo tăng lên sẽ thoát khí có chứa tro bay ra bên 

ngoải theo lỗ thoát của thiết bị, tại lỗ thoát đã được gắn ống thu gom không khí chứa 
tro bay đưa vảo thiết bị lọc bụi túi vải nhờ quạt hút. Tại thiết bị lọc túi vải khí chứa tro 
được phân phối toàn bộ vảo các túi lọc. Các hạt tro có kích thước lớn hơn kích thước 
các khe trên vải lọc bụi sẽ được giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây. Các hạt tro 
có kích thưó’c nhỏ sẽ bám dính trên bề mặt sợi vái do va chạm các hạt vó’i nhau, dưới 
tác dụng của lực hút tĩnh điện và lực hấp dẫn. Lóp tro này sẽ cùng với thành của túi tạo 
nên lóp trợ lọc. Với khả năng trên thì thiết bị lọc bụi túi vải có khả năng loại được các 
hạt tro có kích thước rất nhỏ. Sau một thời gian thì lóp tro bám sẽ ngày càng dày hơn 
dẫn đến trở lực cho toàn bộ thiết bị ngày càng lớn. Lúc này phải ngưng hoạt động thiết 
bị và tiến hành quá trình loại bỏ bụi trên bề mặt túi lọc thông qua van xung giũ bụi.
Quá trình loại bỏ tro của thiết bị được hoàn thành bởi xung khí nén phun vào túi thông 
qua van xung điện từ tự dộng. Cơ chế làm sạch bao gồm túi khí, ống thổi và van điều 
khiển xung điện từ. Một ống phun dưọ‘c lắp đặt trên đỉnh đầu ra của mỗi hàng túi lọc 
trong buồng lọc. Ống tiêm được cung cấp ở phía dưới của ống tiêm ở giữa túi lọc. Mỗi 
ống xung được cưng cấp một van xung và giao tiếp với khí nén. Trong quá trình vệ 
sinh, van điện từ mở van xung vả khí nén được phun bằng thiết bị điều khiến làm sạch 
(áp suất chênh lệch) theo chương trình cài đặt để mở bơm xung điện từ. Khí nén di qua 
từng xung trong một thời gian rất ngắn và theo thứ tự. Van tạo ra không khí nhiều lần 
lượng không khí được bơm vào túi lọc qua vòi phun trên ống thối để tạo thành sóng 
không khí. Túi lọc tạo ra sự giãn nở nhanh và rung động tác động từ miệng túi xuống 
đáy, dẫn đến hành động làm sạch mạnh, làm rung bụi lọc trên túi và rơi xuống phễu 
thu bụi. Chu kỳ xung giũ bụi khoảng 3 phút/lần, thời gian giũ 5 giây. Tro từ phễu được 
đưa lại silo chứa tro bay.

• Tổng lưu lượng khí thải phát sinh:
- 06 tháng đầu năm 2025 việc giám sát môi trường không khí tại Cơ sở theo Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 20/QĐ- 
BTNMT ngày 06/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ yếư là giám sát khu 
vực xung quanh tại khu vực cầu cảng bốc xếp hàng rời, khu vực hành chính và khu 
vực hàng rào của dự án giáp khu dân cư.

Cơ sở đã và tiếp tục áp dụng một số biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải như sau:
+ Đã bố trí 04 vòi cấp nước mục đích phun dập bụi phía ngoài cầu cảng.
+ Việc xuất tro bay được xe bồn kín bơm trực tiếp lên tàu thuyền chuyên dụng.
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+ Các đường nội bộ trong Cơ sở được bê tông hóa. Trồng cây xanh dọc theo các 
dường nội bộ, khu vực nhà điều hành, khu vực nhà đa năng, ... dể diều hòa khí hậu.

+ Đã đầu tư 01 xe phun nước để hạn chế bụi trên các tuyến đường vận chuyển 
nội bộ vả trên bề mặt bến cảng.

- 06 tháng cuối năm 2025 việc giám sát môi trường không khí tại Cơ sở theo 
Giấy phép môi trường số 333/GPMT-BNNMT ngày 22/08/2025 là bụi từ thiết bị lọc 
bụi của silo chứa tro bay. Tổng lưu lượng khí thải phát sinh được cấp phép như sau:

+ Dòng khí thải số 01: Khí thải sau xử lý của thiết bị lọc bụi số 1. Lưu lượng xả 
khí thải lớn nhất là 3.000 nrVgiờ.

+ Dòng khí thải số 02: Khí thải sau xử lý của thiết bị lọc bụi số 2. Lưu lượng xả 
khí thải lớn nhất là 3.000 m3/giờ.

+ Dòng khí thải số 03: Khí thải sau xử lý của thiết bị lọc bụi số 3. Lưu lượng xả 
khí thải lớn nhất là 9.000 nrVgiờ.

+ Dòng khí thải số 04: Khí thái sau xử lý của thiết bị lọc bụi số 4. Lưu lưcmg xả 
khí thải lớn nhất là 9.000 m3/giờ.

+ Dòng khí thải số 05: Khí thải sau xử lý của thiết bị lọc bụi số 5. Lưu lượng xả 
khí thải lớn nhất là 9.000 nrVgiờ.

+ Dòng khí thải số 06: Khí thải sau xử lý của thiết bị lọc bụi số 6. Lưu lượng xả 
khí thải lớn nhất là 9.000 nrVgiờ.

* 2.2. Kết quả quan trắc khí thái
2.2.1 Ket quá quan trắc định kỳ
- Vị trí quan trác: 06 tháng đầu năm
+ Không khí tại khu vực cầu cảng bốc xếp hàng rời;
+ Không khí tại khu vực hành chính
+ Không khí tại khu vực hàng rào của dự án giáp Khu dân cư (KDC)
+ Thời gian quan trác: Ngày 24/6/2025
- Vị trí quan trắc: 06 tháng cuối năm 
+ Bụi từ thiết bị lọc bụi số 1
+ Bụi từ thiết bị lọc bụi số 2 
+ Bụi từ thiết bị lọc bụi số 3 
+ Bụi từ thiết bị lọc bụi số 4 
+ Bụi từ thiết bị lọc bụi số 5 
+ Bụi từ thiết bị lọc bụi số 6 
+ Thời gian quan trắc: Ngày 24-25/11/2025.
- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc:

Khu vực/vị trí/điểm quan 
trắc

Số luọng mẫu của từng đọt
Tổng công số 

mẫu/năm
STT 06 tháng đầu 

năm
06 tháng 
cuối năm

Không khí tại khu vực cầu 
cảng bốc xếp hàng rời

\
01

-
01
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STT
Khu vục/vị trí/điểm quan 

trắc

Số Iưọng mẫu của từng đọt
Tổng công số 

mẫu/năm06 tháng đầu 
năm

06 tháng 
cuối năm

2
Không khí tại khu vực hành 
chính

01
-

01

3
Không khí tại khu vực hàng 
rào của dự án giáp KDC

01
-

01

4 Bụi từ thiết bị lọc bụi số 1 - 01 01
5 Bụi từ thiết bị lọc bụi số 2 - 01 01

6 Bụi từ thiết bị lọc bụi số 3 - 01 01

7 Bụi từ thiết bị lọc bụi số 4 - 01 01

8 Bụi từ thiết bị lọc bụi số 5 - 01 01

9 Bụi từ thiết bị lọc bụi số 6 - 01 01

Tổng cộng 09

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng (QCVN):
+ ỌCVN 19:2019/BTNMT (Bảng 1, cột B, Kp = 1 và Kv = 1) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu CO’.

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.
+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
+ QC VN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ .thuật quốc gia về độ rung.
- Đối với quan trắc môi trường không khí xung quanh: Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường Bình Thuận - đơn vị đã dược Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 64/GCN- 
BTNMT ngày 18/9/2024 với mã số VIMCERTS 145 tiến hành đo đạc, lấy mẫu và 
phân tích.

- Đối với khí thải: Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ - đon vị 
đã được cấp Giấy chứng nhận VIMCERTS 259 tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích.

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn (nếu có):
+ Thống kê vị trí điểm quan trắc:

Bảng 6: Thống kê vị trí điếm quan trắc

STT Tên điểm quan trắc
Ký hiệu điểm 

quan trắc
Thòi gian 
quan trắc

Vị trí ỉấy mẫu theo tọa 
độ VN 2000

X Y

1
Không khí tại khu vực 
cầu cảng bốc xếp hàng 
rời

KK1 24/6/2025 1.250.965 534.273

2
Không khí tại khu vực 
hành chính

KK2 24/6/2025 1.251.268 533.831
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STT Tên điếm quan trắc
Ký hiệu điểm 

quan trắc
Thòi gian 
quan trắc

Vị trí lấy mẫu theo tọa 
độ VN 2000

X Y

3
Không khí tại khu vực 
hàng rào của dụ' án 
giáp KDC

KK3 24/6/2025 1.251.870 534.011

4
Bụi từ thiết bị lọc bụi
số 1

KT1 25/11/2025 1.250.948 533.918

5
Bụi từ thiết bị lọc bụi
số 2

ICT2 25/11/2025 1.250.948 533.921

6
Bụi từ thiết bị lọc bụi
số 3

KT3 24/11/2025 1.250.942 533.972

7
Bụi từ thiết bị lọc bụi
số 4

KT4 24/11/2025 1.251.000 533.957

8
Bụi từ thiết bị lọc bụi
số 5

KT5 24/11/2025 1.250.997 533.939

9
Bụi từ thiết bị lọc bụi
số 6

KT6 24/11/2025 1.250.991 533.9117

- Kêt quả quan trăc:
Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại các điểm quan trắc của Cơ sở qua các

đợt quan trắc được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 7: Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh

Ký hiệu 
điểm quan 

trắc
Chỉ tiêu

Bụi
(TSP)

CO s o 2 n o 2
Độ
Ằôn

Độ
rung

Bg/m3 pg/m3 Bg/m3 ng/m3 dBA dB

Không khí tại 
khu vực cầu 
cảng bốc xếp 

hàng rời

KK1 84,3
<17200
(LOQ)

<133
(LOQ)

<48
(LOQ)

68,2 47

Không khí tại 
khu vực hành 

chính
KK2 127,4

<17200
(LOQ)

<133
(LOQ)

<48
(LOQ)

62,4 47

Không khí tại 
khu vực hàng 
rào của dự án 

giáp KDC

KK3 127,5
<17200
(LOQ)

<133
(LOQ)

<48
(LOQ)

67,7 47

Giá trị 
QCVN/

QCVN
05:2023/BTNMT

300 30.000 350 200 - -
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Ký hiệu 
điểm quan 

trắc

TCVN hiện 
hành

Chí tiêu

Bụi
(TSP)

CO s o 2 n o 2
Độ
ồn

Độ
rung

pg/m3 pg/m3 pg/nv3 l-ig/m3 dBA dB

QCVN
26:2010/BTNMT

- - - - 70 -

QCVN
27:2010/BTNMT

- - - - - 70

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận tống hợp)

Ghi chú:
+QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.
+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
Nhân xét: Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng môi trường không khí xung 

quanh khu vực dự án nhìn chung đạt quy chuẩn cho phép. Nồng độ bụi tổng (TSP) tại 
các vị trí quan trắc dao động từ 84,3-127,5 pg/m3, thấp hơn giới hạn QCVN 
05:2023/BTNMT (300 pg/m3). Các thông số co , S02 và N 02 đều nhỏ hơn giới hạn 
định lượng của phương pháp phân tích và thấp hơn nhiều so với quy chuẩn hiện hành. 
Mức ồn đo được từ 62,4-68,2 dBA, nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 
26:2010/BTNMT; độ rung 47 dB, đáp ứng QCVN 27:2010/BTNMT. Nhìn chung, hoạt 
động tại khu vực quan trắc chưa ghi nhận tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường 
xung quanh tại thời điểm đo, tuy nhiên cần tiếp tục thực hiện quan trắc định kỳ đế theo 
dõi và kiểm soát các nguy cơ phát sinh.

r r

Bảng 8. Kêt quả quan trăc môi trường khí thải

Ký hiệu điểm quan trắc
Chỉ tiêu Bụi (TSP) Lưu lưọìig

Đơn vị mg/Nm3 m3/h

Bụi từ thiết bị lọc bụi số 1 KK1 <5 976

Bụi từ thiết bị lọc bụi số 2 KK2 <5 915

Bụi từ thiết bị lọc bụi số 3 KK3 <5 830

Bụi từ thiết bị lọc bụi số 4 KK4 <5 993

Bụi từ thiết bị lọc bụi số 5 KK5 <5 379

Bụi từ thiết bị lọc bụi số 6 KK6 <5 546

Giá trị QCVN/ TCVN 
hiện hành

QCVN 19:2009/BTNMT 
(Bảng 1, côt B, Kp = 1 và 

k ’v = 1)
200 -

\ ợ \  r  r  r

(Nguôn: Công ty cô phân Cảng Quôc tê Vĩnh Tân cung câp)
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Ghi ch lì:
+ QCVN 19:2009/BTNMT (Bảng 1, cột B, Kp = 1 và Kv = 1) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ.

Nhãn xét: Ket quả quan trắc tại các điểm KK1 đến KK6 cho thấy nồng độ bụi tổng 

(TSP) sau các thiết bị lọc bụi đều < 5 mg/Nm3, thấp hơn rất nhiều so với giá trị giới 

hạn cho phép 200 mg/Nm3 theo QCVN 19:2009/BTNMT (Bảng 1, cột B, Kp = 1 và ICV 

= 1). Luu lượng khí thải dao động từ 379-993 m3/h, cho thấy các thiết bị hoạt động ổn 
định trong các điều kiện vận hành khác nhau.

2.2.2. Quan trắc khí thải tự động, liên tục
Cơ sở không thuộc danh mục phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự động, liên 

tục theo phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022. Do đó Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, 
liên tục và trong nội dung báo cáo không đề cập đến nội dung này.

3. về quản lý chất thải rắn thông thưòiig 
❖ Thống kê CTRSH phát sinh:
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt dộng sinh hoạt thường ngày của các 

cán bộ công nhân viên làm việc tại Cơ sở và chất thải rắn sinh hoạt từ tàu thuyền, số 
lượng cán bộ công nhân viên lảm việc tại Cơ sở là 61 người. Đa số cán bộ công nhân 
viên làm việc tại Co' sở đều làm việc giờ hành chính nên khối lượng chất thải rắn sinh 
hoạt phát sinh thực tế tại Cơ sở chỉ khoảng 50 kg/ngày. Thành phần chất thải sinh hoạt 
phát sinh tại Cơ sở chủ yếu là thức ăn thừa, bao bì, vỏ cơm hộp, chai nhựa, lon nước 
giải khát, giấy vệ sinh...

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Cơ sỏ’ đã được áp dụng các biện 

pháp thu gom, xử lý như sau:

+ Lập nội quy sinh hoạt yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi;
+ Nơi lưu trữ chất thải có mái che nhàm hạn chế cuốn chất thải theo nước mưa 

chảy tràn;
+ Tất cả rác sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại Cơ sở đưọ’c 

thu gom hàng ngày và hợp đồng với Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Vĩnh Tân 
theo Hợp đồng số 13/2025/HĐDV/VTIP-HTXVT ngày 01/01/2025 đến thu gom, xử lý 
với tần suất 03 lần/tuần.

Bảng 9: Thống kê CTRSH

TT CTRSH

Khối lượng 

năm 2025 
(kg/năm)

Tô chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTRSH

Khối lượng 
năm gần nhất - 

năm 2024 
(kg/năm)

Chi chú

1 Thức ăn thừa 7.300 Hợp tác xã 
dịch vụ vệ sinh 

môi trường

7.300 Hợp đồng 
đính kèm 

sau phụ2
Bao bì, vỏ 
cơm hộp

1.825 1.825
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TT CTRSH
Khối lượng 
năm 2025 
(kg/năm)

Tô chức, cá 
nhân tiếp 

nhận CTRSH

Khối lưọìig 
năm gần nhất - 

năm 2024 
(kg/năm)

Chi chú

3
Chai nhưạ, lon 
nước giải khát

2.555
Vĩnh Tân

2.555
lục báo 

cáo

4
Lá cây, cỏ, 
hoa rụng...

3.650 3.650

5 Giấy vệ sinh 2.920 2.920

6

Chất thải rán 

sinh hoạt từ 

tàu thuyền

4.141 1.256

Tống khối lượng 22.391 19.506

(Nguồn: Công ty co phần Cáng Quốc tế Vĩnh Tân cung cấp)

- Thống kê CTRCNTT:

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt, chất thải rắn CNTT phát 

sinh từ quá trình hoạt động của Cơ sỏ' bao gồm: Hảng hóa rơi vãi, hỏng hóc có lẫn đất, 
cát; bao bì nhựa, pallet ... Luọng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

khoảng 226 lcg/năm. Hiện tại, chất thải rắn công nghiệp thông thường của Cơ sở phát 

sinh được thu gom, phân loại và lưu giữ tạm thời tại kho chứa chất thải rắn công nghiệp 
thông thường và hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường Khánh Hòa theo Họp đồng 

số 46/2025/HĐNT/VTIP-KES.COM ngày 19/02/2025 đến thu gom và xử lý.

Khối lượng thành phần và phương pháp xử lý được thống kê cụ thể tại bảng sau:

Bảng 10: Thống kê CTRCNTT

Tên chất thải
Mã chất 

thải

Khối

lượng
năm
2025

(kg/năm)

Phưoìig 
pháp xử

ly

TỔ chức, 
cá nhân 

tiếp nhận 
CTRSH

Khối Iưọìig 

năm gần 

nhất - năm 
2024 

(kg/năm)

Chi chú

Giấy và bao bì 
giấy các tông 

thải bỏ

18 01 05 6
Hợp đồng 

với Công 

ty Cổ 
phần môi 

trường 

Khánh 

Hòa

0 Hợp 

đồng 

đính 

kèm sau 

phụ lục 

báo cáo

Bao bì gỗ (đã 

chứa chất khi 

thải ra không 

phải là 

CTNH) thải

18 01 07 220 0

Tồng khối 
luọilg

226 0

n U
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4. về quản lý chất thai nguy hại:

- Thống kê CTNH:

Chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sỏ’ gồm sơn, giẻ lau dính dầu, dầu thải, que 

hàn, xỉ hàn, ắc quy, bao bì dính dầu... Lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 

1881 kg/năm. Hiện tại, chất thải nguy hại của Cơ sở phát sinh được thu gom, phân loại 
và bảo quản trong các thùng chuyên dụng và họp đồng với Công ty cổ phần môi 

trường Khánh Hòa theo Họp đồng số 46/2025/HĐNT/VTIP-KES.COM ngày 

19/02/2025 đến thu gom và xử lý với tần suất 02 lần/năm.

Khối lượng thành phần và phương pháp xử lý dược thống kê cụ thế tại bảng sau:

Bang 11: Thống kê CTNH:

Tên chất thải
Mã

CTNH

Khối 
lượng 

(năm 2025) 
(kg/năm)

Phương 
pháp xử

ly

nn K 1 r rTô chức, cá 
nhân tiếp 

nhận 
CTNH

Khối lượng 
năm gần nhất 

- năm 2024
(kg/năm)

Ghi chú

Vật thể dùng 
để mài dã qua 
sử dụng có 
các thành 
phần nguy hại 
(ví dụ đá mài, 
giấy ráp...)

07 03 10 18

Chất thải 
nguy hại 
được thu 

gom, 
phân loại 

và bảo 
quản 

trong các 
thùng 

chuyên 
dụng

Hợp đồng 
với Công 

ty Cổ 
phần môi 
trường 
Khánh 

Hòa

25

Họp đồng 
đính kèm 
sau phụ 
lục báo 

cáo

Quẹ hàn thải 
cồ f các kim 
loại nặng hoặc 
thành phần 
nguy hại

07 04 01 37 15

Xỉ hàn có các 
kim loại nặng 
hoặc các thành 
phần nguy hại

07 04 02 80 72

Bùn thải có 
thành phần 
nguy hịa từ các 
quá trình xử lý 
nước thải công 
nghiệp

12 06 05 1000 0

Bộ lọc dầu đã 
qua sử dụng

15 01 02 65 52

Bóng đèn 
huỳnh quang 
thải

16 01 06 0 1

ụ



19

Tên chất thải Mã
CTNH

Khối 
lưọìig 

(năm 2025) 
(kg/năm)

Phưoiig 
pháp xử

lý

TỔ chức, cá 
nhân tiếp 

nhận 
CTNH

Khối lượng 
năm gần nhất 

- năm 2024 
(kg/năm)

Ghi chú

Dầu động cơ, 
họp số và bôi 
trơn tổng hợp 
thải

17 02 03 100 269

Bao bì mềm 
thải nhiễm các 
thành phần 
nguy hại

1801 01 10 15

Bao bì cứng 
thải bằng kim 
loại nhiễm các 
thành phần 
nguy hại

18 01 02 95 114

Bao bì cứng 
thải bằng nhựa 
nhiễm các 
thành phần 
nguy hại

18 01 03 30 33

Chất hấp thụ, 
vật liệu lọc 
(bao gồm cả 
vật liệu lọc dầu 
chưa nêu tại 
các mã khác), 
giẻ lau, vải bảo 
vệ thải bị 
nhiễm các 
thành phần 
nguy hại.

18 02 01 327 164

Pin, ác quy chì 
thải

19 06 01 119 167

Tổng khối 
lượng

1881 927

(Nguồn: Công ty cô phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân cung cấp)

Cơ sở không phát sinh các chất thải nguy hại (CTNH) xuất khẩu và các CTNH 
được sử dụng sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lưọ’ng từ CTNH trong 
khuôn viên cơ sở.

- Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tói: Tiếp tục thực hiện trách 
nhiệm quản lý CTNH phát sinh tại cơ sở, công tác phân loại, bảo quản và lưu giữ tại

f I .
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Cơ sở đảm bảo an toàn và không để rò rỉ, xả thải ra ngoài môi trường; Chủ Cơ sỏ' thu 
gom, phân loại, lưu chứa tại kho chất thải nguy hại và Chủ Cơ sở cam kết thực hiện 
theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 
với các biện pháp sau:

1 + Chat thải nguy hại được thu gom, dán nhãn, ghi mã số sau đó lưu trong các
thùng chứa đặt trong kho chứa chất thải nguy hại theo đúng quy định.

+ Tiếp tục Hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải 
nguy hại.

5. về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi truòng:
5.1. Việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi

trường:
Quyết định số 111/QĐ-VTIP ngày 02/06/2025 của Công ty cổ phần Cảng Quốc 

tế Vĩnh Tân về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường và Đội ứng phó 
sự cố môi trường.

Quyết định số 112/QĐ-VTIP ngày 02/06/2025 của Công ty cổ phần Cảng Quốc 
tế Vĩnh Tân về việc ban hành Ke hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Trong quá trình hoạt động của Cơ sỏ’ sẽ phát sinh nhiều nguyên nhân có thể gây 
ra các sự cố như: tai nạn giao thông đường bộ, dường thủy; sự cố rò rỉ, tràn dầu; rủi ro, 
sự cố do công trình xuống cấp; sự cố cháy nổ; rủi ro, sự cố do thiên tai; rủi ro từ hệ 
thống xử lý nước thải; rủi ro, sự cố từ hệ thống xử lý khí thải...

“ Sự cố tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy:
- Hệ thống biển báo, phao tiêu chira dược trang bị đầy đủ và phù họp về vị trí.
- Do va chạm tàu thuyền trong quá trình ra vào cảng.

’ ' - Do sự cố bồi lắng bất thường ỏ' một vị trí gây khó khăn cho việc di chuyển của
các phương tiện tàu thủy ra vào cảng.

- Ý thức người tham gia giao thông hạn chế, người tham gia giao thông không 
tuân thủ, chấp hành hiệu lệnh, biển báo.

- Tai nạn giao thông làm hư hại thậm chí gây chết người.
■ Sự cố rò rỉ, tràn dầu:
Các thiết bị lưu chứa nhiên liệu có thể không đảm bảo, dầu có thể rò rỉ ra ngoài. 

Ngoài ra, chất thải do vệ sinh định kỳ và duy tu các két dầu, bão dưỡng máy móc, giẻ 
lau máy dính dầu... Nếu không được kiểm soát tốt sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi 
trường nước. Ngoài ra, tràn dầu có thể xảy ra do các sự cố va chạm giữa các tàu với sà 
lan neo đậu. Thậm chí có thể xảy ra chìm tàu thuyền, dầu tràn nhanh chống lan tỏa ra 
xung quanh theo chiều nước chảy trong vòng bán kính từ 1 đến 5 cây số tùy theo 
lượng dầu tràn. Sự cố tràn dầu trên biển thường làm nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng 
trực tiếp đến các loài động thực vật thủy sinh.

■ Rủi ro, sự cố do công trình xuống cấp:
- Hệ thống cầu cáng được đặt lộ thiên nếu không được bảo dưỡng hoặc hoạt động 

không liên tục có thể bị xuống cấp.
- Hệ thống kè gầm bến, đê chắn sóng... nếu không được duy tu, bảo dưỡng có
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thế chịu tác động của sóng, dòng chảy, độ mặn của nước biến dẫn đến xuống cấp.
- Các CO' sở hạ tầng, kho bãi, đường giao thông nội bộ, ngoài cảng nếu không 

được duy tu, bão dưõ'ng cũng bị xuống cấp.
■ Sự cổ cháy nỗ:
- Chập điện do điều kiện thời tiết bất lợi.
- Sử dụng các thiết bị điện không đảm bảo công suất, vượt quá khả năng chịu tải.
- Do hệ thống điện không đưọ’c kiếm tra, bảo dưỡng định kỳ.
■ Rui ro, sự cố thiên tai:
- Rủi ro sự cố do mưa bão: sự cố do mưa bão với cường độ lớn sẽ ảnh hưởng đến 

cơ sở:
+ Ánh hưởng tới hệ thống thoát nước mưa, nước thải của khu vực cơ sở gây quá 

tải hoặc tràn lượng nước thải ra khu vực lân cận.
+ Ánh hưởng đến việc vận hành cầu cảng, hệ thống kho bãi, trạm biến áp... gây 

thiệt hại về kinh tế cho Cơ sở.
+ Ánh hưởng tới các hạng mục công trình gây giảm sút chất lượng hoặc xuống 

cấp các hạng mục công trình.
■ Rủi ro từ hệ thống xử lý nước thải: Quá trình vận hành hệ thống xử lý nước 

thải công nghiệp của Cơ sở có thể tiềm ẩn các rủi ro sự cố như:
- Chất lượng nước đầu ra không đạt Quy chuẩn cho phép.
- Hư hỏng hệ thống điện do cháy nổ, mưa bão...
- Tắc nghẽn hệ thống đường ống.
■ Rủi ro từ hệ thống xử lý khỉ thái: Quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải 

có thể tiềm ẩn các rủi ro sự cố như:
- Chất lưẹmg khí thải đầu ra không đạt Quy chuẩn cho phép.
- Hư hỏng hệ thống điện do cháy nổ, mưa bão...
- Tắc nghẽn, rò rỉ đưòìig ống; túi vải lọc bụi bị hư hỏng...
5.2. Báo cáo việc thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự 

cố môi trường
5.2.1. Các giải pháp phòng ngừa sự cố môi trưòng tại Co' sỏ’.
■ Sự cố (ỉo va chạm, chìm tàu vận chuyển gây tràn dầu: Khu vực cảng Quốc tế 

Vĩnh Tân sẽ có nhiều loại hình tàu thuyền hoạt động. Do đó, để tránh những rủi ro 
đáng tiết xảy ra, các tàu và sà lan vận chuyến hàng hóa ra vảo cảng phải tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định về luật giao thông dường biển và đảm bảo:

- Không chở hàng quá tải trọng cho phép.
- Nạo vét duy tu luồng tàu, vũng quay tàu để đảm bảo độ rộng, độ sâu cho tàu ra 

vào cảng thuận lợi.
- Phổ biến hành trình, giờ cập bến cảng của các tàu chở hàng đến cộng đồng ngư 

dân địa phương để giảm thiểu việc va chạm không đáng có.
- Quay trở tàu, sà lan đúng kỹ thuật trong phạm vi vũng quay tàu.
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống đèn pha, đèn báo, trang bị sẵn các 

thiết bị dự phòng để kịp thời thay thế khi gặp sự cố.
- Thường xuyên theo dõi các thông báo của Cục Hàng hải Việt Nam đế biết
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những thay đổi về tuyến luồng quy định.
- Thường xuyên theo dõi dự báo khí tượng thủy văn để sắp xếp lịch trình tàu, sà 

lan cho phù hợp.
- Cảng sẽ bố trí các phao phân luồng và biển báo hiệu, đèn báo hiệu tại các vũng 

tàu, sà lan đế tránh các ghe, tàu nhỏ vào khu vực có chướng ngại vật nguy hiểm.
- Khi xảy ra va chạm giữa các tàu vận chuyển vấn đề đáng ngại nhất là lượng dầu 

nhiên liệu trên các tàu có tải trọng lớn sẽ đố ra biển. Mỗi khi xảy ra sự cố nghiêm 
trọng lượng dầu này có thể đổ ra biển gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, kế hoạch 
phòng ngừa và ứng phó kịp thời sự cố tràn dầu sẽ được xây dụng và triển khai nghiêm 
túc trong quá trình hoạt động cảng. Một số nội dung chính của kế hoạch ứng phó sự cố 
tràn dầu được trình bày như sau:

+ Tất cả các tàu thuyền hoạt động trên vùng sông, vùng biển của Việt Nam đều 
phải tuân theo quy định về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường.

+ Thành lập Ban ứng phó sự cố tràn dầu trực thuộc Công ty cồ phần cảng Quốc 
tế Vĩnh Tân để phối hợp với các đon vị chuyên trách của Nhà nước Và UBND địa 
phương trong ứng phó sự cố tràn dầu.

+ Phối hợp với các Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu (thuộc ủy ban phòng 
chống cứu nạn quốc gia) tại khu vực miền Trung (dóng tại Đà Nang) và miền Nam 
(đóng tại Vũng Tàu) trong công tác lập kế hoạch hành động ứng cứu sự cố tràn dầu, 
huấn luyện cán bộ triển khai các hoạt động ứng cứu khi xảy ra sự cố tràn dầu ở khu 
vực cảng và vùng lân cận.

+ Phương án, kế hoạch cụ thể cho công tác ứng cứu sự cố tràn dầu sẽ được trình 
cơ quan có thẩm quyền (UBND tỉnh Bình Thuận) theo các quy định pháp luật hiện 
hành.
í ‘ ■ Sự cố rò rỉ nhiên liệu:

- Quy định các tàu thuyền không chuyên chở hảng hóa vượt trọng tải quy định. Các 
tàu thuyền khi neo đậu tại Cảng không được xả chất thải rắn và chất thải súc rửa tàu trực 
tiếp xuống biển. Kết hợp vói chính quyền địa phương kiểm tra trật tự - an ninh xã hội và 
các tệ nạn khi tập trung một lượng lớn tàu thuyền và người trên tàu thuyền tại đây.

- Trang bị đầy đủ dụng cụ để thu gom toàn bộ rác thải, dầu nhớt để đưa đến nơi 
tập trung rác, dầu nhớt, chất thải đế xử lý.

- Các tàu thuyền vận chuyển, mua bán xăng dầu, nhớt tại bến cảng, trên biến phải 
là các tàu chuyên dụng đã được cơ quan chức năng cấp phép. Chủ các tàu thuyền phải 
trang bị đầy đủ dụng cụ và tổ chức thu gom toàn bộ rác thải, dầu nhớt, có phương án 
phòng, chống rò rỉ dầu, cháy nổ, tràn dầu được cơ quan chức năng phê duyệt.

H Tai nạn lao động:
- Bố trí các phao tiêu gần khu vực luồng tàu vào cảng: Đe đảm bảo an toàn giao 

thông và hướng dẫn tàu thuyền ra vào bến ngày và đêm cần bố trí hệ thông các phao 
tiêu báo hiệu chỉ dẫn cho tàu. Các phao báo hiệu được đặt tại khu nước trước bến.

- Khống chế khối lượng hàng hóa, nguyên vật liệu cần chở không vượt quá tải 
trọng cho phép của tàu, sà lan.

s
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- Công nhân vận hành của các tàu, sả lan phải luôn luôn điều hành tàu, phả đúng 
tuyến luồng quy định, thường xuyên quan sát và phát hiện các chướng ngại vật để dịch 
chuyển luồng tàu chạy cho thích hợp. Khi vận hành tàu ban đêm thì phải có hệ thống 
đèn pha để có thể phát hiện và tránh những chướng ngại vật đồng thời phải trang bị các 
đèn báo hiệu để các ghe tàu khác có thể nhìn thấy.

- Việc neo đậu tàu, thuyền tại bến cần phải trang bị và tháp sáng các đèn báo hiệu 
vào ban đêm để tránh va chạm với các tàu khác khi lưu thông qua khu vực này.

- Trang bị đầy đủ các thiết bị cứu hộ, cứu nạn đế có thể ứng phó kịp thời nếu 
trong trường hợp xảy ra sự cố.

■ Sự cố cháy nỗ:
- Đối với hoạt động khai thác và vận chuyến tại bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân thì 

công tác phòng cháy chữa cháy là không thế thiếu và đặc biệt nghiêm trọng. Công tác 
an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu vực phái tuyệt đối tuân thủ đúng quy tắc về 
phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của Việt Nam.

- Mọi hoạt động của các phương tiện bốc xếp tuân theo nội quy về an toàn cháy 
nổ, an toàn lao động. Các tàu chỉ được dùng dây cáp bọc cách ly tránh tạo ra tia lửa.

- Trang bị hệ thống phòng chống cháy, nổ tại khu vực bến Cảng:
+ Hệ thống nước chữa cháy: hệ thống cung cấp nước chữa cháy áp lực cao dộc 

lập sẽ được trang bị cho Cảng.
+ Lắp đặt hệ thống phát hiện và báo cháy, hệ thống mạch vòng cấp nước chữa 

cháy; hệ thống xả tràn; hệ thống bọt chữa cháy cố định; các thiết bị chữa cháy xe đẩy, 
xách tay.

+ Hệ thống điện: trang bị hệ thống báo cháy.
■ Công trình xuống cấp:
- Thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình đế kịp thời có phương án sửa 

chữa khi công trình bị xuống cấp, hư hỏng.
5 * - Duy tu, bảo du'O'ng các trang thiết bị máy móc định kỳ.

- Gia cố, tu bổ những vị trí có nguy cơ sạt lở.
■ Sụ cố nước thái:
- Bố trí nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước thải hằng ngày.
- Thực hiện lấy mẫu giám sát chất lượng nước thải sau xử lý để đánh giá hiệu quả 

xử lý hệ thống xử lý nước thải và có biện pháp khắc phục ngay khi có sự cố.
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ; bảo đảm vận hành hệ thống xử lý 

nước thải theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng.
- Định kỳ nạo vét hệ thống mương thu gom nước thải, hố ga lắng nước thải trên 

tuyến mương thu gom về hệ thống xử lý nước thải.
- Trang bị thiết bị dự phòng cần thiết (bơm, máy thổi khí...) đế ứng phó, khắc 

phục sự cố của hệ thống xử lý.
■ Sự cố khí thải:
- Bố trí cán bộ có có chuyên môn vận hành, theo dõi hoạt động của thiết bị lọc bụi.
- Thường xuyên theo dõi hoạt dộng của thiết bị lọc bụi và thực hiện bảo dưỡng 

định kỳ máy móc thiết bị.

o fS
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- Dự phòng các thiết bị dễ hư hỏng như quạt hút, túi lọc, van giữ bụi... đế thay 
thế trong trường hợp hư hỏng đột xuất.

- Kiếm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống khống 
chế ô nhiễm đế kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra.

5.2.2. Việc ứng phó và khắc phục sự cố môi trưòìig xảy ra tại Co’ sỏ’.
Từ dầu năm 2025 đến nay, Cơ sở chưa xảy ra sự cố môi trường nào. Tuy nhiên 

Công ty đưa ra các giải pháp ứng phó nhằm đáp ứng kịp thời nếu có sự cố xảy ra, cụ 
thả như sau:

- ưng phó sự cố tai nạn lao động: Trên nguyên tắc phòng ngừa tai nạn lao động 
ỉà chính, nhưng thực tế trong trường hợp có xảy ra tai nạn lao động, Công ty cũng phải 
có biện pháp cấp cứu kịp thời. Khi xảy ra tai nạn, tố chức sơ cứu tại hiện trường, sau 
đó nhanh chống đưa người bị tai nạn đến bệnh viện điều trị. Ngoài ra, phải trang bị tủ 
thuốc cá nhân để sơ cứu.

- ứng phó sụế cố cháy nổ: Khi có sự cố cháy nổ xảy ra người quản lý sẽ có nhiệm 
vụ xác định nhanh điếm xảy ra cháy, nhấn nút chuông của hệ thống báo cháy, hướng 
dẫn mọi người rời khỏi vị trí cháy no, cúp cầu dao điện ngay khi có thể, sử dụng các 
dụng cụ có sẵn (bình chữa cháy, thùng cát, bể nước) dế dập tắt lửa và thông báo ngay 
cho công an PCCC bằng cách bấm gọi 114, sử dụng vòi chữa cháy và lãng trụ phun 
nước thì nhanh chóng kéo vòi và phun vào đám cháy đế kịp thời dặp tắt đám cháy và 
di chuyển các tài sản hàng hóa lưu động và các chất dễ cháy ra nơi an toàn.

- ứng phó sự cố tràn dầu, nước thải, khí thải: Người phát hiện sự cố thông báo cho 
Trưởng Ban chỉ đạo vả Đội trưởng dội ứng phó sự cố. Báo cáo rõ ràng, chính xác tình 
hình sự cố. Ban chỉ đạo đưa ra phương án, kế hoạch và phân công nhiệm vụ ứng phó 
sự cố theo mức độ ảnh hưởng của sự cố. Đồng thời, thông báo cho các cơ quan chức 
năng và đơn vị có liên quan. Đội trưởng/ Đội phó đội ứng phó sự cố tiếp nhận phương 
án ứng phó từ Ban chỉ đạo, trực tiếp điều hành xử lý sự cố. Quan sát, nắm bắt tình hình 
thực tế và báo cáo Ban chỉ đạo. Thành viên đội ứng phó sự cố triển khai trang thiết bị 
ứng phó sự cố.

5.2.3. Báo cáo kết quá thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu năm 2025
Năm 2025, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân không xảy ra sự cố tràn dầu nào. Tuy nhiên, 

nhằm đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra Công ty đã thực hiện các công việc 
như sau:

- Công ty đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-VTIP ngày 28/04/2025 về việc kiện 
toàn Ban chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu và Đội ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty cố 
phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân.

- Công ty đã tham gia, phối họp diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cùng với Công 
ty Cổ phần Công nghệ môi trường T.Đ.A tại khu vực cầu cảng Bến cảng Quốc tế Vĩnh 
Tân vào ngày 10/06/2025 và ngày 24/10/2025 để phòng ngừa ứng phó khi có sự cố 
tràn dầu xảy ra tại Cơ sở.

6. v ề  báo cáo quản lý các chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy

Trong quá trình hoạt động của Cơ sở không sử dụng các chất ô nhiễm khó phân



hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô 
nhiễm khó phân hủy. Do đó trong báo cáo không đề cập nội dung này.

7. Ket quả khắc phục các yêu cầu của CO' quan thanh tra, kiểm tra và CO' 
quan nhà nưóc có thẳm quyền (nếu có)

Trong thời gian qua Cơ sở chưa có cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền 
thanh tra, kiếm tra dối với công tác bảo vệ môi trường. Do đó, trong nội dung báo cáo 
không đề cập đến nội dung này.

Phần 2. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử ỉý CTRSH, CTRCNTT, CTNH
Cơ sở hoạt dộng với ngành nghề bốc xếp hàng hóa cảng biển và vận tải hàng hóa 

ven biển và viễn du'O'ng; kho bãi và lưu giữ hàng hóa, không phải là đo’n vị có chức 
năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH. Vì vậy, trong nội dung: 
báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở không đề cập đến nội dung nảy. Chấtr 
thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở, Công ty hợp đồng với Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh/ 
môi trường Vĩnh Tân tới thu gom và xử lý. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông 
thường và CTNH phát sinh tại Cơ sở, Công ty hợp dồng với Công ty cổ phần Môi' 
trường Khánh Hòa thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Phần 3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu
Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu. Do vậy, trong nội 

dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Co’ sở không đề cập đến nội dưng này.
Phần 4. Tình hình triển khai công tác cái tạo và phục hồi môi truờng đối vói

hoạt động khai thác khoáng sản
Cơ sỏ' không thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản làm nguyên liệu. Do vậy, 

trong nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở không đề cập đến nội 
dung này.

Nơi Ithận:
- Sở NN&MT Lâm Đồng (bc);
- ÙBND xã Vĩnh Hảo (bc);
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỐ PHẦN
É VĨNH TÂN

PHÓ GIÁM HOI'

NGUYÊN BỈNH DÂN

/



sớ  TÀI CHÍNH TÍNH LÂM ĐỒNG 
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh Phííc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY CỎ PHẦN

Mã sổ doanh nghiệp: 3401086899

Đăng ký ỉần đầu: ngày 05 thảng 09 năm 2014 

Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 01 thảng 08 năm 2025

!

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY c ổ  PHẰN CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINH TAN INTERNATIONAL PORT 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: VTIP

2. Địa chỉ trụ sở chính
Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hảo, Tinh Lâm Đồng, Việt Nam '

Điện thoại: 0252 385 69 68 SốFax:

Thư điện tử: Website:
3. Vốn điều lệ: 369.900.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi chín tỷ chỉn trăm triệu đồng 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng 
Tổng số cổ phần:. 36.990.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: PHAN LÊ HOÀNG Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1991 Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 001091016666

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: P1603 - 83B Lý Thưòng Kiệt, Phưcmg Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, 
việt Nam



Ilộ TÀI NGUYÊN VẢ MỎI TRƯỞNG 

Số: H'1 /QĐ-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Hờ Nội, ngày ('K.) tháng OẰ nám 1010

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác dộng môi tnrờng của Bự án 

“Ben cang Quốc tế Vĩnh Tân” tại xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, tính Bình Thuận

B ộ TRƯƠNG Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Báo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tải 
nguyên vả Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi 
hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 
phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 
tác động môi trường vả kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo dề nghị của Chủ tịch hội đồng thẳm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của dự án “Cảng tổng hợp Vĩnh Tân” tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận họp ngày 04 tháng 10 năm 2018;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Ben cảng 
Quốc tế Vĩnh Tân” tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã được 
chỉnh sửa, bổ sung kèm theo Công văn số 283/CV-VTIP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của 
Công ty cổ phần Cáng Quốc tế Vĩnh Tân;

Xét đề nghị của cơ quan thường trực thẩm định,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 
“Bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty cố phần Cảng 
Quốc tế Vĩnh Tân (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Quyết định này.
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Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc nội dưng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 
được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác dộng môi trường của dự 
án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thấm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc 
thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. —-

Nưi nhận ĩ  ̂ ^  ICT. BỘ TRƯỞNG
- Công ty cổ phần ( 
"Bộ trưởng Trần H
- UBNDtỉnh Bỉnh'
- SỞTN&MT tỉnh ]
- Lưu: VT, VPMC,
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Pii ụ lục

CÁC NỘI DUNG, YÊU CÀU VÈ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA Dự ÁN
“Bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân”

Địa điểm: xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tĩnh Bình Thuận
(Kèm Iheo Quyết định sổ ' ' ! /QĐ-BTNMT ngày Obtháng Q}\ năm 20)0

cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường) 5

1. Thông tin về Dự án í
•• Tên dự án: Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân
- Địa điểm thực lìiện dự án: xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 'Ị
- Chù đầu tư: Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân N
- Đại diện công ty: ông Phan Lê Hoàng; Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nguồn vốn: Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân và vốn vay từ ngân 

hàng thương mại.
- Loại hình dự án: Công trình cảng biển “ cấp I.
“ Quy mô dự án: Tổng diện tích của Dự án là 141,34 ha (gồm đất bến cảng và 

hậu cần cảng 51,34 ha; đất mặt nuớc 90,0 ha), bao gồm.
- Các hạng mục, công trình chính của dự án:
T Cầu cảng số 1, số 2 cho tàu 50.000 DWT vó’i kích thước 450,0 m X 26,75 m 

(bao gồm 02 trụ neo bò’ cho tảu 50.000 DWT).
+ Cầu cảng cho tàu 3.000DWT, kích thước 18,0 m X 120,0 m.
+ Đê chắn sóng phía Tây Nam dài khoảng 220,0 m; đê chắn sóng phía Đông 

dài khoảng 580,0 m kết hợp 03 cầu cảng cho tàu 3.000 DWT.
+ 06 phao báo hiệu hàng hải.
T Kè bảo vệ bờ với tổng chiều dài 2.457,0 m.
T Nạo vét luồng tàu và vũng quay tàu và dùng vật chất nạo vét làm vật liệu 

san nền với khối lượng khoảng 1.761.384 m3.
+ Các công trình trên bờ gồm: Khu vực bãi chứa hàng; kho hảng; khu văn 

phòng; xưởng bảo dưỡng sửa chữa cơ khí; đường giao thông nội bộ; hệ thống cấp 
điện; hệ thong cấp nước; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải.

+ San lấp khu đất dự án công nghiệp với diện tích khoảng 29,43 ha.

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng biệt.
+ Iiệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất xử lý 30 mVngày.đêm, 

nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A; K=1,0) trước khi xả ra 
biển; bể sự cố trạm xử lý nước thải sinh hoạt với dung tích 60 m3.

+ Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp có công suất xử lý 50 nrVngày.đêm, 
nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A với Kq=T,0; Kf=l,2) trước 
khi xả ra biên; bể sự cô trạm xử lý nước thải công nghiệp với dung tích 100 m3.

3



+ Kho lưu chứa chất thải nguy hại với diện tích 32,0 m2; kho tập kết chất thải 
rắn sinh hoạt với diện tích 16,0 m2.

+ Cây xanh vói tồng diện tích khoảng 5.967 m2; hệ thống ứng phó sự cố tràn 
dầu.

- Các hạng mục, hoạt động không thuộc phạm vi đánh giá tác động môi trường:

+ Các hạng mục, hoạt dộng đã thực hiện theo Quyết định phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường số 698/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường: cầu cảng cho tàu 3.000DWT, kích thước 18,0 m X 

120,0 m; 06 phao báo hiệu hàng hải; kè bảo vệ bờ với tổng chiều dải 2.457,0 m; 
nạo vét luồng tàu và vũng quay tàu và dùng sản phẩm nạo vét làm vật liệu san nền; 
khu vực bãi chứa hàng; kho hàng; ldiu văn phòng; xưởng bảo dưỡng sửa chữa cơ 
khí; đường giao thông nội bộ; hệ thông cấp điện; hệ thống cấp nước; hệ thống 
thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; san lấp khu đất dự án công nghiệp vói 
diện tích khoảng 29,43 ha.

+ Hoạt động khai thác nguyên, vật liệu phục vụ xây dựng Dự án.
2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh tử dự án
2.1. Các tác động môi trường chính của dự án
- Trong giai đoạn thi công xây dựng: bụi; ồn; chất thải xây dựng, chất thải 

sinh hoạt; tác động đến hoạt động giao thông; tác động tới môi trường nước biển 
ven bờ do hoạt động nạo vét luồng tàu và vũng quay tàu.

- Trong giai đoạn vận hành: nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp; chất 
thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại; tác động do hoạt dộng xả nước thải vả hoạt 
động nạo vét, duy tu định kỳ luồng tàu và vũng quay tàu.

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải
- Trong giai đoạn thi công
+ Nưó'c thải sinh hoạt từ 150 công nhân thi công trên công trường, khoảng 12 

m3/ngày.đêm.
+ Nước thải xây dựng từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công 

khoảng 7,75 m3 /ngày.đêm.

- Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm: nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 
10 m3/ngày.đêm; nước thải công nghiệp phát sinh lón nhất khoảng 20 
m3/ngảy.đêm.

- Trong giai đoạn vận hành thương mại:
+ Nước thải sinh hoạt khoảng 30 m3/ngày.đêm.
+ Nước thải công nghiệp khoảng 50 m3/ngày.đêm.
2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải
- Trong giai đoạn thi công: bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, thiết bị thi công, san lấp mặt bằng khu vực bến cảng.
- Trong giai đoạn vận hành thương mại: khí thải phát sinh từ các hoạt động 

giao thông của các phương tiện ra vào bến cảng; bụi và khí thải phát sinh từ hoạt
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động bốc dỡ và vận chuyến hàng hoá lại cầu cảng; bụi và khí thải của các làu 
thuyền ra vào khu vực bến cảng.

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt
- Trong giai đoạn thi công: chất thải sinh hoạt khoảng 75 kg/ngày.đêm.
-Trong giai đoạn vận hành: chất thải sinh hoạt tối đa khoảng 145 

kg/ngày.đôm; bùn từ 02 trạm xử lý nước thải khoảng 72,8 kg/ngày; vật liệu nạo vét 
từ hoạt động duy tu luồng tàu - vũng quay tàu khoảng 45.000 m3/lần nạo vct (3 
năm tiến hành nạo vét 01 lần).

2.5. Quy mô, tính chất của chất thái nguy hại
-Trong giai đoạn thi công: Dầu DO khoảng 960 lít/năm và khoáng 126 

kg/nấm chất thải nguy hại khác.
“ Trong giai đoạn vận hành thương mại: chất thải nguy hại phát sinh khoảng 

2000 - 3.000 lcg/năm; dầu nhớt khoảng 2.500 lít/năm.
2.6. Quy mô, tính chất của các tác động khác
Tác động đến bồi láng do hoạt động nạo vét duy tu luồng tàu - vũng quay tàu; 

tác động đến chất lượng nước biển khu vực ven bờ xã Vĩnh Tân do hoạt động xả 
thải.

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ Rììỏi trường của dự án
3.1. về thu gom và xử lý nước thãi
- Trong giai đoạn thi công:
+ 04 nhà vệ sinh lưu động trên công trường.
+ Nước thải xây dựng được dẫn vào các hố lắng và tách dầu sau đó được sử 

dụng dể tưới ấm khu vực nền bãi của bến cảng.
4- Nước vệ sinh tàu thuyền vận chuyển hàng hoá từ khu vực bến 3.000 DWT, 

nước dằn tàu sẽ do các chủ phương tiện thực hiện thu gom và xử lý, không dược 
phép thải xuống lưu vực.

+ Nước rò rỉ từ quá trình nạo vét vật chất từ luồng tàu - vũng quay tàu đê san 
lấp nền sẽ chảy về các hố lắng trưó’c khi thoát trở lại vùng biển với 2  hố lắng với 

t dung tích tối thiểu 7,5 m3/hố.
+ Khơi thông hệ thống mương thoát nước mưa xung quanh khu vực thi công 

thường xuyên, dọc tuyến thoát nước mưa bố trí song chắn rác; thực hiện che chăn 
và hạn chế vật liệu xây dựng rơi vãi trên công trường.

- Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại:
+ Nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh trên toàn khư vực bến cảng được xử 

lý cục bộ qua bể tự hoại, sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải để xử lý đạt QCVN 
14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A, K 
= 1) trước khi xả thải ra biển.

+ Nước thải công nghiệp phục vụ các quá trình rửa thiết bị, vệ sinh Container, 
sửa chữa, bảo dưỡng máy móc được dẫn về trạm xử lý nước thải công nghiệp đế xử 
lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A với Kq=l,0; Kf=l ,2) trước khi xả ra biển.
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Phương án xả nước thải: xả thải liên tục với lưu lượng xả tối đa 80 
m3/ngày.đcm cho cả 0 2  hệ thống xử lý; xả thải tại 01 vị trí ra lchư vực phía biền xã 
Vĩnh Tân. Trong trường hợp nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu sẽ dẫn về 02 bế 
sự cố vói tổng dưng tích 160 m3 (60 m3 cho nước thải sinh hoạt và 1 0 0  m3 cho 
nước thải công nghiệp) để lưu chứa và tái xử lý.

+ Nước vệ sinh tàu thuyền vận chuyển hàng hoá từ khu vực bến cảng, nước 
dằn tàu sẽ do các chủ phương tiện thực hiện thu gom và xử lý, không được phép 
thải xuống lưu vực.

3.2. về xử lý bụi, khí thải
- Trong giai đoạn thi công:
-ỉ- Các khu vực tạm chứa vật liệu xây dựng trên công trường được che chắn 

bằng tường tạm (ván, gỗ, hoặc tôn) vả được đặt cuối hướng gió. Khu vực san lấp 
nền và khu vực thi công được tưới nước đều đặn với tần suất tối thiểu 2  íần/ngày.

+ Các phương tiện chuyên chở vật liệu thi công đều phải đạt các tiêu chuẩn 
quy định của Cục đăng kiểm Việt Nam; che phủ bạt kín khi vận chuyển, không dể 
rơi rớt vật liệu; không chở hàng hóa quá tải trọng cho phép.

+ Các phương tiện, máy móc thi công cơ giói trên công trường đạt tiêu chuẩn 
quy định của Cục đăng kiểm Việt Nam; bố trí thời gian thi công phù họp, tưới 
nước giảm bụi; che chắn khu vực thi công, trang bị bảo hộ lao động.

- Trong giai đoạn vận hành
+ Bố trí họp lý cây xanh trong khu vực bến cáng; phân luồng giao thông nội 

bộ hợp lý; quy định tốc độ xe chạy; quét dọn và tưới đường thường xuyên.
+ Định kỳ kiểm tra các phương tiện, máy móc trên cảng; trang bị bảo hộ lao 

động cho cán bộ công nhân viên.
+ Tại khu vực tập kết tạm rác thải, các thùng chứa rác thải sẽ được vệ sinh và 

phun enzym khử mùi định kỳ; nước vệ sinh rửa sàn sẽ dẫn về trạm xử lý nước thải 
của bến cảng để xử lý.

+ Có trách nhiệm và phối hợp cùng với các đơn vị xuất tro bay, xuất nhập 
hàng ròi và các đơn vị có liên quan khác trong việc quản lý và thực hiện đầy đủ các 
biện pháp giảm thiểu bụi khi thực hiện xuất, nhập hàng hóa qua cảng.

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải rắn sinh hoạt
“Trong giai đoạn thi công: Toàn bộ chất thải sinh hoạt tại công trường sẽ 

được thu gom bởi 10 thùng chứa rác loại 150 lít, có nắp đậy và chuyển giao cho 
đơn vị thu gom, xử lý theo đúng quy định.

- Trong giai đoạn vận hành:
T Toàn bộ rác sinh hoạt sẽ được thu gom và tiến hành phân loại tại nguồn; rác 

thải thu gom và chứa trong các thùng chứa chuyên dụng 10 thùng loại 150 lít. 
Hàng ngày, rác thải dược thu gom về khu vực tập kết tạm rác thải có diện tích 16,0 
m2 kết họp phun enzym khử mùi và chuyển giao cho đon vị có chức năng vận 
chuyển và xử lý theo quy định.

+ Bùn dư phát sinh từ 02 trạm xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công 
nghiệp sẽ thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đủng quy định.
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+ Toàn bộ vật chất nạo vét duy tu định kỳ luồng tàu “ vũng quay tàu (3 năm tiến 
hành nạo vét 1 lần) sẽ được bơm lên mặt bằng cảng Quốc tế Vĩnh Tân và được quản 
lý, giám sát theo đúng quy định.

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy 
hại

- Trong giai đoạn thi công: Các loại chất thải nguy hại được thu gom, phân 
loại và lưu trữ trong 05 thùng chứa chất thải (có nắp đậy kín), đảm bảo không rò rỉ, 
bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi trường và có gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hại. Hợp 
đồng với đơn vị có chức năng để chuyến giao xử lý theo quy định.

-Trong giai đoạn vận hành: Kho lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích 32 
m2 gồm 4 ngăn với 05 thùng chứa chất thải nguy hại. Hợp đồng với đơn vị có chức 
nâng vận chuyển và xử lý theo quy định.

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và các tác đông khác
•• Trong giai đoạn thi công: sử dụng máy móc, phương tiện thi công đạt tiêu 

chuẩn kỹ thuật, có mức âm và độ rung thấp, bố trí thòi gian thi công hợp lý.
" Trong giai đoạn vận hành: xây dựng nội quy, quy chế ra vào khư vực bến 

cảng; các thiết bị, máy móc trạm xử lý nước thải sinh hoạt, trạm xử lý nuức thải 
công nghiệp được bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.

- Phối hợp vcvi cơ quan quản lý Nhà nước để ngăn ngừa các hành vi đánh bắt 
các loài thuỷ hải sản tại khu vực; nghiêm cấm xả rác, thải nước bẩn xuống vùng 
biển; xây dựng các hạng mục công trình và nạo vét luồng tàu - vũng quay tàu theo 
đúng phạm vi được cơ quan chức năng quy định.

- Tuân thủ đúng các quy định về hành lang an toàn đường biển; cấp phép khai 
thác và xả nước thải vảo nguồn nước; phối hợp với các đơn vị có chức năng đế 
đám bảo an toàn giao thông.

3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trưòìig
- Bố trí 02 bế sự cố cho 02 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp: 

bể Ố0  m3 ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và bể sự cố 1 0 0  m3 cho 
hệ thống xử lý nước thải công nghiệp)

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ 
theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đế 
phòng chống, khắc phục các sự cố do tai nạn giao thông của tàu thuyền và các rủi 
ro, sự cố môi trường khác trong quá trình triển khai Dự án.

4. Danh mục công trình biío vệ môi trưòìig chính của dự án
- Công trình bảo vệ môi trường chính:
+ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa; hệ thống thu gom và thoát nước thải.
-I- Khu vực chứa chất thải thông thường; khu vực chứa chất thải nguy hại;
+ 02 trạm xử lý nước thải với công suất trạm xử lý nước thải sinh hoạt là 30 

m3/ngày.đêm và nước thải công nghiệp là 50 m3/ngày.đêm; 02 bể sự cố hệ thống 
xử lý nước thải với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt là Ố0  m3 và hệ thống xử lý 
nước thải công nghiệp là 1 0 0  m3.
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5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của CỈIIỈ dự án
5.1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây đựng
- Giám sát nước thải sinh hoạt 
+ Tần suất: 03 tháng/lần
+ Vị trí giám sát: 2 điểm giám sát tại khu vực lán trại công nhân.
T Chỉ tiêu giám sát: pH, BODs, TSS, TDS, Siiníua, Amoni, Nitrat, dầu mõ' 

động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat, Tổng Coliíòrm.
+ Quy chuẩn so sánh: ỌCVN 14:2008/BTNMT (cột A).
- Giám sát nước thải xây dựng 
+ Tần suất: 03 tháng/lần
+ Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực tập kết nguyên vật liệu, trộn bc tông 
+ Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, tổng dầu mỡ khoáng.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A với Kq=l,0; Kf=l,2).
- Giám sát chất thải rắn:
+ Tần suất: 03 tháng/lần
+ Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực bãi tập kết chất thải của Dự án
+ Chỉ tiêu giám sát: khối lượng chất thải sinh hoạt, khối lượng chất thải công 

nghiệp, khối lượng chất thải nguy hại.
- Giám sát môi trường không khí:
+ Tần suất: 06 tháng/lần
+ Vị trí giám sát: Tồng cộng 4 vị trí (1 điểm giám sát tại tuyến kè; 1 điếm 

giám sát tại khu vực nhà điều hành văn phòng; 1 điểm tại khu vực tập kết nguyên 
vật liệu, trộn bê tông; 1 điểm tại chân hàng rào của dự án giáp khu dân cư).

+ Chỉ tiêu giám sát: Tổng bụi lơ lửng, SƠ2, NO2, co .
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT.
- Giám sát chất lượng nước biển ven bờ:
+ Tần suất: 06 tháng/lần;
+ VỊ trí giám sát: 2 điểm tại khu vực dự án (1 điểm khu vực xây dựng cầu 

cảng hoặc đê/kè; 1 điểm ven bờ).
+ Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, TSS, Amoni, Phosphat, sắt, tồng dầu 111Ỡ 

khoáng, Coiiíòrm.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 10-MT:2015/BTNMT (chất lượng nước biển 

vùng biển ven bờ - vùng nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thuỷ sinh).
- Giám sát chất lưọưg trầm tích:
+ Tần suất: 12 tháng/lần;
+ Vị trí giám sát: 01 điểm (khu vực ven bờ).
+ Chỉ tiêu giám sát: Asen, Cadimi, Chì, Crom, Đồng, Kẽm, Thuỷ ngân, tổng 
Hydrocacbon.
T Quy chuẩn so sánh: QCVN 43:2012/BTNMT (trầm tích nước mặn, nước lợ).
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5.2. Chương trình giám sát môi trường khỉ dự án đi vào vận hành thử 
nghiệm

Thời gian vận hành thử nghiệm: Oố tháng.
- Giám sát nước thải sinh hoạt:
+ Tần suất: theo quy định về giárn sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải.
+ Vị trí giám sát: các bể xử lý của trạm xử lý nước thải.
T Chi tiêu giám sát:
Tại bể gom và bể chứa nước thải sau xử lý: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, 

Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động 
bề mặt, tồng conforms.

Tại bể lắng: BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ 
động thực vật, tống các chất hoạt động bề mặt.

Tại bể khử trùng: Tong conforms.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=l).
- Giám sát nước thải công nghiệp:
+ Tần suất: theo quy định về giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải.
+ Vị trí giám sát: các bể xử lý của trạm xử lý nước thái.
+ Chỉ tiêu giám sát:
Tại bể gom vả bể chứa nước thải sau xử lý: Lưu lượng, Màn, pH, BOD5, 

COD, TSS, Sunfua, Amoni, TổngN, Tổng p, Tổng dầu mỡ ldioáng, Conforms.
Tại bể lắng: BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amolli, Tổng N, Tổng p, Tổng dầu 

mỡ khoáng.
Tại bể khử trùng: Conforms.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A với Kq=l,0 và 

K í-1,2).
- Giám sát chất thải rắn:
+ Tần suất: 01 tháng /lần.
+ Vị trí giám sát: Khu vực lưu chứa chất thải tạm.
+ Chỉ tiêu giám sát: khối lượng chất thải sinh hoạt; khối lượng chất thải công 

nghiệp; khối lượng chất thải nguy hại.
5.3. Chưoìig trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thương

mại.
- Giám sát nưó'c thải sinh hoạt
+ Tần suất: 03 tháng/lần
+ Vị trí giám sát: 1 điểm tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
T Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, 

Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng conforms.
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+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=l).
- Giám sát nước thải công nghiệp
+ Tần suất: 3 tháng/lần.
+ Vị trí giám sát: 1 điểm giám sát sau hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.
+ Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, màu, pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, 

Tổng N, Tổng p, tổng dầu mỡ khoáng, Coliíbrms.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A với Kq=l và Kf = 1,2).
- Giám sát chất thải rắn
+ Tần suất: 03 tháng /lần
+ Vị trí giám sát: khu vực lưu chứa chất thải tạm.
T Chỉ tiêu giám sát: khối lượng chất thải sinh hoạt, khối lượng chất thài công 

nghiệp, khối lượng chất thải nguy hại.
- Giám sát khác:
+ Giám sát chất lượng không khí:
Tần suất: 06 tháng/lần
Vị trí giám sát: 03 điểm (1 điểm giám sát tại khu vực cầu cảng bốc xếp hàng 

rời, 1 điểm giám sát tại khu hành chính, 1 điểm tại khu vực hàng rào cùa dự án 
giáp khu dân cư).

Chỉ tiêu giám sát: Tổng bụi lo' lửng, khí SƠ2, NO2, c o , tiếng Ồ11, rung.
Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT.
+ Giám sát chất lượng nước biển ven bờ:
Tần suất: 06 tháng/ 01 lần
Vị trí giám sát: 1 điểm (tại luồng tàu).
Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, TSS, Amoni, Phosphat, sắt, tổng dầu mỡ khoáng, 

Coliíòrm.
Quy chuẩn so sánh: QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
6. Các điều kiện có Hên quan đến môi trường.
6.1. YÊU cầu bảo vệ môi trường đối vói Dự án:

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau và các 
Chủ dự án thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân xác định, cắm mốc giới phạm vi thi 
công đế hạn chế tối đa các ảnh huủng đến hệ sinh thái của Khu bảo tồn biển Plòn 
Cau và các dự án thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

- Giám sát và quản lý chặt chẽ lực lượng thi công nhằm ngăn chặn các hiện 
tượng săn bắt sinh vật biển và các hành vi trái phép xâm hại Khu bảo tồn biển Hòn 
Cau.

- Thực hiện việc đố thải đất, đá thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng 
theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về an toàn, vệ sinh 
môi trường.
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- Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn phát sinh bảo đảm 
các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân thủ các quy định tại Nghị định sô 
38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phê 
liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một 
số diều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 
trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6  năm 2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

- Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công trình đế giảm thiếu ô 
nhiễm bụi, chất lượng nước mưa chảy tràn, bồi lang, úng ngập do việc thực hiện 
Dự án. Không đưọ'c thực hiện các hoạt động phá dỡ tàu cũ, sửa chữa và súc rửa 
tàu trong phạm vi cảng.

- Có các biện pháp phù họp nhằm giảm thiểu tác động của Dự án tới các 
hoạt động giao thông đường bộ, giao thông đường thủy; có biện pháp cải tạo, 
nâng cấp các công trinh giao thông bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện dự án.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng bảo tồn các hệ sinh thái và xây dựng kế 
hoạch phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường do các hoạt động của Dự án gây ra.

“ Có biện pháp quản lý đội ngũ cán bộ, lực lượng lao động nhằm ngăn chặn 
các hành vi xâm hại tải nguyên biển; phối hợp với các cơ quan có chức năng 
hướng dẫn các đơn vị lcinh doanh, dịch vụ trong phạm vi Dự án tuân thủ các quy 
định về bảo vệ môi trường.

6.2. Các điều kiện kèm theo:
" Tiếp thu đầy đủ các nội dung, yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường vào dự án đầu tư, dự án đàu tư xây dựng.
- Áp dụng các giải pháp thi công tiên tiến, hiện đại trong quá trình thực hiện 

Dự án để hạn chế tối đa tác động xấu đến chất lượng nước biển ven bờ và khu bảo 
tồn biển Hòn Cau.

- Thiết kế và xây dựng hạng mục kè chắn đảm bảo hạn chế tối đa các thay đối 
tới chế độ thủy thạch động lực tự nhiên của khu vực, đặc biệt là chế độ dòng chảy 
ven bò1, tác động đến quá trình lấy, xả rnróc làm mát của các Dự án nhiệt điện 
thuộc Trung tâm diện lực Vĩnh Tân; chỉ được phép thi công xây dựng sau khi có ý 
kiến chấp thuận của cơ quan chức năng về hạng mục này.

- Khoanh định ranh giới của Dự án và chỉ được triển khai thực hiện Dự án sau 
khi được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, 
cho thuê đất, giao biển, cho phép lấn biển theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Chỉ được phép triển khai nạo vét, vận chuyển, đổ vật chất nạo vét theo đúng 
địa diêm, diện tích, hướng tuyên, độ sâu, chuẩn tắc thiết kê được cơ quan có thâm 
quyền chấp thuận; tuân thủ nghiêm các yêu cầu về an toàn trong thiết kế được các 
cơ quan có thầm quyền phê duyệt.

- Quản lý chặt chẽ chất thải từ các tàu thuyền ra vào cảng; thực hiện đầy đủ 
các quy định về an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường tại cảng; phòng, chống cháy, 
nổ; phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo các quy định tại Nghị định số 
58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số
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điều của Bộ Luật I-Iàng hải Việt Nam về quản ỉý hoạt động hàng hải và các quy 
định pháp luật hiện hành khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, cháy no 
theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đê 
phòng chống, khắc phục các sự cố do tai nạn giao thông của tàu thuyền và các rủi 
ro, sự cố môi trường khác trong quá trình triển khai Dự án, trong đó có hoạt động 
nạo vét, vận chuyến vật, chất nạo vét.

- Chỉ dược dưa Dự án vào hoạt động sau khi hoàn thành các công trình bảo vệ 
môi trường; lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cô 
môi trường phát sinh trong quá trình thi công và vận hành Dự án.

- Tuân thủ các quy định hiện hành về bảo tồn đa dạng sinh học; tài nguyên, 
môi trường biển; khai thác, xả nước thải vào nguồn nước; các quy định về xây 
dựng, phòng cháy chữa cháy, rà phá bom mìn, ứng cứu sư cố, an toàn lao động và 
các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án nhăm 
ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro cho môi trường.

- Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương 
trình quan trắc, giám sát môi trường.

- Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và lập hồ sơ đề nghị kiểm 
tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật 
hiện hành về bảo vệ môi trường.
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Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRUÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỪ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: 333 /GPMT-BNNMT Hà Nộị' ngày 2 2  tháng 8 năm 2025

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Cân cứ Nghị định so 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một so điều của Luật Báo vệ môi trường; Nghị định so 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 
01 năm 2025 của Chính phủ về sửa đôi, bô sung một sổ điều cùa Nghị định so 08/2022/NĐ- 
CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 cùa Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường;

Căn cứ Nghị đinh so 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Bảo vệ môi trường; 
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc sửa đổi, bo sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngciy 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ trưỏng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thỉ hành một 
so điều cùa Luật Bảo vệ môi trường;

Xét Văn ban so 224/CV-VTIP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Công ty cổ  phần Cảng Quốc tế 
Vĩnh Tân về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân ” 
tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, địa chỉ tại thôn Vĩnh Phúc, 
xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đông được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Bên cảng 
Quốc tế Vĩnh Tân tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tinh Lâm Đồng với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của CO' sỏ':

1. L Tên cơ sở: Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân

1.2. Địa điểm hoạt động: Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3401086899 
do Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cấp đăng ký lần đàu ngày 05/9/2014, đăng ký thay đổi lần 
thứ 3 ngày 01/8/2025.

1.4. Mã số thuế: 3401086899.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cảng biển, xuất nhập hàng hóa, kho bãi và lưu trữ 
hàng hóa tống hợp qua đường thủy.

1.6 . Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở:

- Cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định tại Nghị định số
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I 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). ^

- Diện tích: 141,34 ha (gồm đất bến cảng và hậu cảng 51,34 ha, trong đó đất xây dựng công 
trình là 19,71 ha và 31,63 ha đất trống dự kiến làm dự án công nghiệp; đất mặt nước và công 
trình thủy 90 ha).

- Quy 1Ĩ1Ô: Cơ sở có tiêu chí như Dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 
luật về đầu tư công).

- Công suất:

+ Cầu cảng số 1, càu cảng số 2 có khả năng tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT, chiều dài bến 
450 m;

+ Cầu cảng cho tàu công vụ kết hợp có khả năng tiếp nhận tàu đến 3.000 DWT, chiều dài bến 
1 2 0  m;

+ Công suất hàng hóa tồng họp thông qua cảng là khoảng 5.055.000 tấn/năm.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

2 .1 . Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường dối với 
nước thải quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với 
I khí thải quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

Ị 2.3. Bảo đảm giá trị giói hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 
I trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

Ị 2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ 
lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

I 2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép 
môi trường này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân:

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty Cồ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo 
vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải 
sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách 
nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại 
Giấy phép môi trường này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, 
độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường 
này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thòi về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu 
xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép 
môi trường này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.
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Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 7 năm.

(Ke từ khi Giấy phép môi trường này được ban hành đến ngày ..21.. tháng ..8.... năm 2032).

Điều 4. Giao Cục Môi trường, Sở Nông nghiệp vả Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm 
tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở được cấp phép 
theo qưy định của pháp luật./.

Noi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Lâm Đồng (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ NN&MT;
- VP Tiếp nhạn & TKQGQTTHC, Bộ NN&MT;
- Công ty Cổ phần Cảng Ọuốc tế Vĩnh Tân;

Đ.- Lưu: VT, MỊ /
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Phụ lục 1
NỘI DUNG CÁP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 

VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRUỒNG ĐÓI VỚI THU GOM, x ử  LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......../GPMT-BNNMT ngày tháng năm 2025
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

A. NỘI DƯNG CẢP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI:

1. Nguồn phát sinh Iiiróc thải

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu nhà điều hành.

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu nhà đa năng.

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhả vệ sinh khu nhà xưởng.

- Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh công cộng.

- Nguồn số 05: Nước thải nhiễm dầu phát sinh từ khu xưởng bảo dưỡng sửa chữa cơ 
khí, rửa xe.

2. Dòng nưóc thải xả vào nguồn nưóc tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nưóc thải, vị trí 
xả nước thải:

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: khư vực ven biển thuộc thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, 
tỉnh Lâm Đồng.

2.2. Vị trí xả nước thải:

- Bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108°30’ múi chiếu 3°):
x  = 1251 Ì07,Y = 534384.

- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc 
kiểm tra, giám sát xả thải theo quy định.

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 80 m3/ngày (24 giờ).

2.4. Phương thức xả nước thải:

- Nước thải sau xử lý tự chảy ra khu vực ven biển.

- Hình thức xả: Xả mặt, ven bờ.

2.5. Chế độ xả nước thải: Liên tục (24 giờ).

2.6. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq= 1, Kf=l, 1) - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp cụ thể như sau:

TT
r ***

n p i  A  _  _ A  A  1 •  Ạ ___Thong so 0 nhiêm Đon vị tính
Giá trị 

giói hạn 
cho phép

^  r
r r \  A  Ạ  ,Tan suat

r

quan trăc 
định kỳ

Quan trắc 
tự động, 
liên tục

1 pH 6 -9

2 Nhiệt độ °c 40
Không Không
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TT Thông số ô nhiễm Đon vị tính
Giá trị 

giói hạn 
cho phép

Tần suất 
quan trac 
định kỳ

Quan trắc 
tự động, 
liên tuc

3 Tổng nitơ mg/1 2 2 thuộc thuộc

4 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/1 4,4 đối đối

5 Độ màu Pt/Co 50 tượng tượng

6 TSS mg/1 55

7 BODj (20°C) mg/1 33

8 COD mg/1 82,5

9 Amoni (tính theo N) mg/1 5,5

10 Sunfua mg/1 0 ,2 2

11 Dầu mỡ khoáng mg/1 5,5

12 Coliíbrm
MPN hoặc 
CFU/100ml

3.000

Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032 giá trị giói hạn cho phép của các thông số ô 
nhiễm trong nước thải khi xả ra nguồn tiếp nhận phải đáp ứng tại QCVN 40:2025/BTNMT, 
cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư 
số 06/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành quy chuân kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).

B. YÊU CẰƯ BÄO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VÓT THƯ GOM, xử  LÝ 
NƯỚC THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý niróc thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
mi'0'c thải tự động, liên tục:

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh:

- Nước thải từ các nguồn phát sinh (nước thải sinh hoạt xử lý qua bể tự hoại 5 ngăn, 
nước thải nhiễm dầu) được thu gom vê hệ thông xử lý nước thải công suất 80 np/ngày đê xử lý 
trước khi xả ra nguồn nước tiếp nhận.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

1.2.1. Công trình thiết bị xử lý sơ bộ nước thải:

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải —»Bẻ thu gom —> Bể tách dầu —> Be điều 
hòa —» Bế hiếu khí —» Bể lắng —> Be khử trùng —> Thoát ra biển.

- Công suất thiết kế: 80 niVngày.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: PAC, Chlorine (hoặc các vật liệu, hóa chất tương đương, 
sử dụng với liều lượng phù họp, bảo đảm chât lượng nước thải sau xử lý đạt yêu câu và không 
phát sinh thêm chất ô nhiễm).

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng.

ĩ .4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
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- Tuân thủ quy trình vận hành và bảo dưỡng máy móc, thiết bị; tập huấn cho công nhân 
vận hành về việc phòng ngừa, ứng phó sự cố, bố trí thiết bị dự phòng. Dự phòng các thiết bị 
dễ hư hỏng để kịp thời thay thế khi xảy ra sự cố.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra thường xuyên tình trạng vận hành của các hạng mục, 
công trình để nhanh chóng phát hiện sự cố bất thường và có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Trường hợp chất lượng nước thải sau xử lý không đáp ứng yêu cầu, phải dừng ngay 
việc xả nước thải; kiểm tra, tìm kiếm lỗi phát sinh để thay thế, sửa chữa kịp thời, bảo đảm hệ 
thống xử lý nước thải vận hành ổn định, xử lý nước thải đạt yêu cầu trước khi xả thải.

2. Ke hoạch vận hành thử nghiệm: Không thuộc đối tượng

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi triròng:

3.1. Thu gom, xử lý các nguồn nước thải phát sinh đảm bảo đáp ứng quy định về giá 
trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra nguồn tiếp 
nhận.

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hoá chất để thường xuyên vận hành hiệu 
quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải.

3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không bảo đảm các yêu cầu 
tại Giấy phép môi trường này ra môi trường.
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Phụ ỉục 2
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI

VÀ YÊU CÀU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, x ử  LÝ KHÍ THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường so ....  /GPMT-BNNMT ngày.....tháng......năm 2025

của Bộ Nông nghiệp VCI Môi trường)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI:

1. Nguồn phát sinh khí thải:

- Nguồn số 01: Bụi từ thiết bị silo đứng 1.

- Nguồn số 02: Bụi từ thiết bị silo đứng 2.

- Nguồn số 03: Bụi từ thiết bị silo đứng 3.

- Nguồn số 04: Bụi từ thiết bị silo đứng 4.

- Nguồn số 05: Bụi từ thiết bị silo đứng 5.

- Nguồn số 06: Bụi từ thiết bị sỉlo đứng 6 .

- Nguồn số 07: Bụi từ thiết bị silo nằm 1.

- Nguồn số 08: Bụi từ thiết bị silo nằm 2.

- Nguồn số 09: Bụi từ thiết bị silo nằm 3.

- Nguồn số 10: Bụi từ thiết bị silo nằm 4.

- Nguồn số 11: Bụi từ thiết bị si lo nằm 5.

- Nguồn số 12: Bụi từ thiết bị silo nằm 6 .

- Nguồn số 13: Bụi từ thiết bị silo nằm 7.

- Nguồn số 14: Bụi từ thiết bị silo nằm 8 .

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải:

2.1. Vị trí xả khí thải:

- Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống khói số 01 (xử lý bụi từ nguồn số 01, 02, 
03), toạ độ vị trí xả thải: X = 1250948; Y = 533918

- Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống khói số 02 (xử lý bụi từ nguồn số 04, 05, 
06), toạ độ vị trí xả thải: X = 1250948; Y = 533921

- Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống khói số 03 (xử lý bụi từ nguồn số 07, 08), 
toạ độ vị trí xả thải: X = 1250942; Y = 533972.

- Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống khói số 04 (xử lý bụi từ nguồn số 09, 10), 
toạ độ vị trí xả thải: X = 1251000; Y = 533957

- Dòng khí thải số 05: Tương ứng với ống khói số 05 (xử lý bụi từ nguồn số 11, 12), 
toạ độ vị trí xả thải: X = 1250997; Y = 533939

- Dòng khí thải số 06: Tương ứng với ống khói số 06 (xử lý bụi từ nguồn số 13, 14), 
toạ độ vị trí xả thải: X = 1250991; Y = 53391 17

- Dòng khí thải số 07: Tương ứng với ống khói số 07 (ống thải từ nguồn số 15), toạ độ
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vị trí xả thải: X = 1250991; Y = 5339117.

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108°30’, múi chiếu 3°).

- Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân tại thôn Vĩnh 
Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 3.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 3.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 9.000 nrVgiờ.

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 9.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 9.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 9.000 m3/giờ.

2.2.1. Phương thức xả khí thải:

Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống khói, xả liên tục khi hoạt động.

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT, Bảng 1, cột B, Kp = 1 và Kv = 1 f Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối vói bụi và các chất vô cơ, cụ thể như sau:

B. YÊU CÀU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI THU GOM, x ử  LÝ KHÍ THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
khí thải tự động, liên tục:

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống 
xử lý bụi, khí thải:

- Từ nguồn số 01 đến nguồn số 03 được thu gom về thiết bị lọc bụi số 01 để xử lý.

- Từ nguồn số 04 đến nguồn số 06 được thu gom về thiết bị lọc bụi số 02 để xử lý.

- Từ nguồn số 07 đến nguồn số 08 được thu gom về thiết bị lọc bụi số 03 để xử lý.

- Từ nguồn số 09 đến nguồn số 10 được thu gom về thiết bị lọc bụi số 04 để xử lý.

- Từ nguồn số 11 đến nguồn số 12 được thu gom về thiết bị lọc bụi số 05 để xử lý.

TT Chất ô nhiễm Đon vị tính Giá trị giói 
hạn cho phép

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ

Quan trắc 
tự

động, liên 
tục

I Dòng số 01, 02, 03, 04, 05, 06

1 Bụi tổng mg/Nm3 2 0 0
Không thuộc 

đối tượng
Không thuộc 

đối tượng

Ghi chú: Kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị giói hạn cho phép của các thông sỏ' ô 
nhiễm trong khí thải khi xả thải ra môi trường phải đáp ứng quy định tại QCVN 
Ỉ9:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (ban hành kèm 
theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngàv 30 thủng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khỉ thài công nghiệp).
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- Từ nguồn số 13 đến nguồn số 14 đưọ'c thu gom về thiết bị lọc bụi số 06 để xử lý.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:

- Số lượng: 06 thiết bị lọc bụi có quy trình công nghệ xử lý giống nhau.v . . .  :
- Tóm tăt quy trình công nghệ: Bụi —> Lọc bụi túi vải —> Ong thải.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải lọc bụi.

- Công suất thiết kế:

+ Công suất thiết kế thiết bị lọc bụi số 1, số 2: 3.000 m3/giờ/thiết bị;

+ Công suất thiết kế thiết bị lọc bụi số 3, số 4, số 5, số 6 : 9.000 nrVgiờ/thiết bị;

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố.

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công trình xử 
lý khí thải để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn quy định

: trước khi thải ra ngoài môi trường.

- Tuân thủ quy trình vận hành máy móc, thiết bị; tập huấn cho công nhân vận hành về 
việc phòng ngừa, ứng phó sự cố; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc thiết bị của hệ thống

ị xử lý khí thải; bố trí các thiết bị dự phòng (quạt hút) để kịp thời thay thế khi xảy ra sự cố.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố, dừng hoạt dộng sản xuất tại hệ thống có sự cố để kiểm 
! tra, khắc phục và hoạt động sản xuất tiếp tục khi hệ thống xử lý khí thải đảm bảo yêu cầu kỹ 
I thuật và bảo vệ môi trường.

2. Ke hoạch vận hành thử nghiệm:

Không thuộc đối tượng

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trưòìig:

3.1. Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, bảo đảm đáp ứng I 
quy định về giá trị giói hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này 
trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 
quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải.

3.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu 
quy định tại Mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này và phải dừng ngay việc xả bụi, khí thải để thực 
hiện các biện pháp khắc phục.
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Phụ lục 3

BẲO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐÓI VỚI TIÉNG ỒN, ĐỘ RƯNG VÀ CÁC YÊU
CẰÚ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ..... /GPMT-BNNMT ngày.....tháng......năm 2025
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

A. NỘI DƯNG CẤP PHÉP VÈ TIẾNG ÒN, Độ RƯNG:

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn số 01: Khu vực nhà đặt máy phát điện dự phòng công suất 625 KVA.

- Nguồn số 02: Khu vực nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải công suất 80 m3/ngày.

- Nguồn số 03: Khu vực xưởng bảo dưỡng sửa chữa cơ khí.

- Nguồn số 04: Khu vực xuất nhập tro bay.

- Nguồn số 05: Khu vực bốc dỡ hàng tại khu cầu cảng.

2. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

2.1. Tiếng ồn:

Từ 6 giò’ đến 21 giò’ 
(dBA)

Từ 21 giò’ đến 6 giò’ 
(dBA)

Tần suất quan trắc 
định kỳ Ghi chú

70 55 Khu vực thông thường

2.2. Độ rung:

Từ 6 giò’ đến 22 giò’
(dB)

Từ 22 giò’ đến 6 giò’
(CIB)

Tần suất quan trắc 
định kỳ Ghi chú

70 60 Khu vực thông thường

Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, giá trị tối đa cho phép đối với mức ồn 
phát sinh, mức gia tốc rung phải đáp ứng quy định tương ứng tại QCVN 26:2025/BNNMT - 
Qưy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về độ rung (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT ngày 15 tháng 5 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vả Môi trường ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh).

B. YÊƯ CẦƯ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
1.1. Công trình, biện pháp giảm thiều tiếng ồn: Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động ốn định để giảm thiểu tiếng ồn.

1.2. Công trình, biện pháp giảm thiếu độ rung: Các điểm tiếp xúc giữa máy móc và sàn 
đặt máy được kê đệm cao su để giảm tiếng ồn và giảm độ rung.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trưcmg:

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 
giói hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn dối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 
độ rung.
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Phụ lục 4

YÊU CÀU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ sụ  CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường so ...... /GPMT-BNNMT ngày.....tháng......năm 2025
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI:

1. Chủng loại, khối lưọìig chất thải phát sinh:

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH):

TT Tên chất thải Mã CTNH Khối lưọng 
(kg/năm)

1 Bộ lọc dầu 15 01 02 52
2 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải 16 01 06 12

ị 3 Pin, ắc quy thải 1601 12 346

: 4 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 490

Tổng khối lượng 900

1.2 . Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát:

ị TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng 
(kg/năm)

1
Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng có các thành phần nguy 
hại (ví dụ đá mài, giấy ráp...) 07 03 10 25

2 Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại 07 04 01 20

3 Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc các thành phần nguy hại 07 04 02 120

4 Bùn thải có các thành phần nguy hại từ các quá trình xử lý 
nước thải công nghiệp 12 06 05 100

5 Bao bì mềm (dã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 1801 01 15

6

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, 
hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn 
nguy hại như amiang) thải

18 01 02 114

7 Bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm các thành phần nguy hại 18 01 03 33

8

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 
nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại

18 02  01 164

Tống khối lưọìig 591

1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường:

TT Tên chất thái Khối lượng (kg/năm)
1 Hộp mực in thải từ máy in của khu văn phòng 10

2 Các bao bì nhựa; pallet hỏng thải 180

3 Hàng hoá rơi vãi, hỏng hóc có lẫn đất, cát 300

Tổng khối ỉuọng 490

................. .......... . . .  . . -- ------ ---.. ------ -
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1.4. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: khoảng 25 tấn/năm.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thưòìig và chất thải nguy hại:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy.

- Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại: Diện tích 32 m2. Kho có mái che, tường bao 
quanh, nền bê tông, tránh nuức mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có biển dấu hiệu cảnh báo, 
phòng ngừa theo quy định.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy và bao bì.

- Khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: Diện tích 16 m2. Kho có 
mái che, tường bao quanh, nền bê tông, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có biển 
dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

- Thiết bị lưu chứa: Thùng dựng có nắp đậy.

- Thùng đựng đưọ'c để tại các vị trí thuận lợi cho việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt.

2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, 
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt:

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp 
thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT).

B. YÊƯ CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ÚNG PHÓ s ự  CÓ MÔI TRƯỜNG:

1. Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất và các sự 
cố khác theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 
trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 
quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.

3. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù 
hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. 
Trường hợp kê hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng 
với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi 
trường thì phải bảo đảm có dầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP.

R H M F mwm
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Phụ lục 5
CÁC YÊU CẰƯ KHÁC VÈ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ....... /GPMT-BNNMT ngày.....tháng......năm 2025
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

A. YÊU CẦU VÈ CẢI TẠO, PHỤC HÒI MÔI TRƯỜNG:

Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.

B. YÊU CẢU VỀ BÒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC:

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học.

c. CÁC NỘI DƯNG CHỦ c o  SỞ TIẾP TỤC THỤC HIỆN THEO QUYÉT 
ĐỊNH PHÊ DƯYẸT KÉT QUẢ THẲM ĐỊNH BÁÒ CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
MÔI TRƯỜNG:

Theo Quyết định số 20/QĐ-BTNMT ngày 06/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Ben cảng Quốc tế 
Vĩnh Tân”, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã hoàn thành các hạng mục công trình 
phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường của cơ sở, không còn hạng mục đầu tư, công trình sản 
xuất, công trình bảo vệ môi trường cần tiếp tục đầu tư.

D. YÊU CÀU KHÁC VÈ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

1. Máy phát điện dự phòng phải đảm bảo sử dụng nhiên liệu là dầu DO đạt tiêu chuẩn, 
thuộc trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải theo quy định.

2. Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát theo 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT- 
BTNMT) để có biện pháp quản lý phù hợp. Khu vực lưu giữ CTNIT, chất thải rắn công nghiệp 
thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải luôn đảm bảo đáp ứng các quy định tại Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT). Định 
kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, CTNH cho 
đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Quản lý 
các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật 
về môi trường và Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định vê quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyên trong 
vùng nước cảng biển

3. Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường theo quy định.

4. Báo cáo công tác báo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai thông Ị 
tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. Bảo đảm ! 
sự phù hợp và tuân thủ việc thực hiện các quy hoạch về báo vệ môi trường và các quy hoạch 
có liên quan.

5. Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 
và các qưy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đôi, bô sung hoặc
được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mói,./.



CỘNG HOÀ XẴ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH v ụ
Số: y . ß .  /2025/HĐDV/VTIP-HTXVT

về việc: Cung cắp dịch vụ vệ sinh môi trường
Địa điểm: Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

- CTm cứ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Can cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu và khả năng cùa hai bcn.

H ỏm  nay, ngày 01 thủng 0J năm 2025, tại Bình Thuận, chúng (ôi gồm :

BÊN A
Đại diện 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Mà số thuế

BỂN B
Đại diện

CÔNG TY CỎ PHẦN CẢNG QUÓC TÉ VĨNH TÂN
Ông Phan Lê Hoàng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
(0252) 625 6869 Fax: (0252) 3856969
3401086899

HỢP TÁC XÃ DỊCH v ụ  VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VĨNH TÂN 
Bà Trần Thị Sáu Chức vụ: Phó Giám đốc

(Theo G iấy uỳ quyền số  01-G U Q /TỈTX-VT do bà M a i Thị Thuận -  G iảm  dốc C ông ty  ỉ(ý 

n gày  01 /10/2022)

Địa chi : Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bỉnh Thuận
Điện thoại : 0364000605
GCNĐKHTX : 4803B00009
Mà số thuế : 3400920825
Tài khoản : 4808 2010 01631 tại Ngân hồng Agribank-Chi nhánh Tuy Phong

Bên A và Bên B sau đây gọi liêng là “Bên” và gọi chung là “Hai bên”.

H ai bên tại đây thỏa thuận kỷ  H ợp dồng dịch vụ (sau dây g ọ i là "H ợp đ ồ n g ”)  này với 

những điểu khoán và nội dung như sau .ẩ

Diều 1. Nội dung công việc của Họp đồng
1.1. Bên A dồng ý sử dụng và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường cho 

Bên A (sau dây gọi tắt là “Dịch vụ”) bao gồm nhưng không giới hạn các công việc 
như sau:
a. Thu gom rác thài cùa khu vực Trung tâm Dịch vụ tồng hợp Vĩnh Tân và Ben cảng 

Quốc té Vĩnh Tân:
b. Vận chuyển và xử lý rác thài sau khi thu gom.
c. Các công việc khác liên quan.

1.2. Địa điểm cung cấp Dịch vụ: Các khu vực gồm (1) Khu nhà ở; (2) Khu nhà điều 
hành; và (3) các khu vực khác do Bên A chỉ định tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 
Vĩnh Tân và Ben cảng Quốc té Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh
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Bình Thuận.
1.3. Thời gian thực hiện Hợp đồng:

a. Thời gian thu gom rác cố định là 03 lần/tuần (trong khung giừ lừ 07 giờ đến 17 
giờ) các ngày từ thứ 2,4,6; mỗi ngày 01 lần;

b. Trường hợp Bên A có nhu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thài ngoài 
thời gian cố (lịnh nêu tại Điểm a Khoản này, Bên A sẽ thông bcáo cho Ben B 
tới thu gom, vận chuyển (thông báo có thể được thực hiện bằng tin nhắn, điện 
thoại, email hoặc hỉnh thức hợp lý khác). Trong vòng 4 (bốn) tiếng kể lừ thời 
điềm nhận thông báo của Bên A, Bên B phải cử nhân sự tới thu gom, vận 
chuyển và xừ lý rác thải theo đúng yêu cầu cùa Bôn A và quy định cùa Hợp 
đồng này.

1.4. Hợp đồng này trong bất kỳ trưòìig hợp nào đều clược hiểu là một Hợp đồng dịch vụ
giữa Bên A và Bcn B. Người được Bên B phân công trực tiếp thực hiện công việc 
dịch vụ trong mọi trường hợp là Người lao động cùa riêng Bên B. Bên B chịu toàn ;6 I
bộ trách nhiệm quản lý lao động cùa minh tuân theo quy định của Bên A và trách Kì 1
nhiệm cùa bôn thực hiện dịch vụ trong quan hệ với Bên A. INI

Điêu 2. Phí dịch vụ và thanh toán
2.1. Hình thúc Họp đồng: Hợp đồng theo đon giá cố định.

2.2. Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thài của klni vực trung
tâm Dịch vụ tổng hợp Vĩnh Tân và Bến càng Quốc tế Vĩnh Tân, áp dụng theo bàng ỵ  '
giá như sau:

V!

Phí dịch vụ nêu trên đã bao gồm thuế GTGT, các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy 
định cùa pháp luật Việt Nam và các loại chi phí khác liên quan để Bôn B cung cap 
dịch vụ theo đúng quy định của Hợp dồng này.

2.3. Thanh toán:

a. Viộc thanh toán được thực hiện một tháng một lần căn cứ theo khối lượng 
dịch vụ thực té Bên A sử dụng và được cán bộ phụ trách của hai bên ký xác 
nhận. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc đầu tiên cùa mỗi tháng, cán bộ phụ 
trách cùa Bên A và Bên B sẽ kiểm tra và nghiệm thu các dịch vụ Ben A đã sử 
dụng trong tháng trước đó để làm hồ sơ thanh toán.
Thời gian thanh toán là trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Bên A 
nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B, gồm: (i) Bản gốc vần 
bản đề nghị thanh toán; (ii) Bảng xác nhận giá trị dịch vụ thu gom rác thải 
được ký bởi cán bộ phụ trách cùa hai bên; và (iii) Bản gốc Hóa dơn giá trị gia

TT Nội dung Đơn giá

1 Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
5.000.000

dồng/tháng

2
Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công 
nghiệp thông thường

1.000.000
đồng/chuyén
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lăng hợp pháp viết cho giá trị Dịch vụ Bên B hoàn thành và được Bôn A chấp 
nhận nghiệm thu.

b. Việc thanh toán được thực hiện sau khi Bên A đã trừ các khoản phạt vi phạm 
Hợp đồng và/hoặc tiền bồi thường thiệt hại của Bên B theo Hợp đồng (nếu 
có).

c. Hình thức thanh toán: Thanh toán qua chuyền lđioàn vào tài khoán do Bôn B 
chỉ định hoặc tiền mặt theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hận của Bên A
3.1. Tại bất cứ thời điểm nào, Bên A có quyền yêu cầu Bổn B thay dổi bất kỳ nhân sự 

nào nếu Bôn A cho rằng người dó không đủ năng lực, thiếu sự cẩn trọng, không đảm 
bào các tiêu chuẩn theo quy định cùa Hợp đồng hoặc không tuân thủ các quy định, 
chỉ dẫn của Bên A. Bên B có trách nhiệm bố trí nhân sự thay thế phù hợp trong vòng
02 (hai) giờ kể từ khi có yêu cẩu cùa Bên A. à

3.2. Thanh toán phí dịch vụ đầy đủ theo đúng quy định cùa Hợp đồng này.
3.3. Thu gom rác gọn gàng đúng nơi quy định (cho vào thùng chứa hoặc có bao bì) và 

dược chc dậy. Đồng thời lạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thực lìiộn việc thu
gom và vận chuyển. A

3.4. Nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nội dung được quy định 
tại Hợp đồng này thì Bên A có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) đơn phương lấy lại
phần công việc và thuê đơn vị khác thay thể Bên B đẻ tiép tục thực hiện phần công :iac
việc đó và toàn bộ chi phí này sẽ được khấu trù vào Phí dịch vụ Bên A phải thanh , •,
toán cho Bên B. Đổng thời, Bên B phải chịu toàn bộ các chi phí cũng như thiệt hại 
phát sinh (nếu có). u

3.5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này. Ị

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B
4.1. Bào đàm chất lượng Dịch vụ theo đúng ycu cầu cùa Bên A và theo quy định cùa 

Họp đồng. Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thài sinh hoạt phải đảm bảo nhanh 
chóng, thực hiện theo trình tự, đảm bào vệ sinh sạch sẽ, không để rác thải tồn đọng 
lại trong quá trình thu gom.

4.2. Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác không được gây tành hường đến công việc, hoạt 
động sàn xuất kinh doanh cùa Bỗn A, có ý thức bào vệ thùng rác của Bên A.

4.3. Đàm bào nhân sự do Bên B cử phải: (i) cỏ thái độ lịch thiệp, ứng xử hòa nhã, đúng 
mực, có văn hóa với tất cà cán bộ nhân viên của Bôn A và các bên liên quan; (ii) 
Chấp lìànlì mọi nội quy, quy định cùa Bôn A và các quy định, hướng dẫn khác của 
Bôn A và quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện.

4.4. Cung cấp cho nhân sự cùa mình các công cụ hỗ trợ cần thiết dể thực hiện công việc 
của Họp đồng này.

4.5. Tuân thủ quy định cùa pháp luật Việt Nam hiện hành về việc thu gom, vận chuyển 
và xử lý rác thài; Tuân thù chỉ dẫn cùa Bên A dể đảm bảo an toàn vệ sinh môi 
trường, an ninh trật lự, phòng chống cháy nổ. Khi phát hiện bắt kỳ sự cố hay mói 
nguy hiểm nào xày ra, Bên B phải sử dụng biện pháp khẩn cấp theo quy định và kịp 
thời thông báo cho Bên A.

4.6. Sử dụng phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ bốc xếp vận chuyển rác dến nơi quy
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định. Đồng thời tiến hành xử lý (heo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bào không gây ô 
nhiễm môi trường và không làm rơi vài khi vận chuyền.

4.7. Cam đoan và đàm bào có đù điều kiện kính doanh, thực hiện dịch vụ theo quy định 
pháp luật để thực hiện Mọp đồng này. Nhân sự do Bên B cử dể thực hiện công việc 
nêu tại Hợp dồng này phải là người có dù năng lực, kinh nghiệm, trình độ chuyên 
môn phù hợp, cần thiết theo quy định cùa pháp luật hiện hành. Bôn B tự chịu hoàn 
toàn trách nhiệm trước Bcn A và trước pháp luật dối vói năng lực hoạt dộng của Bên 
B và nhận sự cũa mình.

4.8. Không được phép chuyển giao các công việc của Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 
ba nào dưới bất kỳ hỉnh thức nào nếu không dưọc chấp thuận bằng vãn bàn của Bcn 
A.

4.9. Giữ bảo mật mọi thông tin, tài liệu, hình ảnh cùa Bên A mà Bên B có dược trong 
quá trình thực hiện l-ỉợp dồng và không được tiết lộ cho bất kỳ bèn thứ ba nào khác. 
Nghĩa vụ bảo mật ncu trên được Bcn B thực hiện trong suốt quá trình thực hiện Hợp 
dồng này và được liếp tục duy trì hiệu lực ngay cà khi Hợp dồng này chấm dứt. Neu 
Bôn B vi phạm thì Bôn B phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ mọi thiệt hại cho 
Bôn A theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.10. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định cùa Hợp đồng này.

Điều 5. Phạt vi phạm Họp đồng và bồi thưòìig thiệt hại
5.1. Trường hợp Bell B chậm thực hiện hoặc thực hiện không đạt ycu cầu Dịch vụ thì 

phải chịu phạt số tiền là 1.000.000 dồng {Bằng chữ: M ột triệu dồng) cho mỗi lần vi 
phạm.

5.2. Khi Bên B vi phạm Hợp đồng 03 (ba) lần liên tiếp hoặc trong thời gian 03 ngày liên 
tiếp, Bên À tùy theo lựa chọn của mình có quyền: (i) Chấm dứt Hợp đồng và phạt 
Bcn B vi phạm theo quy định tại Khoản 5.3 Điều này; hoặc (íi) dể Bên B tiếp tục 
thực hiện Dịch vụ và phạt Bên B vi phạm theo quy định tại Khoản 5.3 Điều này.

5.3. Trong quá trình thực hiện Hợp dồng, nếu Bôn B hoặc người cùa Bên B không thực 
hiện hoặc thực hiện không đúng, không dầy đủ các quy định nêu tại Họp đồng dẫn 
đến gây ánh hưởng hoặc gây thiệt hại về tính mạng, sức khòc, tài sàn, tài chính của 
Bên A và/hoặc người cùa Bcn A và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào thi Bên B phải chịu 
toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, trước Bổn A và bên thứ ba về mọi vấn đề liên 
quan. Đồng thời, Bên B phải chịu phạt số tiền là 8% tổng Phí dịch vụ dà thực hiện 
tính đến thòi diổm vi phạm, chi trả toàn bộ mọi thiệt hại liên quan cho Bcn A 
và/hoặc người cùa Bên A và/hoặc bên thứ ba ngay khi nhận được thông báo của Bcn 
A và/hoặc thông báo của CƯ quan có thẩm quyền và/hoặc thông báo của bên thứ ba.

5.4. Ncu việc khấu trừ Phí dịch vụ theo Khoản 2.3 Điều 2 cùa Hợp dồng này vẫn không 
đủ để thanh toán tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường thiệt hại thì Bcn B có trách 
nhiệm chuyển số tiền còn thiến cho Bên A trong vòng 03 (ba) ngày kể lừ ngày nhận 
được thông báo bằng vấn bản cùa Bcn A.

Điều 6. Hiệu lực của Họp dòng
6.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực váo ngày 31 tháng 12 năm 

2025. Bên B phai hoàn thành nốt Dịch vụ còn đang thực hiện trước khi Họp đồng 
chấm dứt, trừ trường hợp Bên A có ý kiến khác.



6.2. Hợp đồng này sẽ được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau dây:
a. Ket thúc thời hạn cùa Hợp đồng mà hai bên không có văn bàn thỏa thuận trước 

về gia hạn Hợp đồng;
b. Hợp đồng được chắm dứt trước thời hạn khi hai bên ký văn bản thỏa thuận chấm 

dứt;
c. Ben A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp dồng bằng cách gửi thông báo bang 

vấn bàn tới Bên B trước 30 (ba mươi) ngày;
d. Bôn A thực hiện quyền quy định tại Khoản 5.2 Điều 5 cùa Hợp dồng này;
c. Trường hợp một trong hai bcn vi phạm cơ bàn nghĩa vụ theo Họp dồng này. Bên 

không vi phạm có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng vả đòi bồi thường các thiệt 
hại vạt chất cííng như các thiệt hại gián tiếp do Bên vi phạm gây ra.

6.3. Hợp dồng này có thổ dược gia hạn bằng văn bản cỏ dày đủ chữ ký của người dại 
diện đủ thầm quyền và dóng dấu cùa hai bèn. Phí dịch vụ trong (các) thời gian gia 
hạn do hai bôn thỏa thuận.

Điều 7. Đạo đức kinh doanh
7.1. Liên quan đến việc ký kết và thực hiện Họp dồng này, hai bên thống nhất rằng mỗi 

bôn và các nhân sự của mình không được phép thực hiện các hành vi bị nghiêm cam 
theo quy định cùa Luật đấu thầu, Luật phòng, chóng tham nhũng và quy định pháp 
luật khác có lien quan, và các hành vi vi phạm khác nhằm dạt dược lợi ích không 
chính đáng.

7.2. Bên B cam kết chịu mọi tổn thất liên quan, đồng thời phải chịu phạt vi phạm và bồi 
thường toàn bộ thiệt hại theo quy định cùa pháp luật và quy định cùa Họp đồng này, 
nếu Bên B và nhân sự cùa Bên B (bao gồm: người quàn lý, cán bộ, nhân viên, tư 
vấn, hoặc người khác được giao thực hiện nhiệm vụ cùa Hợp dồng này) thực hiện 
bất cứ hành vi vi phạm nào quy định tại Khoản 7.1 nêu trên,

7.3. Nếu phát hiện thấy có bất cứ dấu hiệu vi phạm hoặc hành vi vi phạm nào cùa Ben B 
và nhân sự cùa Bên B thì Bên A có quyền thực hiện mọi biện pháp, chế tài phù hợp 
để khắc phục và hạn chế thiệt hại có thổ xảy ra, bao gồm: (i) Tạm dừng hoặc chấm 
dứt Họp đồng và thuê bên khác thực hiện các phần việc còn lại cùa Họp (lồng; (ii) 
Yêu cầu Bên B hoàn trả ngay toàn bộ các khoản dà được tạm ứng/thanh toán, các 
khoản thiệt hại gây ra cho Bên A (bao gồm cà các chi phí cơ hội Bên A bị mất do lỗi 
của Bên B gây ra), các lợi ích khác do Bên B vi phạm, gian lận... mà có dược. Bên 
A được toàn quyền khấu trừ các chi phí phạt vi phạm, bồi thường và khắc phục vi 
phạm của Bên B vào số tiền còn phải thanh toán cho Bên B (nếu có); (iii) Đề nghị 
cơ quan có thầm quyền điều tra, xứ lý theo đúng quy định pháp luật (nếu cần).

Điều 8. Diều khoản chung
8.1. Hai bên cam kết thực hiện dứng và (lầy đủ các diều khoản đã thoả thuận trong Hợp 

dồng này. Những nội dung khác chưa neu trong Hụp dồng này sẽ được hai bên áp 
dụng theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành có lien quan de giải 
quyết.

8.2. Trong quá trình thực hiện Họp dồng, hai bên cần chù dộng phối hụp và thông báo cho 
nhau biết tiến độ thực hiện Hợp dồng, Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì hai bên 
phái thông báo cho nhau biết bằng văn bản và cùng bàn bạc, thương lượng để giải
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quyết trên tinh thần hợp tác, trung thực, đảm bào quyền lợi của cà hai bcn. Trường 
hợp hai bôn không tự giải quyết bằng đàm phán và thương lượng thì tranh chấp sẽ 
được đưa ra giải quyết tại Toà án có lliổin quyền. Phán quyết cùa Tòa án là quyết định 
cuối cùng buộc hai bên phải thi hành. Bên có lỗi phải chi trả cho bên kia mọi chi phí 
liên quan đến quá trình giải quyết tranh chấp bao gồm nhưng không giới hạn chi phí lố 
tụng, chi phí thuê luật sư và các chi phí hợp lý khác.

8.3. Hợp đồng này có thể dược sửa đổi, bồ sung theo thoà thuận cùa hai bên. Mọi sửa 
đổi, bổ sưng đối với IIợp đồng đều phải được lập thành văn bàn và có đầy đủ chữ ký 
cùa hai bên thì mới có hiệu lực thi hành.

8.4. Các Phụ lục đính kèm theo Hợp đồng này và các văn bàn sửa đổi, bổ sung Hợp đồng 
(nếu có) là một phần không tách rời cùa Hợp đồng và có hiệu lực như đối với Hợp 
đồng chính.

8.5. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản chính có giá trị pháp lý như nhau, mỗi 
bên giữ 02 (hai) bản để làm cơ sờ thực hiện.^5"

ĐẠI DIỆN BÊN A S& S 
ĨIĐ<

r̂= = = ^Đ Ạì DIỆN BỂN B
$03600ộg^ổ G*iám đốc
HỐP7Á C X Ả - A  ____

Trân Thị Sáu
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do -  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG NGUYÊN TẮC
số: M  ./2025/HDNT/VTIP-KJSS.COM

về việc: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thài nguy hại/ chất thãi
rắn công nghiệp thông thường năm 2025 

Địa diễm: Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân 
Địa chí: Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ký ngày 14/06/2005.
- Căn cứ vào Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 ngảy 17/01/2020 và hiệu 

lực ngày 0 1 /0 1 /2 0 2 2 ;
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QI í 13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 1 1 nấm 2015 và có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 0 1 năm 2017;

- Căn cứ vào Nghị dịnh 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi Trường;

- Căn cứ vào Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi 
hành một số diều của Luật Bảo Vệ Môi Trường;
Căn cứ vào Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông 
vận tải về quản lý thu gom và xử lý chất thai từ làu thuyền trong vùng nước càng 
biển;
Căn cứ giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH) số 1-2-3-4-5-6.095.VX ngày 
06/06/2022 do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp lần 3 cho Công ty cổ phần Môi 
trường Khánh Hòa.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu vả diều kiện của hai bcn.

Hôm nay, ngày.¿3 tháng 02 năm 2025, chúng tôi đại diện cho các bên lý hợp đồng gồm
có:

BÊN A
Địa chỉ 
Mã số thuế 
Đại diện 
Điện thoại

BÊN B
Địa chỉ 
Mã số thuế 
Tài khoản 
Đại diện 
Điện thoại

CÔNG TY CỎ PHẢN CẢNG QUỐC TÉ VĨNII TÂN 
Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận 
3401086899
Ông Phan Le Hoàng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
0252 625 6869

CỒNG TY CỎ PHẢN MÔI TRƯỜNG KHẢNH HÒA 
ThôirNinh ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. 
4200652338
6020068397 tại Ngân hàng BIDV -  Chi nhánh Nha Trang.
Ông Hà Quang Hòa Chức vụ: Tống giám đốc
(0258)3621577

Bên A và Bên B sau dây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Hai bên”.

Hai bên tại dây thỏa thuận ký kết Họp dồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 
hại/ chất thài rắn công nghiệp thông thường này (sau dây gọi tắt là “Hợp dồng”) với các 
diều khoản và nội dung như sau:
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Điều 1. Nội dung công việc cua Hợp đồng
1.1. Bên À đồng ý thuê và Bôn B đồng ý cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại (CTNH)/chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) phát 
sinh trong quá trình vận hành khai thác và/hoặc từ các tàu thuyền trong vùng nước 
cảng biển khi đến Bến Cáng Quốc tế Vĩnh Tân.

1.2. Địa điểm thu gom chất thài nguy hại/ chất thải rắn công nghiệp thông thường: Công ty 
cổ phần Cảng Quốc Tế Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tinh Bình Thuận>

1.3. Tần suất thu gom chất thài nguy hại/ chất thải rắn công nghiệp thông thường: Theo 
thỏa thuận (trong vòng 72 giờ kể từ khi Bôn A thông báo cho Bên B thông qua diện 
thoại / fax / email Bôn B phái đến thu gom chất thải nguy hại tại địa điểm quy định tại 
Khoản 1.2 Điều này).

1.4. Tình trạng lưu chứa: Chất thải nguy hại vả chất thải rắn công nghiệp thông thường 
được Bên A lưu chứa trong bao bỉ chuyên dụng theo đúng quy định pháp luật về bảo 
vộ môi trường.

1.5. Chất thải của Bên A được vận chuyển và xử lý tại nhà máy Bôn B, địa chỉ: Thôn Ninh 
ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa theo phương án đã dược thống nhất 
giữa hai bên và dược cơ quan chức năng cho phép thực hiện.

Điều 2. Tên chất thải nguy hại, số lượng và đơn giá
2.1. Số lượng: được xác định bằng cân (kg) tại kho Bôn A. Đại diện mỗi bôn có đủ thẩm 

quyền ký xác nhận số lượng thực tế trên biên bản giao nhận dã dược hai bôn thống 
nhất theo mẫu và chửng từ chất thải nguy hại theo quy định, là cơ sở cho việc dối 
chiếu và thanh toán theo nội dung Hợp đồng.

2.2. Danh mục chất thải nguy hại và đơn giá xử lý:

STT Ten chất thải nguy hại
Trạng 
thái 

tồn tại

Mã chất 
thải

Đoìi giá
xử lý

(VNĐ/líg)

I. CHẤT THẢI NGUY HẠI

1
Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng có các thành 
phần nguy hại (ví dụ đá mài, giấy ráp...)

Rắn 07 03 10 6.800

2
Quc hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần 
nguy hại Rắn 07 04 01 6.800

3
Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc các thành phần 
nguy hại Rắn 07 04 02 6.800

4 Kim loại bị nhiễm các thành phần nguy hại Rắn 11 04 01 6.800

5 Đất đá thải có các thành phần nguy hại Rắn 11 05 01 6.800

6
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ các quá trình 
xử lý nước thải công nghiệp Bùn 12 06 05 6.800

7 Bộ lọc dầu Rắn 15 01 02 6.800
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8 Các thiết bị, linh kiện nguy hại khác với các loại trên Rắn 15 01 09 6.800

9
Bóng đèn huỳnh quang và các toại thúy tinh hoạt tính 
thài

Rắn 16 01 06 6.800

10 Pin, ắc quy thài Rắn 1601 12 6.800

11 Dầu thúy lực tổng hợp thái Lỏng 17 01 06 6.800

12 Dầu động cơ, hợp số và bôi trơn tổng hợp thủi Lỏng 17 02 03 6.800

13 Dầu nhiên liệu và dấu diesel thải Lỏng 17 06 01 6.800

14 Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thài Rắn 18 01 01 6.800

15
Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là 
CTNH, hoặc chứa áp suất chưa báo đảm rỗng hoặc có 
lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải

Rắn 18 01 02 6.800

16
Bao bì nhựa cứng (dà chứa chát khi thài ra là CTNII) 
thủi

Rắn 18 01 03 6.800

17
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cà vạt liệu lọc dầu 
chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vài bào vệ thải bị 
nhiễm các thành phần nguy hại

Rắn 18 02 01 6.800

18 Ác quy chì thải Rắn 19 06 01 6.800

II. CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

19
I lộp chửa mực in (loại không có các TPNH trong 
nguyên liệu sàn xuất mực như mực in văn phòng, 
sách báo) thải khác với các loại trôn

Rắn 08 02 08 6.500

20 Kim loại và hợp kim các loại không lẫn với CTNH Rắn 11 04 03 6.500

21 Lốp cao su Rắn 1501 10 6.500

22 Nhựa Rắn 1501 17 6.500

23 Giấy và bao bì giấy các (ông thải bỏ Rắn 18 01 05 6.500

24
Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra không phải là 
CTNII) thải

Rắn 18 01 06 6.500

25
Bao bì gỗ (đã chứa chất khi thải ra không phải là 
CTNI-I) thai

Rắn 18 01 07 6.500

Chi chú:
- Đơn yiá .xứ ỉỷ trên chưa bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng; dã bao gồm tất ca các 

khoản thuê, phí, lệ phỉ, chi phí khác theo quy định cùa pháp luật hiện hành đô thực 
hiện công việc theo Hợp dồng.

- Không giới hạn khôi lượng chất thài môi lân giao nhận.
- Chi phí vận chuyển cho Bên B là 4.000.000 dồng/dựt thu gom (chưa bao gồm 8% 

thuế GTCÌT).

Diều 3. Phương thức thanh toán

3.1. Hồ sơ thanh toán: Kct thúc mỗi đợt thu gom Bên B phai cung cấp cho Bên À đầy đủ
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hồ sơ thanh toán hợp lệ gồm:
(i) Bản gốc văn bản dề nghị thanh toán;
(ii) Biên bản giao nhận chất thải nguy hại/ chất thải rắn công nghiệp thông thường;
(iii) Bảng tổng kết chất thải;
(iv) Chứng từ chất thải nguy hại (liên 3, 4);
(v) Biên bàn thanh lý hợp dồng (dối với lần thanh toán cho dợt thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải nguy hại cuối cùng của năm 2025);
(vi) Bản gốc Hóa dơn tài chính hợp pháp viết cho giá trị thuê xử lý CTNH của Bên 

B và được Bôn Á xác nhận;
3.2. Thời gian thanh toán: Việc thanh toán phí được Bên A thực hiện trong vòng 07 (bảy) 

ngày làm việc lcể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán họp lệ của Bcn B nêu 
trcn và sau khi đã khấu trừ các khoản phạt vi phạm Họp dồng và/hoặc tiền bồi thường 
thiệt hại của Bên B theo Họp dồng (nếu có).
Nếu việc khấu trừ vẫn không đủ để thanh toán tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường 
thiệt hại thì Bên B có trách nhiệm chuyển số tiền còn thiếu cho Bên A trong vòng 03 
(ba) ngày kể từ ngày nhận được thông bcáo bằng văn bản của Bên A.

3.3. Hình thức thanh toán: Thanh toán qua chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định. 
Trường họp thanh toán qua chuyển khoản, Bên A chuyển vào tài khoản của Bên B 
theo chi tiết sau:

- Ngưò'i thu hưởng: Công ty cồ phần Môi trường Khánh Hòa.
- SoTK: 6020068397.
- Ngân hàng: BIDV -  Chi nhánh Nha Trang.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A
4.1. Bố trí nhân viên hướng dẫn, phối họp giám sát, hỗ trợ xc nâng (nếu cần) và tạo điều 

kiện thuận lợi cho Bên B khi thực hiện dịch vụ thu gom chất thải.
4.2. Bcn A kê khai và sử dụng chứng từ CTNI-Ị theo quy định pháp luật và chuyển giao 

cho nhân viên thu gom Bên B sau mỗi lần bàn giao CTNH.
4.3. Bên A cam kết thanh toán dầy đủ và đúng hạn giá trị thuê xử lý chất thài cho Bôn B.
4.4. Ben A có quyền yêu cầu Bên B thay đổi bắt kỳ nhân sự nào nếu Bên A cho rằng 

người đó không đủ năng lực, thiếu sự cấn trọng, không đảm bảo các tiêu chuẩn theo 
quy định của Hợp dồng hoặc không tuân thủ các quy định, chỉ dẫn của Bên A. Bôn B 
có trách nhiệm bố trí nhan sự thay thế phù hợp khi có yêu cầu của Bôn A.

4.5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B
5.1. sẵn sàng hỗ trợ Bôn A khi có các vấn đề liên quan đến chất thải nguy hại/ chất thài 

rắn công nghiệp thông thường.
5.2. Bên B cung cấp phương tiện, nhân lực đổ thực hiện dịch vụ thu gom chất thải từ Bên 

A, vận chuyển, lưu giữ tạm thời vả xử lý chất thải theo đúng yêu cầu pháp luật về bảo 
vệ môi trường.

5.3. Bôn B tuân thủ các quy định và chịu sự hướng dẫn của Ben A khi vào làm việc tại 
khu lưu chứa chất thải của Bên A.

5.4. Cam đoan và bảo đảm có đầy đủ năng lực và diều kiện theo quy định của pháp luật 
dể thực hiện công việc của Hợp dồng này trong suốt quá trình thực hiện Hợp dồng. 
Nhân sự do Bôn B cử dể thực hiện công việc nêu tại Hợp dồng nảy phái là người có dầy
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đủ năng lực, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp và có đầy đủ bằng cấp, chứng 
chỉ hành nghề cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Bên B tự chịu 
trách nhiệm trước Ben A và trước pháp luật đối với nhân sự của mình.

5.5. Không được phép chuyển giao các công việc của Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba 
nào dưới bất kỳ hình thức nào nếu không đưọc chấp thuận bằng văn bản của Bên A.

5.6. Khi chất thải nguy hại của Bên A giao cho Bên B, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra 
(thất thoát, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường) trong quá trình vận chuyển, lưu giữ 
và xử lý thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.

5.7. Ký xác nhận và hoàn trả chứng từ CTNI-I (liên 3, 4) sau khi lìOcàn thành việc xử lý  an 
toàn chất thải.

5.8. Giữ bảo mật mọi thông tin, tài liệu, hình ảnh cúa Bôn A mà Bên B có dược trong quá 
trình thực hiện Hợp dồng và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Nghĩa 
vụ báo mật nêu trcn dược Bên B thực hiện trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng 
này và được tiếp tục duy trì hiệu lực ngay cả khi Hợp dồng này chấm dứt. Neu Bên 
B vi phạm thì Bôn B phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ mọi thiệt hại cho Bên 
A theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.9. Cung cấp cho Bên A hồ SO' thanh toán đầy dủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 3 của 
Hợp dồng này.

5.10. Bên B tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về thu gom, vận chuyển và xử lý 
CTNH, báo cáo Hợp đồng này với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chịu trách nhiệm 
trước pháp luật vồ việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc thu gom, vận 
chuyển, xử lý CTNH đúng theo yêu cầu, dẫn đến tình trạng CTNH không được xử 
lý, ứ dọng lại gây nguy hiểm cho môi trường và con người.

5.11. Bôn B tự thu xếp phương tiện di lại, chỗ ăn ở cho nhân sự của mình khi phải làm việc 
xa trụ sỏ1; Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và các bảo hiểm khác, đảm bảo an 
toàn vệ sinh lao động theo đúng quy định của pháp luật.

5.12. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Phạt vi phạm Họp đồng
6 .1. Trường hợp Bôn B chạm thực hiện hoặc thực hiện không đạt yêu cầu về việc thu gom, 

vận chuyển và xứ lý chất thải theo quy định tại Hợp dồng này và quy định pháp luật 
thì phải chịu phạt số tiền là 10% giá trị của lần cung cấp dịch vụ này.

6.2. Khi Bên B vi phạm I-Iợp dồng, Bên A tùy theo lựa chọn của mình có quyền: (i) Chấm 
dứt Hợp đồng và phạt Bên B vi phạm theo quy định tại Khoản 6.1 Điều này; hoặc (ii) 
Bên B tiếp tục thực hiện Hợp dồng và phạt Bên B vi phạm theo quy định tại Khoản 
6.1 điều này.

6.3. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên B hoặc người của Bôn B không thực 
hiện hoặc thực hiện không đúng, không dầy đủ các quy định nêu tại Hợp đồng dẫn 
đến gây ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại vồ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tài chính của 
Bên A và/hoặc người của Bên A và/hoặc bất kỳ Bôn thứ ba nào thì Bên B phải chịu 
toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, trước Bên A và Bên thứ ba về mọi vấn đề liên 
quan. Đồng thời, Ben B phải chịu phạt số tiền là 10% tổng phí thu gom, vận chuyển 
và xử lý dà thực hiện tính đến thời điếm vi phạm, chi trả toàn bộ các chi phí cho việc
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hỗ trợ» khắc phục, sửa chữa và phải bồi thường toàn bộ mọi thiệt hại liên quan cho 
Bôn À và/hoặc người của Bcn A và/hoặc Bôn thứ ba ngay khi nhận được thông báo 
của Bên A và/hoặc thông báo của Bên thứ ba và/hoặc thông báo của cơ quan có thẩm 
quyền.

Điều 7. Hiệu lực Họp dồng

7.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể tử ngày ký và hét hiệu lực vào lúc 24h ngày 31 tháng 12 
năm 2025. Bôn B phải hoàn thành nốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thài nguy 
hại/ chất thải rắn công nghiệp thông thường đang thực hiện trước khi Hợp đồng chấm 
dứt, trừ trường hợp Bôn Á có ý kiến khác.

7.2. Hợp dồng này sẽ dược chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau dây:
a. icết thúc thời hạn của Hợp dồng mà hai bên không có văn bán thỏa thuận trước về 

gia hạn Hợp dồng;
b. Hợp đồng được chấm dứt trước thời hạn khi hai bên ký vấn bản thỏa thuận chấm 

dứt Hợp dồng;
c. Bôn A thực hiện quyền quy định tại Khoản 6.2 Điều 6 của Hợp đồng này;
d. Trường hợp một trong hai bôn vi phạm cơ bản nghía vụ theo Hợp đồng này. Bên 

không vi phạm có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp dồng và đòi bồi thường các thiệt 
hại vật chất cũng như các thiệt hại gián tiếp do Bôn vi phạm gây ra.

7.3. Việc gia hạn Hợp đồng sẽ được thực hiện bằng văn bản có dầy đủ chữ ký của người 
đại diộn đủ thấm quyền và đóng dấu của hai bên. Phí dịch vụ trong thời gian gia hạn 
Hợp dồng do hai bên thỏa thuận.

Điêu 8. Đạo đức kinh doanh

Liên quan đến việc soạn thảo và thực hiện Hợp dồng này, hai bên thống nhất rằnĝ  
mỗi bcn và các nhân sự của mình không được phép thực hiện các hành vi bị nghicmp 
cấm theo quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm khác nhằm dạt được lợi íclư 
không chính đáng. Bcn vi phạm phải chịu phạt vi phạm và phải bồi thường toàn bệỵ 
thiệt hại theo quy định của pháp luật, quy định của Hợp dồng này và theo thông lệ 
quốc tế.

Điều 9. Điều khoăn chung

9.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong Hợp đồng. Nếu bcn nào 
vi phạm thì phải chịu phạt vi phạm Hợp dồng, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
toàn bộ mọi thiệt hại do mình đã gây ra cho bên còn lại.

9.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết. 
Trường họp phát sinh những bất đồng, tranh chấp mà hai bôn không tự giải quyết 
được thì mỗi bôn có quyền khởi kiện ra Toà án có thẩm quyền yêu cầu giải quyết theo 
quy định của pháp luật hiện hành. Mọi chỉ phí liên quan đến quá trình giải quyết tranh 
chấp (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí tố tụng, chi phí thuê luật sư và các chi 
phí hợp lý khác) do bên thua kiện chịu.

9.3. Mọi điều khoản khác có liên quan không được quy định cụ thổ tại Ilợp đồng này sẽ 
đưọ'c hai bôn thực hiện theo quy định của luật pháp Việt Nam.
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9.4. Hợp đồng này có thể được sửa dối, bồ sung các điều khoản của Hợp đồng này khi có 
sự thỏa thuận giữa hai bên và được thể hiện bằng phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp dồng 
là một bộ phận không tách rời hợp đồng chính và có hiệu lực như hợp dồng chính. 
Neu phụ [ục bố sung hợp dồng có những diều khoan trái với diều khoản trong hợp 
dồng chính thỉ được coi diều khoản dó trong hợp đồng chính đã được sửa đổi. Phụ 
Lục hợp dồng dược các bên thống nhất và có dầy đù chữ ký, dấu của các bên.

9.5. Tất cà các thông tin, tài liệu liên quan đến Hợp dồng này phải được các bên bảo mật 
theo quy định. Nghĩa vụ bảo mật nôn trên dược hai bên thực hiện trong suốt quá trình 
thực hiện 1 lợp dồng này và được tiếp tục duy trì hiệu lực ngay cà khi I-Iợp dồng này 
chấm dứt. Nếu bôn nào vi phạm thi bên dó phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ 
mọi thiệt hại cho ben kia theo quỵ định của pháp luật hiện hành.

9.6. Tất cả các nội dung hai bên trao đổi từ trước ngày ký Hợp dồng này dưới bất kỳ hình 
thức nào (như: trao dổi trực tiếp, qua email, trao đổi bằng thư hay biên bản làm 
việc...) đều không có giá trị pháp lý ràng buộc giữa các bôn.

9.7. Hợp đồng này gồm 09 Điều, dược lập thành 04 (bón) bản chính có giá trị pháp lý như 
nhau, mỗi bôn gilí 02  (hai) bàn để làm cơ sở thực hiện.01^
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TÍNIi/THÀNH PHÒ CHÚNG TỪ CHẤT TI-IẢI NGUY HẠI
BÌNH THUẬN Số: 01/2025/1 -2-3-4-5-6.095.VX

1. Chù c s  DV XUCTNHI: CỒNG TY c ổ  PHẢN MỒI TRƯỜNG Kl-IẢNIỈ IIÒA
Số Giấy phép môi trường/ Mít số QUCTNH: 1-2-3-4-5-6.095.v x  

Bịa chỉ văn phòng : Thôn Ninh (ch, xa Ninh An, Thị Xfl Ninh I lòa, Tỉnh Khánh Hòa ĐI': 02583.621.577
Địa chỉ cơ sớ/dại lý : Thôn Ninh ích, xa Ninh An, Thị xa Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa ĐT: 02583.621.577

2. Chú c s  DV XL CTNI12:.......................... .....................................  số Giấy phép môi trường/ Mã số QLCTNH:.............
Địa chỉ van phòng:..................................................... TTrrrrrrv .̂............................................ Đ T :.........................
Địa chi cơ sở:.................................................................................... .Trrrrrrs»..«.....................Đ T:.............................

3. Tên chù nguồn thài : CÔNG TY CÓ PHÁN CẢNG ỌUÓC TÉ VĨN11 TẢN
Số Giấy phép môi trường/ Mã QLCTNH: 60.000385.T

Địa chỉ van phòng : Vĩnh Phúc, xa Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Binh Thuận . DT:0252.625.6869
Địa chỉ cơ sở : Cồng ly cổ phần Củng Quốc ré Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận . ĐT: 0252.3856.968

4. Kê khai CTNI1 chuyển giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho báng dưới dày nếu không ghi dù)

Số

TT
Tên CTNH

Trụng thái tồn tại
Ma CTNl-l

Số lượng 

(kg)
Phương pháp xử lý *

Rán l.ỏng Bùn

1
vạt thề dùng dể mài da qua sừ dụng có các 
thanh phần nguy hại (ví dụ dá mài, giấy 
ráp...)

X 07 03 10 8 TĐ

2 Que hàn thái có các kim loại nặng hoặc thành 
phần nguv hại

X 07 04 01 1 1 HR/CL

3
Xỉ han có các kim loại nặng hoặc các thành 
phần nguy hại

X 07 04 02 50 CL

4 Kim loụi bị nhiễm các TPNH X 11 04 01 / TC, sc , XUN

5 Đất dá thái có các TPN11 X 11 05 01 / HR/CL

6
Bùn thai có các thành phần nguy hại từ các 
quá trinh xử lý nước thái công nghiệp

X 12 06 05 / TĐ

7 Bộ lọc dầu X 15 01 02 M TĐ

8 Cdc thiết bị. linh kiện nguy hại khác với các 
loai trên

X 15 01 09 / PD, PT, TC, TĐ

9
Bóng dèn huỳnh quang và các loại thúy tinh 
hoat tính thãi

X 16 01 06 / HTXL Bóng đèn, HR

10 Pin, ác quy thài X 16 01 12 / PD, PT, TC, XUN

1 1 Dầu thủy lực lổng hợp thái X 17 01 06 / PT, TC, TĐ

12 Dầu dộng cơ, hợp số và bồi trơn tổng hợp thải X 17 02 03 / PT, TC, TĐ

13 Dầu nhiêu liệu và dầu diesel thài X 17 06 01 / TĐ

14
Bao bì mềm (da chửa chất khi thai ra là 
CTNII) thải

X 18 01 01 â 'l'Đ

15

Bao bì kim loại cứng (da chứa chất khi thái ra 
là CTN11, hoặc chửa áp suất chưa báo đám 
rỗng hoặc có lớp rán nguy hại như amỉang) 
thãi

X 18 01 02 35 SR, TC, 'I'Đ

16
Bao bì nhựa cứng (da chửa chất khi thải ra lá 
CTNH) thài

X 18 01 03 5 TĐ

17
Chất hấp. thụ, vật liệu lọc (bao gồm cá vật liộu 
lọc dầu chưa nêu lại các ma khác), giẻ lau, vái 
bào vệ thải bi nhiễm các thành phần nguy hại

X 18 02 01 m TĐ

18 Ảc quy chì thải X 19 06 01 ì PD, PT, TC, XLN

11 Ghi lần lượt ký hiệu cùa phương pháp xứ lý da áp dụng dổi với lừng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hòa); PT (Phân 
tách/chiết/lợc/kcl tủa); OH (Oxy hỏa); SI 1 (Sinh học); DX (Dồng xử lý); TD (Tliiéu dốt); IIR (Hỏa rắn); CU (Cô lập/dóng kén); c  (Chôn 

láp); s c  (Sơ chế); Khác (tén phương pháp).

5. Xuất khấu CTNH (nếu có) Nước nhập khẳu:................................... Cửa khẩu nhập
Số liiộu phương tiện:..................................Ngáy xuất cảng:..........................Cửa kliầu xuất:...............



7. Xác nhộn việc tiếp nhận đù số lượng và loại CTN1-1 lìlur kê khai ờ mục 4 số hiệu phương tiện vận chuyểm.TSC.

7.1. Họ tên người nhận thay mặt c s  DV XL CTNH 1/ Don vị vận chuyển 17/06/2025

7.2. Họ tên người nhận thay mặt c.s DV XL CTNH 2:....................................... Ký:............................. Ngày:.../.../....I % , ỉ IV/  I WI I  1 v / l  I II 1(11 I I I  I u  Y I I I U L  V s \  L j  V /  1 I ' l l !  ................ ..

6. Chù nguồn thãi xác nhận đã thống nhất dể kc khai chính xác các 
thông tin ử mục 1-4 (hoặc 5)

Binh Thuận, ngày 17 tháng 06 năm 2025 
Chức danh nguôi ký 

(Chũyký, đỏng dấu)

ỹỵ CÒNG

McẢNGậU*
PHỚGIẢM DỔC

NGUYÊN BÌNH DÂN

8. Chù c s  DV XL CTNH CTNH (cuối cùng) xác nhận đa hoàn 
thành việc xử lý an toàn tất cà CTNH bảng các phương pháp như 
kê khai ở mục 4

Khánh 1 lòa, ngày.2 A ..tháng..(ứ... nam 2025 
Chức (lanh người ký 

.^= T T 7 :~ (C h ữ  ký, dóng dấu)

) / r.ỒNtáĩY vX\Y\ , ''1 1
V 07' . /
'«?/ CÒN0TY

(:v  c  ổ /p 114 Ầ N Y ỊịtitịL I
I *  Q I /ru  1 1'rtMfi ỉ '

110..
wiM0i(n

^ 0 /\. t .v̂ !ỉ v
@LÌêĩĩ số: Ì~D - 2D - 3D - 4 0

Ghi chú:.......(ghi rổ trong trường hợp lô CTNH trong chửng lừ không được xử lý quá 6 tháng từ ngủy tiếp nhận từ CNT)



TỈNH/THÀNH PHỐ CHỦttG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI
LÂM ĐỒNG Sổ: 02/2025/1-2-3-4-5-6.095.VX

1. Chù c s  DV XL CTNHl: CÔNG TY CỔ PHẢN MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA
Số Giấy phép môi trường/ Mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.095.v x  

Địa chi văn phòng : Thôn Ninh ích, Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa ĐT: 02583.621.577 
Địa chi cơ sở/đại lý : Thôn Ninh ích, Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa ĐT: 02583.621.577

2. Chủ c s  DV XL CTNH2:.......................... .....................................  số Giấy phép môi trường/ Mã số QLCTNH:.............
Địa chỉ văn phòng:............................................................. .................... Đ T :.........................

3 .Tên chủ nguồn thải : CÔNG TY CỐ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ VĨNH TÂN
số Giấy phép môi trường/ Mã QLCTNH: 333/GPMT-BNNMT 

Địa chi văn phòng : Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 0252.625.6869 
Địa chi cơ sờ: Công ty cổ phần Càng Quốc Tế Vĩnh Tân, Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hào, Tỉnh Lâm Đồng.

4. Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho bảng dưới đây néu không ghi đù)

số
TT

Tên CTNH
Trạng thái tồn tại

Mã CTNH
Số lượng 

(kg)
Phương pháp xử lý ữ

Rắn Lỏng Bùn

1
Vật thể dùng để mài đã qua sừ dụng có các 
thành phần nguy hại (ví dụ dá mài, giấy 
ráp...)

X 07 03 10 Á0 TĐ

2
Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành 
phần nguy hại X 07 04 01 Áô IIR/ CL

3
XI hàn có các kim loại nặng hoặc các thành 
phần nguy hại

X 07 04 02 3Ồ CL

4 Kim loại bị nhiễm các TPNH X 11 04 01 / TC, sc , XLN

5 Đất đá thải có các TPNH X 11 05 01 / HR/CL

6
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ các 
quá trình xử lý nước thải công nghiệp

X 12 06 05 Ạ0ŨỮ TĐ

7 Bộ lọc dầu X 15 01 02 48 TĐ

8
Các thiết bị, linh kiện nguy hại khác với các 
loại trên

X 15 01 09 / PD, PT, TC, TĐ

9
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh 
hoạt tính thải X 16 01 06 / HTXL Bóng đèn, HR

10 Pin, ắc quy thải X 1601 12 / PD, PT, TC, XLN

11 Dầu thủy lực tổng hợp thài X 17 01 06 / PT, TC, TĐ

12 Dầu động cơ, họp số và bôi trơn tổng họp thải X 17 02 03 400 PT, TC, TĐ

13 Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải X 170601 / TĐ

14
Bao bỉ mềm (dã chứa chất khi thải ra là 
CTNH) thải

X 1801 01 8 TĐ

15

Bao bl kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra 
là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đàm 
rỗng hoặc có lớp rắn nguy hại như amiang) 
thải

X 18 01 02 GO SR, TC, TĐ

16 Bao bl nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 
CTNH) thải

X 18 01 03 l ĩ , TĐ

17
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu 
lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vài 
bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại

X 18 02 Ọ1 ¿40 TĐ

18 Ác quy chl thải X 19 0601 PD, PT, TC, XLN

* Ghỉ lần lượt ký hiệu cùa phương pháp xử lý đa áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hòa); PT (Phân 
tách/chiết/Iọc/kết tủa); OH (Oxy hóa); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hóa lăn); CL (Cô lập/đóng kén); c  (Chôn 
lấp); SC (Sơ chế); Khác (tên phương pháp).

5. Xuất khẳu CTNH (nếu có) Nước nhập khẩu:...................................Cửa khẩu nhập....................................
Số hiệu phương tiện:..................................Ngày xuất cảng:......................... Cửa khẩu xuất:......................................



BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

pụMI-JíTl]flỉlẶ'N(i)̂ /; Số: 001 /2025/BBGN/CTRCNTT
VẬKHẢNH liuyW
l^Ệciị;ạiao TY CỎ P1 IẢN CẢNG QUỐC TÉ VĨNH TẢN

Dịa chi Vằn phoiig : Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận ĐT:0252.625.6869 

Địa chỉ cơ sở' Côỉlg ty cổ phần Cảng Quốc Tố Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tàn, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình '1 huân.

2. Bên nhận : CỒNG TY CỐ PHẢN MÔI TRƯỜNG KHẢNH HÒA

Địa chí' văn phòng : Thôn Ninh ích, X.Ninli An, Tx.Ninh Hòa, T.Khánh Hòa ĐT : 0258.3621.577 

Địa chỉ cơ sở xử lý : Thôn Ninh ích, X.Ninli An, Tx.Ninh J lòa, T.Khánh 1 lòa ĐT : 0258.3621.577

3. Khối ỉnựng: CTRCNTT chuyển giao

r r Các loại chất thủi Ma chất thái CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chủ

1. Tái sứ (lụng, túi chế dồ làm nguyên liệu, nhiên liệu 
cho ngành sán xuất khác (chuyến giao cho tố chức, cá 
nhân tiếp nhận CTRCNTT)

II. Chất tluíi phái xử lý

1
Hộp chứa mực in (loại không có các TPNI! 
trong nguyên liệu sàn xuất mực như mực in văn 
phòng, sách báo) thài khác với các loại trên

08 02 08 /

1 Kim loại và hợp kim các loại không lần với 
CTNH

11 04 03 /

3 Lốp cao su 15 01 10 /

4 Nhựa 15 01 07 /

5 Giấy và bao bì giấy các tông thái bỏ 18 01 05 &

6 Bao iù nhựa (đã chửa chát khi thải ra không 
phủi là CTNH) thãi

18 01 06 /

7
Bao bì gỗ (díì chứa chất khi thái ra không phái 
là CTNH) thãi

18 01 07 d d ũ

III. Tổng khối lirọìig

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 - 111

Bình Thuận, ngày 17 Tháng 06 năm 2025 
Bên giao

<///

Bình Thuận , ngày 17 Tháng 06 năm 2025 
Ben nhộn
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Số: //1/QĐ-VTIP Bình Thuận, ngày 02 tháng ó năm 2025.
í

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thảnh lập Ban chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường 

và Đội ứng phổ sự cố môi trưòng

CÔNG TY CỐ PIIẦN CỌNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẢNG QUÓC TỂ VĨNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạuh phúc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lộ và Quy chế của Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ dạo ứng phó sự cố môi trường (BC.Đ) bao gồm các thành 
vicn như sau:

TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ 
trong BCĐ Điện thoại

1 Ông Nguyễn Bình Dân Phó Giám đốc Trưởng
ban

0908 674 456

2 Ông Bùi Xuân Liêm Trưởng phòng Kỹ thuật Phó ban 0904 114 788

3 Ông Trần Minh Tuấn Phó phòng An ninh Phó ban 0916 626 705

Điều 2 . Thành lập Đội ứng phó sự cố môi trường (ĐƯP) bao gồm các thảnh viên như sau:

TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ 
trong ĐUP Điện thoại

1 Ông Giang Thái Hưng Chuycn viên diều độ Đội trưởng 0975 449 086

2
Bà Lê Nguyễn Hoài 
Thương

Nhân viên kỹ thuật môi 
trường Dội phó 0365 445 346

3 Ông Lô Trung Châu Nhân viên vận hành cẩu bờ Đội phó 0368 681 452

4 Ông Trần Quang Tín Chuyên viên điều độ Thành viên 0975 792 949

5 Ông Nguyễn Khánh Chính Chuycn viên diều độ Thành viên 0853 559 641

6 Ông Dương Chí Bcảo Huy Chuyên viên điều độ Thành viên 0898 687 820

7 Ông Lương Trung Iíưng Nhân viên vận hành cấu bờ Thành viên 0986 842 127

8 Ông Nguyễn Ngọc Phi Nhân viên vận hành cảu bờ Thành viên 0397 528 456

9 Ông Nguyễn Hải Đăng Nhân viên vận hành cẩu bờ Thành viên 0868 924 729

10 Ông Lê Quang Hải Quân Nhân viên vận hành cẩu bò' Thành viôn 0902 590 692

11 Ông Đặng Tốn Iĩồng Nhân viên vận hành cấu bờ Thành viên 0399 497 696

ỉ



12 Ông Trịnh Minh Vũ Nhân viên lái xe tải Thành viên 0917 001 248

13 Ông Đặng Võ Nhân viển lái máy xúc lật Thành viên 0907 820 870

14 Ông Trương Thảo Nhân viên lái máy xúc lật Thành viên 0965 487 123

15 Ông Nguyễn Thanh Trịnh Nhân viên giao nhận Thành viên 0963 529 758

16 Ông Nguyễn Huỳnh Anh 
Chương Nhân viên giao nhận Thành viên 0933 343 843

17 Ông Nguyễn Văn Thiệu Nhân viên bảo dưỡng sửa 
chữa thiết bị cơ giới Thành viên 0977 938 379

18 Ông Nguyễn Văn Giang Nhân viên gia công cơ khi Thành viên 0984 205 845

19 Ông Nguyễn Hùng Phương Nhân viên bảo trì diện Thành viên 0852 016 422

2 0 Ông Đỗ Ngọc Điền Nhân viên bảo dưỡng sửa 
chữa thiết bị cơ giới Thành viên 0359 623 339

21 Ông Nguyễn Ngọc Lương Nhân viên an ninh Thành viên 0947 329 880

2 2 Ong Nguyễn Văn Ngà Nhân viên an ninh Thành viên 0908 250 096

23 Ông Dương Van Lượng Nhân viên an ninh Thành viên 0985 739 995

Điều 3. Các thành viên BCĐ và ĐƯP thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo 
yêu câu của Kê hoạch ứng phó sự cô môi trường và theo sự phân công chỉ đạo cụ thể của 
Lãnh đạo Công ty; Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về việc thực hiện các quyền 
vả nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực Icể từ ngày ký. Các Phòng/Ban trong Công ty và 
các thành viên nêu tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ^

Nơi nliậĩi:
" Nlnr Điều 4;
- Ban GĐ (để biết);
- Phòng: Kỹ thuật, Khai thác, An ninh;
- LưuVT.



CÔNG TY CỎ PHẦN 
CẢNG QUỎCTỂ VĨNH TÂN

Số:/ /2./QĐ-VTIP Bình Thuận, ngày 02 tháng 6 nam 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Ke hoạch phòng ngửa, ứng phó sự cố môi trường

CHỦ TỊCH HỘI HÒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quỵ chế của Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân;
- Căn cử tình hình thực tế.

QUYẾT BỊNH:

Điều 1. Ban hành KÌ hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường lồng ghép, tích 
hợp với kế hoạch ứng phó sự cố chất thái của Ben cáng Quốc tế Vĩnh Tân theo nội dung 
kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong quá trình hoạt động đảm bảo thực hiện đúng các nội dung đề ra trong 
Ke hoạch dã được phê duyệt.

Diều 3. Quyél định này có hiệu lực kổ từ ngày ký. Ban Giám dốc và các Phòng/Ban 
trong Công ly chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

N ơ i n h ậ n :

- Như Điều 3;
- Ban GĐ (đổ biết);
- LưuVT.
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Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.......................................................................................................

1. Mục đích, phạm vi kế hoạch.........................................................................

1.1. Mục đích.................................................................................................

1.2. Phạm vi kế hoạch.....................................................................................

2. Cơ sở pháp lý..............................................................................................

CHƯƠNG I. THỐNG TIN CĨIƯNG VỀ cơ s ở ...............................................

1. Tên chủ cơ sở: Công ty cổ phần Cảng Quốc té Vĩnh Tán................................

2. Tên dự án: Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân........................................................

3. Vị trí địa lý.................................................................................................

4. Quy mô cơ sở..............................................................................................

4.1. Loại hình hoạt động..................................................................................

4.2. Công suất hoạt động.................................................................................

CHƯƠNG II. KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỦNG PHÓ s ự  c ố  MÔI TRƯỜNG

1. Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường..................................

2. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố môi trường...........................

2.1. Nguồn lực tại chỗ của công ty....................................................................

2 .1 .1 . Ban chỉ dạo ứng phó sự cố môi trường.....................................................

2.1.2. Đội ứng phó sự cố môi trường.................................................................

2.2. Phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố môi trường.................................

3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.........................................

3.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về nước thải....................................

3.1.1. Phương án phòng ngửa...........................................................................

3.1.2. ứng phó sự cô........................................................................................

3.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố vồ ldú thải.....................................

3.2.1. Phương án phòng ngừa...........................................................................

3.2.2. ứng phó sự cố........................................................................................

3.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải nguy hại.............................

3.3.1. Phương án phòng ngừa...........................................................................

3.3.2. ứng phó sự cố........................................................................................

3.4. Phương án phòng ngừa, ứng phố sự cố tràn dầu trên bien.............................

3.4.1. Phương án phòng ngừa...........................................................................

3.4.2. Biện pháp ứng phó sự cố................................. .......................................

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ............................................
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3.5.1. Phương án phòng ngừa.................................................................................. 14

3.5.2. Biện pháp ứng phó sự cố................................................................................15

4. Kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập vè ứng phó sự cố môi trường.................. 15

CHƯƠNG III. KẾT LUẬN..................................................................................... 16

Kc hoạch ứng phó sự cố môi trường của Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân



Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường của Bến cảng Quốc lé Vĩnh Tân 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Nguy cơ xảy ra sự cố môi trường....................................................................3

Bảng 2. Ban chi đạo ứng phó sự cố môi trường............................................................3

Bảng 3. Đội ứng phó sự cố môi trường....................................................................... 4

Bảng 4. Thiết bị ứng phó sự cố môi trường.................................................................. 5

Bảng 5. Ú ng phó sự cổ nước thải 4..............................................................................6

Bảng 6 . Ưng phó sự cố khí thải.............

Bảng 7. Úng phó sự cố chất thái nguy hại
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Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường của Ben càng Quốc tế Vĩnh Tân 

MỜ ĐÀU

1. Mục đích, phạm vi ké hoạch

1.1. Mục đích

- Lập kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa xảy ra sụ' cố chất thải.

- sẵn sàng và ứng phó kịp thời, hiệu quả mọi trường hợp xảy ra sự cố môi trường trong 
khu vire Ben củng Quốc tế Vĩnh Tân dể giảm tới mức thấp nhất thiệt hại đối với môi trường, 
sinh thái, ảnh hưởng đến các ngành kinh tế và đời sống của người dân xung quanh.

,  ̂ , ,

- Thiêt lập một quy trình phản ứng kịp thời, hiệu quả, phôi hợp tôt giữa các bôn có liên
quan đối với bất kỳ sự cố môi trưcmg có thổ xảy ra trong phạm vi Công ty.

- Đàm bảo sẵn sàng-các nguồn lực chuyên nghiệp là m  n ò n g  cốt ứng phó khi sự cố  môi 
trường xảy ra thực tế tại Ben Ccảng Quốc tế Vĩnh Tân.

1.2. Phạm vi ké hoạch

- Phạm vi về mặt địa lý: Trên khu vực hoạt dộng của Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân.

- Phạm vi nội dung thực hiện: Bao gồm các nội dung về ké hoạch phòng ngừa, các hoạt
r tnnơ  r .hnân  hi fn r l n r r  ìVno n h ó  I rhnr  n h n r  và (TÌải n n w t  l-iân miS fronrr  m ọ i  trivrvnfT 1-trm c>ir

cố môi trường do hoạt động trên khu vực Bôn cảng Quốc tế Vĩnh Tân gây ra.

2. Co' sỏ' pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số diều 
của Luật Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23/04/2025 ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất 
thải.

I



Kê hoạch ứng phó sự cố môi trường của Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân 

CHƯƠNG L THÔNG TIN CHUNG VỀ c ơ  SỞ

1. Tên chủ CO' sỏ': Công ly cố phần Căng Quốc tế Vĩnh Tân

- Địa chỉ: Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

- Người dại diện: ông Phan Lê Hoàng - Chủ tịch HĐQT

- số điện thoại: 0252 625 6869

2. Tên dự án: Bell cảng Quốc tế Vĩnh Tân

3. Vị trí địa lý

- Ben cáng Quốc tế Vĩnh Tân thuộc địa phận xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận, có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp: Biển Đông;

+ Phía Tây giáp: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1;

+ Phía Nam giáp: Biển Đông;

+ Phía Bắc giáp: Dự án khác và hành lang an toàn quốc lộ 1A.

- Bcn cảng Quốc lé Vĩnh Tân có tống diện tích 141,34 ha trong đó bao gồm:

-I- Đất bến cảng và hậu cảng: 51,34 ha;

-I- Đất mặt nước và hạng mục thủy công: 90,00 ha.

4. Quy mô cư sỏ'

4.1. Loại hình hoạt dộng

- Hoạt dộng dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;

- Vận tải hàng hóa, kho bãi và lưu trữ hàng hóa;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

4.2. Công suất hoạt động

Bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân dược xây dụng nhằm dáp ứng nhu cầu xuất nhập hàng 
hóa tổng hợp qua dường thủy phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tĩnh Bình Thuận, phía 
Nam tỉnh Ninh Thuận, một phân Tây Nguyên và các tỉnh lân cận khu vực Nam Trung Bộ.

- Công suất thiết kế Cảng:

+ 02 bến tổng hợp cho tàu đến 50.000 DWT;

+ 01 bến cho tàu công vụ kết họp cho làu đến 3.000 DWT.

- Công suất hàng hóa thông qua cảng khi đi vào hoạt dộng ổn. định là 5.055.000 tấn/nãm. 
Các mặt hàng thực hiện xuất, nhập tại cảng bao gồm : cát, đá, tro ầm, tro bay, xỉ than, xi 
măng, khoáng sản (quặng, than), muối...
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CHU ÔNG II. ICẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỦNG PHÓ s ự  CÓ MỒI TRƯỜNG

1. Xác định và đánh giá nguy CO' xảy ra sự cố môi trường

Bảng 1. Nguy cơ xây ra sự cố môi trường

TT Nguy co1 xảy ra sự cố Nguyên nhân

I Nước, thải

1
Tràn đố, rò rỉ nước thải chưa qua xử 
lý ra môi trường

- Đường ống thu gom, đầu nối ống nước 
thải bị tắc nghẽn, rò rí.

2 Nước thải sau xử lý không đạt quy 
chuẩn xả thải

- Máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý bị 
hư hỏng.
- Công tác vận hành không đảm bảo.

11 Khí thải

1
Phát tán, rò rỉ khí thái chưa qua xử lý 
ra môi trường.

- Đường ống thu gom, mối nối bị tắc 
nghẽn, rò rỉ.

2
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chuẩn xả thải

- Các thiết bị của hệ thống bị bể, hư 
hỏng.
- Hệ thống lọc bụi có túi bị hỏng.

m Chất thái

V ,

1
Tràn đổ, rò rỉ chất thải nguy hại ra 
nền đất, mương thoát nước mưa...

- Thiết bị lưu chửa bị nứt bế do va chạm, 
do thời gian sử dụng lâu.
- Khi nhập kho chất thải/chuyển giao 
chất thái làm rơi đố gây tràn đổ chất thải 
ra ngoài.

IV Khác

1 Tràn dầu trên biến

- Dầu tràn từ nơi khác tới.
- Khoang chứa dầu của tàu, thuyền, xà 
lan cập cảng bị nứt hoặc rò 1Ỉ.
- Va chạm giữa các tàu thuyền cập cảng.

2 Sự cố cháy nố
- Chập diện.
- Ý thức của cán bộ nhân viên.

2. Lực lưọìig, phương tiện tham gia ứng phó sự cố môi trưòìỉg

2.1. Nguồn lực tại chỗ của công ty

2.1.1. Ban chỉ đạo ứng phó sự cổ môi trưòìig

Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo đẻ diều hành chỉ đạo ứng phó sự cố xảy ra như sau:

Bàng 2. Ban chỉ cỉạo ứng phủ sự cổ môi trường

TT Họ và tên Chức vụ
Chức vụ 

trong BCĐ
Điện thoại

T í Ồng Nguyễn Bình Dân Phó Giám đốc f Trưởng ban 0908 674 456
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Kc hoạch ímg phó sự cố môi trường của Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân

TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ 
trong BCĐ Điện thoại

2 Ông Bùi Xuân Liêm Trưởng phòng Kỹ thuật Phó ban 0977 399 721

3 Ông Trần Minh Tuấn Phó phòng An ninh Phó ban 0916 626 705

2.1.2. Đội ứng phó sự cố môi triròìig

Cán bộ, nhân viên của Công ty là những người trực liếp tham gia vào hoạt dộng sàn 
xuất, kinh doanh và được trang bị những kiến thức nghiệp vụ, dào tạo, huấn luyện về ứng 
phó sự cố sẽ được lập thành một dội với tên gọi “Đội ứnq phó sự cổ môi trường”.

Bảng 3. Đội ừng phó sự cổ môi trường

TT Họ và ten Chức vụ Chức vụ 
trong ĐƯP Điện thoại

1 Ông Giang Thái Hưng Chuyên viên diều dộ Đội trưởng 0975 449 086

2
Bà Lê Nguyễn Hoài 
Thương

Nhân viên kỹ thuật môi 
trường

Đội phó 0365 445 346

3 Ông Lê 'ỉ rung Châu Nhân viên vận hành cấu bờ Dội phó 0368 681 452

4 Ồng Trần Quang Tín Chuyên viên diều dộ Thành viên 0975 792 949

5 Ông Nguyễn Khánh 
Chinh

Chuyên viên điều độ Thành viên 0853 559 641

6
Ông Dương Chí Bảo 
Huy Chuyên viên điều dộ Thành vicn 0898 687 820

7 Ông Lương Trung Hưng Nhân viên vận hành cẩu bờ Thành viên 0986 842 127

8 Ông Nguyễn Ngọc Phi Nhân viên vận hành cầu bờ Thành viên 0397 528 456

9 Ông Nguyễn Hải Đăng Nhân viên vận hành cầu bờ Thành viên 0868 924 729

10 Ông Lô Quang Hải Quân Nhân viên vận hành cẩu bờ Thành viên 0902 590 692

11 Ông Đặng Tấn Hồng Nhân viên vận hành cầu bờ Thành viên 0399 497 696

12 Ông Trịnh Minh Vũ Nhân viên lái xe tải Thành viên 0917 001 248

13 Ông Đặng Vố Nhân vicn lái máy xúc lật Thành viên 0907 820 870

14 Ông Trương Thảo Nhân viên lái máy xúc lật Thành viên 0965 487 123

15 Ông Nguyễn Thanh Trịnh Nhân viên giao nhận Thành viên 0963 529 758

16 Ông Nguyễn Huỳnh Anh 
Chương Nhân viên giao nhận Thành viên 0933 343 843

17 Ông Nguyễn Van Thiệu Nhân viên bảo dưỡng sửa 
chữa thiết bị cơ giới Thành viên 0977 938 379

18 Ồng Nguyễn Văn Giang Nhân viên gia công cơ khí Thành viên 0984 205 845

19 Ông Nguyễn I lùng Phương Nhân viên bảo tri diện Thành viên 0852 016 422
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Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường của Ben cảng Quốc té Vĩnh Tân

TT Họ vỉì tên Chức vụ Chức vụ 
■■ trong ĐỪP

Điện thoại

20 Ông Đỗ Ngọc Điền Nhân viên bảo dưỡng sửa 
chữa thiết bị cơ giói Thành viên 0359 623 339

21 Ông Nguyễn Ngọc Lương Nhân viên an ninh Thành viên 0947 329 880

2 2 Ông Nguyễn Văn Ngả Nhân viên an ninh Thành viên 0908 250 096

23 Ong Dương Văn Lượng Nhân viên an ninh Thành viên 0985 739 995

2 .2 . Phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố môi trường

Báng 4. Thiết bị ứng phủ sự cố môi trường

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng

1
Be sự cố bằng túi PVC di động, dung tích 30 m3, kích 
thước DxRxC = (15x2xl)m, dày 0,9 ram, có 2 van Cái 01

2
I

Bổ sự cố bằng túi PVC di động, dung tích 50 m3, kích 
thirnv nvĩ?yr = n^yỌvlìm rlàv n 0 mm rA 0 Ví*n

N /  J  s  J  J

Cái 01

3 Bơm dự phòng (Bơm chìm) Cái 01

4 Phao quây dầu tự nổi tròn Mót 300

5

6

Hệ thống bơm nước hút dầu tràn từ mặt nước biến 
lên sà lan/thùng chứa

Hệ thống 01

Tấm thấm dầu (100 tấm/ thùng) Thùng 11

7 Phương tiện thông tin: Bộ đàm cầm tay Icom M36 
VHP

Cái 06

8 Đồ bảo hộ lao dộng Bộ 05

9 Bao tay Đôi 05

10 ủng Đôi 05

11 Mắt kính Cái 05

12 Thùng cát Cái 01

13 Thùng chứa Cái 07

14 Giẻ lau Kg 05

15 Xẻng Cái 02

16 Bao nilón Kg 05

17 Dây băng cảnh báo Cuộn 02

3. Phương án phòng ngừa, ừng phó sự cố môi trường

3.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về ÍIU'Ó'C thải

3.1.1. Phương án phòng ngừa

- Thiết kế và vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật.
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- Luôn duy trì công tác ghi chóp nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thái

- Trang bị thiết bị clự phỏng cần thiết (bơm, máy thổi khí...) đổ ứng phó, khắc phục sự cố 
của hệ thống xử lý.

- Thường xuyên kiểm tra, báo dưỡng định kỳ; bảo dám vận hành hệ thống xử lý nước thải 
theo đúng quy trình vận hành dã xây dụng.

- Bố trí nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước thải hằng ngày.

- Định kỳ nạo vét hệ thống mương thu gom nước thải, hố ga lang nước thải trên tuyến 
mương thu gom về hệ thống xử lý nước (hái.

- Thực hiện lấy mẫu giám sát chất lượng nước thải sau xử lý dể đánh giá hiệu quá xử lý hệ 
thống xử lý nước thải và có biện pháp khắc phục ngay khi có sự cố.

- Khi xảy ra sự cố mất điện, công ty sẽ sử dụng hệ thống máy phát diện dự phòng dế liếp 
tục vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo hộ thống xử lý vận hành liên tục.

- Công ly đã trang bị 0 2  bể sự cố bằng túi PVC di động cỡ lớn đẻ lưu trữ toàn bộ lượng 
nước thải phát sinh lưu trữ tối thiểu 01 ngày trong trường hợp xảy ra sự cố, cụ thể bao gồm:
01 Túi dung tích 30 m3, kích thước DxRxC = (15x2xl)m, dày 0,9 mill, có 2 van và 01 túi
dung tích 50 m3, kích thước: DxRxC = (25x2x1 )m, dày 0,9 mill, có 2 van. c

3.1.2. ứng phó sự cố

Bảng 5. ứng phó sự cố nước thài \

Kế hoạch ứng phổ sự cố môi trường của Bận cảng Quốc té Vĩnh Tân

Các bưó'c 
tiến hành

Người thực 
hiện

Nội dung thực hiện

ứng phó sự cố nước thai nội bộ (cấp CO' sỏ)

Nhận biết 
thông tin sự 
cố

Người phát hiện 
sự cố

- Xác định vị trí tràn dồ, rò rỉ nước thải.
- Mức độ, nguyên nhân.
-  Người bị ảnh hưởng trực tiếp tại dịa diổm tràn đồ.

Thông báo Người phát hiện 
sự cố

- Thông báo cho Trưởng Ban chỉ dạo và Đội trưởng 
đội ứng phó sự cố.
- Báo cáo rõ ràng, chính xác tình hình sự cố nước thải 
như các thông tin nhận định ở trôn.

Chi đạo ứng 
phó sự cố

Ban chỉ dạo

-  Đưa ra phương án, kế hoạch ứng phó sự cố theo 
mức độ ảnh hưởng của sự cố.
-  Phân công nhiệm vụ ứng phó sự cố.
- Báo cáo UBND xã, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự 
cắp xã trong vòng 24 giờ kể từ thời điềm phát hiện 
sự cố.

Điều hành 
ứng phó sự cố

Đội trưởng/ Đội 
phó dội ứng phó 
sự cố

- Tiếp nhận phương án ứng phó từ Ban chỉ dạo, trực 
tiếp diều hành xử lý  sự cố.
- Quan sát, nắm bát tình hình thực tế và báo cáo Ban 
chỉ đạo.
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Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường của Bến cảng Quốc té Vĩnh Tân

Thực hiện 
ứng phó sự cố

*

- Tiếp nhận thông tin chỉ đạo từ Ban chỉ đạo, thông 
báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ phận liên 
quan.
- Hỗ trợ thông tin liên lạc.
- Sơ tán người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm đưa 
người bị nạn tới nơi an toàn.
- Di clời tài sản có giá trị đến nơi an toàn.
- Trang bị bảo hộ lao động, trang thiết bị, dụng cụ 
ứng phó sự cố.
- Liên lạc nhà cung ứng hỗ trợ các thiết bị chuyên 
dụng (nếu cần).
- Tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của các nhân 
viên đang làm việc trong khu vực xảy ra sự cố. Thực 
hiện cấp cứu nếu có nhân viên bị ngạt, ngộ độc và 
chuyển đến trung tâm y tế gần nhất.
° Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp

, . Ấ  ___ _í ................................................................................................ •>.. I - ' -  1- 1-  d —  --t Ẳ . . .
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bảo.
- Bơm nước thải về bể sự cố (chò' xử lý xong sự cố 
sẽ tiếp tục xử lý).
- Tạm dừng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, 

Thành viên đội khoanh vùng khu vực sự cố, xác định nguyên nhân 
ứng phó sự cô (kiểm tra máy móc, thiết bị). Đánh giá mức độ của

sự cố.
" Nhanh chóng lịên hộ với dội bảo trì để sửa chữa các 
thiết bị hư hỏng.
- Sau khi khắc phục thì vận hành lại hệ thống xử lý 
nước thải, theo dõi chất lượng nước thải nếu đạt quy 
chuẩn thì mới xả ra nguồn tiếp nhận.
- Trường hợp không dạt, tiến hành kiểm tra, khắc 
phục và sửa chữa lại hệ thống đến khi dạt thì mới xả 
thải.
- Trường hợp vẫn không tìm được nguyên nhân và 
cách khấc phục sẽ lien hệ với đơn vị lắp đặt dể hỗ trợ 
khắc phục.
o Đối với trường họp nước thái sau xử lý không đạt 

yêu cầu do công tác vận hành không đảm bảo
- Bơm nước thải về bẻ sự cố (chờ xử lý lại).
“ Nhân viên vận hành hộ thống xử lý nước thải dừng 
hệ thống kiểm tra nguyên nhân gây ra sự cố (lượng 
hóa chốt, lưu lượng nước thải...).
- Sau khi xác định được nguyên nhân tiến hành khắc 
phục sự cố (điều chỉnh lại lượng hóa chất, lưu lượng 
nước thải...).
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Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường của Bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân

1

- Theo dõi chất lượng nước dầu ra đến khi đạt quy 
chuẩn thỉ mới xả ra nguồn tiếp nhận. f t
- Bom lượng nước thải không dạt tù' bổ sự cố về trạm 
để xử lý lại cho đạt quy chuẩn rồi xả ra nguồn tiếp 
nhận.
o Dối với trường họp hộ thống thu gom nước thái 

gặp sự cố, nước thải tràn ra ngoài
- Khoanh vùng khu vực sự cố, ngăn chặn sự lan 
truyền của nước thải.
- Sử dụng bơm, bồn chứa, dụng cụ ứng phó sự cố đế 
thu gom nước thải bị rò rỉ.
- Dưa nước thải bị rò rỉ tràn đố về hệ thống xử lý 
nước thải để xử lý.
- Vệ sinh khu vực xảy ra sự cố.

Iloàn thảnh 
ứng phó sau 
sự cố

Các Trưởng/ Đại 
diện Phòng/ Ban

- Diều tra nguyên nhân, tính toán chi phí, những ảnh 
hưởng, tác dộng đến môi trường ...
“ Báo cáo kết thúc sự cố nước thải cho các Phòng/ 
Ban liên quan và lãnh dạo công ty.

Phối họp vói cơ quan chức năng và các đoìi vị bôn ngoài khi sự cố nước thai vượt 
tầm kiếm soát của Công ty

Thông báo cơ 
quan chức 
năng và các 
dơn vị liên 
quan.

Ban chỉ huy ứng 
phó sự cố

- Khi xác định sự cố vượt ngoải khả năng ứng phó 
của cơ sơ, người chỉ huy thông báo ngay cho UBND 
xã, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã để tổ chức 
ứng phó.

Phối hợp với 
cơ quan chức 
năng và các 
đo'n vị liên 
quan xử lý sự 
cố.

ƯBND xã, Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường tỉnh, 
Công an lỉnh, 
ƯBND lỉnh

- Tổ chức lực lượng phong tỏa hiện trường, sơ tán 
người dân khỏi khu vực nguy hiếm.
- Thực hiện triển khai ứng cứu tại các khu vực xây ra 
sự cố nước thải.
- Dánh giá mức dộ ô nhiễm, xác định các dối tượng 
bị ảnh hưởng.

Trung tâm y tế - Sơ cứu và cáp cứu người bị nạn.

Đơn vị lấy mẫu - Lấy mẫu giám định, kiểm tra chất lượng nước biển 
ven bờ khu vực xã Vĩnh Tân.

Đo'11 vị thu gom 
chất thải - Hiu gom và xử lý chất thải sau khi ứng phó sự cố.

Đơn vị lắp dặt Ỉ1Ộ 
thống - Hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị vật tư thay thế...

Hoàn thành 
ứng phó sau 
sự cố

Cơ sở phối hợp 
với các đơn vị, tồ 
chức có liên 
quan

- Điều tra nguyên nhân sự cố.
“ Đánh giá mức dộ ảnh hưởng, tác động đến môi 
trường.
- Lập hồ sơ, khiếu nại, dền bù... (nếu có).
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Kc hoach irng phó sir cô moi tru'ông cita Ben càng Quôc tê Vïnh Tân

3.2. Phirong an phông agira, lïng phó sir cô vê Idii thai

3.2.1. Phirong ân phông agira

- Bô tri cán bô cô cô chuyên mon van hành, theo doi boat dông cüa thiêt bi loe bui.

- Tlnrông xuyên theo doi hoat dông cüa thiêt bi loe bui và thirc bien bâo dirong dinh lcÿ 
máy móc thiêt bi.

- Dir phông các thiêt bi dê hir hóng nhir quat hút, lúi loe, van giü bui... de thay thê trong 
tru'ô'ng hop hir hông dot xuât.

- Kiêm tra, nhâc nhô, giào duc y thirc làm viêc cûa công nhân tai hê thông lchông chê ô 
nhiêm dê kip thô’i pliât bien và irng phô khi sir cô xày ra.

- Hàng ngày nhân viên vân hành kiêm tra các hê thông, cô khâ náng phàt hiçn càc sir cô 
nhir sau:

-i- Kiêm tra dp hao ton àp suât

+ Quan sût khi sach qua ông khôi 
I i /

+ Di quanh hê thông, lâng nglie xem cô âm thanh van hành bât tlurông hay không

T  Kiêm ira ngay iap lire cac sir co bat thiromg tren

+ Quan sát các chï sô trong tu dieu kliiên

+ Kiêm tra àp suât khi nén

+ Dam bào tro dirpe ru xuông, thu ô' phêu chira chuyên lai silo.

3.2.2. Úng piló sir cô

Bang 6. Üng phô sir cô khi then

Các biróc 
tien hành

Ngirô’i thirc 
bien

Nôi dung thirc hiçn

Ung phó sir cô airó'c thai aôi bô (câp co’ só’)

Nhân biêt 
thông tin sir
cô

Ngirôi pliât hiçn 
sir cô

- Xác dinh vi tri khi thai rô ri, pliât tan.
- Mire dô, nguyôn nhân.
- Ngirôi bi ânh hirông bôi sir cô khi thai.

Thông bào Ngirôi pliât hiçn 
sir cô

- Thông bâo cho TVirô'ng Ban chï dao và Dpi tnrông 
dpi irng phô sir cô.
- Bâo câo rô rang, chính xâc tinh hinh sir cô khi thai 
nhir câc thông tin nliân dinh ô trên.

Chï dao irng 
phô sir cô Ban chï dao

- Dira ra phirong an, kê hoach irng phô sir cô theo 
mire dp ânh hirông cûa sir cô.
- Phân công nhiêm vu irng phô sir cô.
- Bâo câo UBND xâ, Ban chï huy phông thu dân sir 
câp xâ trong vông 24 giô kê tir thô'i diêm pliât hiçn 
sir cô.
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Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của Bến cảng Quốc tế Vĩnh 'lan

Điều hành 
ứng phó sự cố

Đội trưởng/ Đội 
phó đội ứng phó 
sự cố

- Tiếp nhận phương án ứng phó từ Ban chỉ đạo, trực 
tiếp diều hành xử lý sự cố.
- Quan sát, nắm bắt tình hình thực tế và báo cáo 
Ban chỉ dạo.

Thực hiện 
ứng phó sự cố

Thành viên đội 
ứng phó sự cố

- Tiếp nhận thông tin chỉ đạo từ Ban chỉ dạo, thông 
báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ phận 
lien quan.
- Hỗ trợ thông tin liên lạc.
•• Sơ tán người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm 
đưa người bị nạn tới nơi an toàn. ị

- Di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn.
- Trang bị bảo hộ lao dộng, trang thiết bị, dụng cụ 
ứng phố sự cố.
- Liên lạc nhà cung ứng hỗ trợ các thiết bị chuyên 
dụng (nếu cần).
- Tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của các 
nhân viên dang làm việc trong khu vực xảy ra sự 
cố. Thực hiện cáp cứu nếu có nhân viên bị ngạt, ngộ 
dộc và chuyển đến trung tâm y tế gần nhất.
- Tổ chức ứng phó sự cố khí thải:
+ Dừng hoạt dộng phát sinh khí thải.
-I- Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố khí thải, căng 
dây cảnh báo.
+ Dội bảo trì tiến hành khắc phục, sửa chữa vị trí rò 
rỉ bụi.
+ Trường hợp không thể khắc phục được sẽ lien hệ 
với đơn vị lắp dặt dể hỗ trợ.

Hoàn thành 
ứng phó sau 
sự cố

Các Trưởng/ Đại 
diện Phòng/ Ban

- Điều tra nguyên nhân, tính toán chi phí, những 
ảnh hưởng, tác dộng đến môi trường ...
- Báo cáo két thúc sự cố khí thải cho các Phòng/ 
Ban liên quan và lãnh dạo công ty.

Phối họp V(ýi co1 quan chức nãn’g và các ỚOI1 vị bên ngoài khi sự cố ĩiiróc thải viroỊ 
tầm kiếm soát của Công ty

Thông báo cơ 
quan chức 
năng và các 
đơn vị liên 
quan.

Ban chỉ huy ứng 
phổ sự cố

- Khi xác định sự cố vượt ngoài khả năng ứng phó 
của cơ sơ, người chỉ huy thông báo ngay cho 
ƯBND xã, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xà dể 
tổ chức ứng phó.

Phổi hợp với 
cơ quan chức 
năng và các 
đơn vị liên

UBND xa, Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường tỉnh, 
UBND tỉnh

- Thực hiện triển khai ứng cứu tại các khu vực xảy 
ra sự cố khí thải.
- Xác định các dối lượng bị ảnh hưởng.
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Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường của Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân

quan xử lý sự
cố.

Công an xã, 
Công an tỉnh

“ Sơ tán các dối tượng xung quanh bị ảnh hưởng từ 
sự cố khí thải.

Cảnh sát PCCC - Thực hiện triển khai ứng cứu tại khu vực xảy ra sự 
cố cháy nổ.

;*ị Trung tâm y tế
- Sơ cứu và cấp cứu người bị ngạt, ngộ độc khí thải 
gây ra.

Đon vị lấy mẫu - Lấy mẫu giám định, kiểm tra chất lượng không 
khí xung quanh bị ảnh hưởng tù' sự cố khí thải.

Đơn vị lắp dặt 
hệ thống - Hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị thay thế...

Hoàn thành 
ứng phó sau 
sự cố

Cơ sở phối hợp 
với các đơn vị, 
tổ chức có liên 
quan

- Điều tra nguyên nhân sự cố.
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác động đến môi 
trường.
- Lập hồ sơ, khiếu nại, đền bù... (nếu có).

3.3. Phương án nhông ngửa. ửnn phó sir cố chất thải 11PI1V lull

3.3.1. Phương án phòng ngừa

- Chất thải được thu gom và quản lý theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số diều của Luật Bảo vệ 
môi trường.

- Công ty đã xây dụng kho lưu chửa chất thải nguy hại với diện tích 32 m2.

- Chất thải được đổ trong khu vực lưu chứa và phân loại theo quy định.

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động phù hợp, thiết bị PCCC theo quy dinh.

- Bố trí nhân viên quán lý khu vực lưu chứa chất thải giám sát và thông báo ngay các trường 
họp sự cố có thể xảy ra.

r Ký hợp đồng với đơn vị có chức nang thu gom, vận chuyển và xử lý chất thái nguy hại.

3.3.2. Ung phó sự cố

Bàng 7. ứnyphó sự cố chất thải nguy hại

Các bưóc 
tiến hành

Ngưòi thực 
hiện

Nội dung thực hiện

ủ ng phó sự cố nước thai nội bộ (cấp cơ sỏ)

Nhận biết 
thông tin sự 
cố

Người phát hiện 
sự cố

- Xác định vị trí tràn dồ, rò rỉ chất thải nguy hại.
- Mức độ, nguyên nhân tràn đố.
- Người bị ánh hưởng trực tiếp tại địa điếm tràn đổ.

Thông báo Người phát hiện 
sự cố

- Thông báo cho Trưởng Ban chỉ dạo và Đội trưởng 
dội ứng phó sự cố.
- Báo cáo rõ ràng, chính xác tình hình sự cố tràn đổ 
chất thải nguy hại như các thông tin nhận định ở trên.
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Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường của Bến cáng Quốc tế Vĩnh Tân

Chỉ dạo ứng 
phó sự cố

Ban chỉ dạo - Đưa ra phương án, kế hoạch ứng phó sự cố theo 
mức độ ảnh hưởng của sir cố.
- Phân công nhiệm vụ ứng phó sự cố.
- Báo cáo ƯBND xã, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự 
cấp xã (rong vỏng 24 giờ kế từ thời điểm phát hiện 
sự cố.

Điều hành 
ứng phó sự cố

Đội trưởng/ Bội 
phó dội ứng phó 
sự cố

- Tiếp nhận phương án ứng phó từ Ban chỉ đạo, trực 
tiếp điều hành xử lý sự cố.
- Quan sát, nam bắt tình hình thực tế và báo cáo Ban 
chỉ đạo.

Thực hiện 
ứng phó sự cố

Thành viên đội 
ứng phó sự cổ

- Tiếp nhận thông tin chỉ dạo Lừ Ban chỉ dạo, thông 
báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ phận liên 
quan.
- nỗ trợ thông tin liên lạc.
- Sơ tán người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm đưa 
người bị nạn tói nơi an toàn.
- Di dời tài sán có giá trị đến nơi an toàn.
- Trang bị báo hộ lao động, trang thiết bị, dụng cụ 
ứng phó sự cố.
- Liên lạc nhà cung ứng hỗ trợ các thiết bị chuycn 
dụng (nếu cần).
- Tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của các nhân 
viên đang làm việc trong khu vực xảy ra sự cố. Thực 
hiện cấp cứu nếu có nhân viên bị ngạt, ngộ độc và 
chuyển đến trung tâm y tố gần nhất.
o Đối với trường hợp chất thải nguy hại tràn đổ ra 

đất, nền đường, xưởng
- Cách ly khu vực tràn đố với các nguồn nhiệt, diện, 
hóa chất khác.
- Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, ngăn chặn chất 
thài nguy hại lan rộng. Dùng cát, giỏ lau... ngăn chặn 
chất thải lan rộng ra xung quanh.
- Tiến hành thu gom xử lý chất thải nguy hại tràn đố 
(tùy vào tính chất của chất thải nguy hại mà sử dụng 
các loại vật liệu hấp thụ phù hợp như cát, giỏ lau, mạt 
cưa...)
- Trường họp chát thải dạng lỏng thấm ra đát cần 
phải thu gom cả lớp đất bị ô nhiễm.
- Vệ sinh sạch sẽ khu vực xảy ra sự cố.
- Thu gom toàn bộ chất thải chuyển giao cho đơn vị 
có chức năng xử lý.
0 Dối với trường hợp chất thải nguy hại dạng lỏng 

tràn đố ra mương thoát nước mira
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Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân

- Nhanh chóng xác định hướng dòng chảy và ngăn 
chặn dòng cháy của chất thải nguy hại (sử dụng bao 
cát hoặc vật liệu thấm hút để ngăn chặn dòng chảy).
- Tiến hành thu gom xử lý chất thải (sử dụng bơm để 
hút vào thùng chứa, vật liệu thấm hút...). Đồng thời 
nạo vét lóp bùn, đất dưới lòng mương khu vực có 
chất thải nguy hại tràn đổ.
- Vệ sinh sạch sẽ khu vực xảy ra sự cố.
- Thu gom toàn bộ chất thải sau khi xử lý sự cố 
chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Hoàn thành 
ứng phó sau
sự cố

Các Trưởng/ Đại 
diện Phòng/ Ban

“ Điều tra nguyên nhân, tính toán chi phí, những ảnh 
hưởng, tác động dến môi trường ...
- Báo cáo kết thúc sự cố tràn đổ chất thài cho các 
Phòng/ Ban liên quan và lãnh đạo công ty.

Phối họp với các đơn vị ben ngoài khi sự cố nước thài vượt tầm kiếm soát của Công
ty
'Phỏng báo cơ 
quạn chức 
năng và các 
đơn vị liên 
quan.

Ban chỉ huy ứng 
phó sự cố

- Khi xác định sự cô vượt ngoài khả năng ứng phó 
của cơ sơ, người chỉ huy thông báo ngay cho ƯBND 
xã, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã dể tổ chức 
ứng phó.

Phối hợp với 
cơ quan chức 
năng và các 
đơn vị liên 
quan xử lý sự 
cố.

ƯBND xã, Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường tỉnh, 
UBND tỉnh

- Thực hiện triển khai ứng cứu tại các khu vực cụ thế 
xảy ra sự cố chát thải.
- Xác định các dối tượng bị ảnh hưởng.

Cảnh sát PCCC
- Thực hiện triển khai ứng cứu tại khu vực xảy ra sự 
cố cháy nổ.

Trung tâm y tế
- Sư cứu và cấp cứu người bị ngạt, ngộ độc khí thái 
gây ra.

Đơn vị thu gom 
chất thải

- Hỗ trợ phương tiện, thiết bị dế xử lý, thu gom chất 
thải.

Hoàn thành 
ừng phó sau 
sự cố

Cơ sở phối hợp 
với các đơn vị, tổ 
chức có liên 
quan

- Điều tra nguyên nhãn sự cố.
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác dộng đến môi 
trường.
- Lập hồ SƯ, khiếu nại, đồn bù... (nếu có).

3.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn (lầu trên biến

3.4.1. Phirong án phòng ngừa

- Nạo vót duy tu luồng tàu, vũng quay tàu để đảm bảo độ rộng, độ sâu cho tàu ra vào cảng 
thuận lợi.

- Phổ biến hành trình, giờ cập bến cảng của các Làu chỏ' hàng đến cộng đồng ngư dân địa 
phương để giảm thiểu việc va chạm không đáng có.
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- Quay trở tàu, sà lan đúng kỹ thuật trong phạm vi vũng quay tàu, khi cần thiết sẽ nhờ đến 
hỗ trợ của tàu lai dắt.

- Thường xuyên kiểm tra và báo trì hệ thống đèn pha, đèn báo trên tàu. Trang bị sẵn các 
thiết bị dự phòng dể kịp thời thay thế khi gặp sự cố.

- Thường xuyên theo dõi các thông báo của Cục Hàng hải Việt Nam dể biết những thay đổi 
về tuyến luồng quy định.

- Thường theo dõi dự báo khí tượng thủy văn đổ sáp xếp lịch trình tàu, sà lan cho phù hợp 
xuyên.

- Cảng bố trí các phao phân luồng và bien báo hiệu, đèn báo hiộu tại các vững tàu, sà lan 
để tránh các ghe, tàu nhỏ vào khu vực có chướng ngại vật nguy hiểm.

- Công ty đã thảnh lập Ban chỉ dạo và Dội ứng phó sự cố tràn dầu theo Quyết dinh số 
80/QĐ-VTIP ngày 28/4/2025 về việc kiện toàn Ban chỉ dạo ứng phó sự cố tràn dầu và Đội 
ứng phó sự cố tràn dầu tại Cồng ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân.

- Ké hoạch ƯPSCTD dược phô duyệt theo Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngàỵ 
26/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận và được cập nhật bổ sung theo Quyết định số 
12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối họp với các Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu (thuộc UB Tỉm kiếm Cửu nạn Quốc 
gia) tại khu vực Miền Trung (dỏng tại Đà Nang) và miền Nam (dóng lại Vũng Tàu) trong 
công tác lập kế hoạch ITành động ứng cứu sự cố tràn dầu, huấn luyện cán bộ và trong triển 
khai các hoạt động ứng cứu khi xảy ra sự cố tràn dầu ở khu vực cảng và vùng lân cận.

- Định kỳ thực hiện diễn tập phương án ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định.

3.4.2. Biện pháp ứng phó sự cố

- Khi sự cổ tràn dầu trên bien xảy ra, việc ứng phó sự cố sẽ dược triển khai theo Ke hoạch 
ƯPSCTD dược phê duyệt theo Quyết định số 3837/QĐ-U.BND ngày 26/12/2016 của 
UBND tỉnh Bình Thuận và được cập nhật bổ sung theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg 
ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ

3.5.1. Phương án phòng ngừa 1

- Công ty đa trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ (bình chữa cháy, máy bom nước 
chữa cháy, hệ thống cung cấp nước, vòi phun...) và thực hiện dầy đủ theo các hướng dẫn 
về PCCC của Bộ Công an.

- Công ty đã lắp đặt hệ thống chống sét tại những điểm cao và hệ thống thu sét, thư tĩnh 
diện tích tụ.

- Hệ thống PCCC dược Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng 
nhận thầm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 3579/TD-PCCC ngày 13/8/2018; 
được kiêm tra, nghiệm thu theo văn bản số 1397/PCCC ngày 25/12/2018 vè việc nghiệm 
thu PCCC Ben cảng lổng họp Vĩnh Tân.

- Công ty đã xây dựng Phương án chữa cháy của cơ sở số 123A/CV-PA ngày 06/12/2022 
và được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tĩnh Bình Thuận phô duyệt ngày 12/12/2022.

- Công ty đã thành lập dội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo Quyết định số 
33/QĐ-VTỈP ngày 20/02/2025.

Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường của Ben cang Quốc tế Vĩnh Tân



- Trang bị các thiết bị, phương tiện chữa cháy và xây dựng nội quy PCCC.

- Định lcỳ kiểm tra các thiết bị PCCC, báo cáo kế hoạch thay mới hoặc sửa chữa thiết bị bị 
lỗi, hết hạn đảm bảo các thiết bj PCCC trong tình trạng hoạt động tốt.

- Tập huấn định kỳ PCCC cho các thành viên đội PCCC của công ty. Kết hợp với Cảnh sát 
PCCC diễn tập ứng phó sự cố PCCC định kỳ cho toàn bộ nhân viên công ty.

“ Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc của công ty.

3.5.2. Biện pháp ứng phó sự cố

- Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, việc ứng phó sự cố sẽ được triển khai theo Phương án chữa 
cháy của cơ sở số 123A/CV-PAngày 06/12/2022 và được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCII 
tỉnh Bình Thuận phê duyệt ngày 12/12/2022.

4. Kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập về ứng phó sự cố môi trưòìig

- Kố hoạch tập huấn, huấn luyện: Định kỳ 1 năm/lần tổ chức buổi đào tạo về ứng phó sự 
CCỊ môi trường.

T Đối tượng đào tạo: Thành viên trong Ban chỉ đạo và Đội ứng phó sự cố môi trường.
+  ì\Tni rh in o  r tàn  Jíirv n rh A n r r t ín  lirkíit rtAno c ả n  v u S t  rr iíi n n  e/V T ì n h  ImApnr v ỏ v  ro cnv r«A
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chất thải; Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường.

- Diễn tập: Để chủ động úng phó khi có sự cố môi trường, định kỳ 1 năm/lần diễn tập ứng 
phó sự cố môi trường theo kịch bản dã xây dựng.

Ke hoạch ứng phó sự cố mối trường của Bên cáng Quốc tế Vĩnh Tân
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Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cùa Ben càng Quốc tế Vĩnh Tân 

CHƯƠNG III. KÉT LUẬN

Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường của Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh 'rân 
được xây dựng phù hợp với điều kiện thục tế của công ty.

Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường là tài liệu xác định các nguy cơ xảy ra sự cố môi 
trường, dự kiến kịch bản xảy ra sự cố kèm theo phương án ứng phó tương ứng.

Công ty thường xuyên thực hiện kiểm tra, phát hiện những nguy cơ, thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa đẻ không xảy ra sự cố môi trường.

I
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Số:£0/QĐ-VTIP

CÔNG TY CỚ PHẢN
CẢNG QUỐC TỂ VĨNH TÂN

Bình Thuận, ngày 28 tháng 4 năm 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ Ộ C  lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v Kiện toàn Ban chí đạo ứng phó sự cố tràn dầu và Đội ứng phó sự cố tràn dầu 

tại Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ

- Căn cử các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế của Công ly cổ phần Cáng Quốc tế Vĩnh Tân;
- Căn cứ lình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ dạo ứng phó sự cố tràn dầu (BCĐ) bao gồm các thành vicn 
như sau:

TT
.

Họ và tên Chức vụ Chức vụ 
trong BCĐ

Điện thoại
1
1 Ông Nguyễn Bình Dân Phó Giám đốc Trưởng ban 0908 674 456

2 Ông Bùi Xuân Liêm Trưởng phòng Kỹ thuật Phó ban 0904 114 788

3 Ồng Trần Minh Tuấn Phó phùng An ninh Phó ban 0916 626 705

Điều 2. Kiện toàn Đội ứng phó sự cố tràn dầu (ĐƯP) bao gồm các thành viên nhu sau:

TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ 
trong ĐỨP

Điện thoại

1 Ông Giang Thái Hưng Chuyên viên diều độ Đội trưởng 0975 449 086

2 ỏng Nguyễn Văn Thiệu
Nhân viên báo dưỡng sửa 

chữa thiết bị cơ giói Đội phó 0977 938 379

3 Ông Nguyễn Vãn Ngà Nhân viên an ninh Đội phó 0908 250 096

4 Ồng Trần Quang Tín Chuyôn viên điều độ Thành viên 0975 792 949

5 Ông Nguyễn Khánh Chính Chuyên viên diều độ Thành .viên 0853 559 641

6 Dương Chí Bảo Huy Cluiycn vicn diều độ Thành viên 0898 687 820

7 ỏng Lê Trung Châu Nhân viên vận hành cấu bò' Thành viên 0368 681 452

8 Ong Lương Trung Hung Nhân viên vận hành cẩu bò' Thành viên 0986 842 127

9 Nguyễn Ngọc Phi Nhân viên vận hành cấu bờ Thành viên 0397 528 456

10 Ồng Nguyễn Hải Đãng Nhân viên vận hành cẩu bò' Thành viên 0868 924 729

0 1 Ông Lô Quang Hải Quân Nhân viên vận hành cấu bờ Thành viên 0902 590 692



12 Ồng Đặng Tấn Hồng Nhân vicn vận hành cẩu bờ Thành viên 0399 497 696

13 Trịnh Minh Vũ Nhân viên lái xe tải Thành viên 0917 001 248

14 Ông Đặng Võ Nhân viên lái máy xúc lật Thành viên 0907 820 870

15 Trương Thảo Nhân viên lái máy xúc lật Thành viên 0965 487 123

16 Ông Nguyễn Thanh Trịnh Nhân viên giao nhận Thành viên 0963 529 758

17 Ông Nguyễn Huỳnh Anh 
Chương Nhân viên giao nhận Thành viên 0933 343 843

18 Ông Nguyễn Văn Giang Nhân viên gia công cơ khí Thành vicn 0984 205 845

19 Ông Nguyễn Hùng Phương Nhân viên bảo trì diện Thành viên 0852 016 422

2 0 Đỗ Ngọc Điền Nhân viên bảo dưỡng sửa 
chữa thiết bị cơ giới Thành viên 0359 623 339

21 Ông Nguyễn Ngọc Lương Nhân viên an ninh Thành viên 0947 329 880

2 2 Ông Dương Văn Lượng Nhân vicn an ninh Thành viên 0985 739 995

Điều 3. Các thành viên BCĐ và IDƯP thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo 
yêu cầu của kế hoạch ứng phó sụ' có tràn dầu và theo sự phân công chỉ đạo cụ thể của Lãnh 
dạo Công ty; Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về việc thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết dinh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thố Quyết định số 159/QĐ- 
VTIP .ngày 19/08/2024. Các Phòng/Ban trong Công ty và các thành viên nêu tại Điều 1, 
Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

N ơ i n h ạ n :  ^
- Như Điều 4;
- Ban GĐ (dể biết);
- Phòng: Kỹ thuật, Khai thác, An ninh;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỎ PHẢN
CẲNG QUỐC TÉ VĨNH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 10 tháng 6 năm 2025.

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC DIỄN TẬP ƯPSCTD 
TẠI CANG QUỐC TÉ VĨNH TÂN

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00’ ngày 10 tháng 6 năm 2025.

Tại: Khu vực cầu cảng Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân.

Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi gồm các bên:

1. Đại diện Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân:

Ông: Nguyễn Bình Dân Chức vụ: Phó Giám đốc

2. Đại diện Công ty cổ phần Công nghệ môi trường T.Đ.A:

Ông: Nguyễn Mạnh Tuân Chức vụ: Giám đốc

Đã tiến hành lập biên bản rút kinh nghiệm về công tác tổ chức và diễn tập LTPSCTD 
lần 1 của năm 2025 tại Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân, với các nội dung như sau:

Căn cứ các quy định của Pháp luật về ƯPSCTD, căn cứ vào kịch bản giả định trong 
Kế hoạch ƯPSCTD đã lập và đưộ c ƯBND tỉnh Bình Thuận phê duỵệt. Lực lượng 
ƯPSCTD của Công ty cồ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã tiến hành tổ chức diễn tập 
ƯPSCTD tại khu vực khu nước bên trong Bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân.

Thời gian diễn tập: Từ 13 giờ 30’ đến 15 giờ 30’ ngày 10 tháng 6  năm 2025.

I. Lực lượng và phương tiện tham gia:

- Lực lượng LTPSCTD: Đội ƯPSCTD tại Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân 
gồm 2 2  thành viên.

- Phương tiện gồm: Xe nâng, xe tải.

- Các trang thiết bị khác:
+ Giấy thấm dầu: 10 thùng
+ Phao quây dầu tràn: 300 mét
+ Thùng chứa dầu dự phòng: 07 thùng (250 lít)
+ Hệ thống bom hút dầu tràn (Oil Skimmers)
+ Loa phát thanh hiện trường: 01 cái 
+ Bộ đàm hàng hải: 06 cái 
+ Đồ bảo hộ lao động: 10 bộ

II. Nội dung diễn tập ƯPSCTD:

1. Phần Lý thuyết:

Địa điểm: tại văn phòng cảng.

Thời gian: từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngcày 10 tháng 6 năm 2025.



- Cán bộ của Công ty cổ phần Công nghệ môi trường T.Đ.A hỗ trợ huấn luyện cho 
cán bộ nhân viên Cảng Quôc tê Vĩnh Tân những kiên thức, khái niệm cơ bản về sự cô tràn 
dầu, xác định được các nguồn gây ô nhiễm dầu. Những tác động do sự cố tràn dầu gây ra 
và các yếu tố quan trọng cần xem xét khi triển khai ứng cứu.

- Phổ biến các quy định của pháp luật về quy trình thông báo, báo động, phối hợp lực 
lượng, chỉ huy hiện trường ứng phó sự cố tràn dầu. Quy định về xử phạt trong ứng phó sự 
cố tràn dầu. Quy định về thủ tục điều tra, xác minh sự cố và thủ tục bồi thường.

- Các phương pháp khống chế sự cố tràn dầu, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều 
kiện từng cơ sở, hoạt động kiểm soát sự cô, các giải pháp kỹ thuật dê làm sạch dâu tràn. 
Quản lý chất thải nhiễm dầu.

- Giới thiệu về công dụng, tính năng của các loại trang thiết bị phục vụ ứng phó sự 
cố tràn dầu. Hưó'ng dẫn cách tháo lắp, vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị ứng phó sự cố 
tràn dầu.

2. Diễn tập ứ ng phó sự cố tràn dầu

a. Giả định tình huống: ( D i ễ n  t ậ p  t ì n h  h u ố n g  t h e o  k ị c h  b ả n )

- Hoạt động tại cầu tàu 30.000 DWT: khi phát hiện sự cố dang trong quá trình cấp 
nhicn liệu bổ sung cho thiết bị cơ giói làm hàng ở cầu cảng.

- Nguyên nhân sự cố: Trong quá trình cấp dầu từ xe bồn CỈ10 cầu bánh xích Sany đang 
làm việc tại cầu cảng thì bị tuột vòi cấp dầu DO nên dầu tràn ra ngoài khoảng 60 lít, lượng 
dầu này tràn trên mặt cầu cảng bị trôi xuống biển (gầm cầu cảng) qua các lỗ thoát IIU’Ó’C 
mưa.

h. Triển khai của Ị ực ỉu on g ƯPSCTD Công ty cồ phần Cang Quốc tế Vĩnh Tân

Theo nội dung, kế hoạch kịch bàn diễn tập đã lập: Phát hiện sự cố và hành dộng ứng 
phó ban đầu tại càu tàu 30.000 DWT, cụ thể:

- Phát hiện sự cố thông báo/báo động cho các lực lượng: Thời gian từ 13 giờ 30’ đến 
13 giờ 45’ ngày 10 tháng 6 năm 2025.

- Đánh giá tình hỉnh và huy dộng các lực lượng của cơ sở tham gia: Thời gian từ 13 
giờ 35’ đến 13 giờ 40’ ngày 10 tháng 6 năm 2025.

- Triển khai các trang thiết bị sẵn có để tiếp cận hiện trường, ứng phó sự cố: Thời 
gian từ 13 giờ 40’ đến 15 giờ 00’ ngày 10 tháng 6 năm 2025.

- Thu hồi xong thiết bị và kết thúc diễn tập: Thời gian từ 15 giờ 00’ đến 15 giờ 30’ 
ngày 10 tháng 6  năm 2025.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Quân số tham gia diễn tập đầy đủ, có ý thức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong quá 
trình diễn tập U’CSCTD tại hiện trường.

- Tình huống diễn tập dặt ra trong kế hoạch đúng với tình huống trong kịch bản và 
bám sát với thực tế.

- Quá trình diễn tập, lực lượng của Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân triển 
khai dúng quy trình ứng phó và đảm bảo an toàn.

* Đảnh giá kết quả: Đạt yêu cầu.



Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bản gồm 03 trang có nội dung và giá trị pháp lý 
như nhau. Mỗi bcn giữ 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký 
vào biên bcản J .1 r

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY CỒ PHẦN

P H Ò  G I Ả M  Đốc:
NGUYÊN BÌNH DÂN

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY CỐ PHÀN CÔNG NGHỆ 

MÓI TRƯỜNG TĐA
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CÔNG TY CỎ PHẦN 
CÀNG QUỐC TÉ VĨNH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lủm Đồng, ngày 24 tháng ỉ 0 năm 2025.

BÁO CÁO KÉT QUẢ CÔNG TÁC DIỄN TẬP ƯPSCTD 
TẠI CANG QUỐC TẾ VĨNH TÂN

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00’ ngày 24 tháng 10 năm 2025.

Tại: Phòng họp Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân.

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc, xà Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Chúng tôi gồm các bên:

1. Đại diện Công ty cỗ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tần:

Ông: Nguyễn Bình Dân Chức vụ: Phó Giám đốc

2. Đại diện Công ty cỗ phần Công nghệ môi trường TĐA:

Ông: Nguyễn Mạnh Tuân Chức vụ: Giám dốc

Đà tiến hành lập biên ban rút kinh nghiệm về công tác tồ chức và diễn tập UPSCTD 
lần 2 của năm 2025 tại Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân, với các nội dung như sau:

Căn cứ các quy định cùa Pháp luật về ƯPSCTD, căn cứ vào kịch bản giả định tron 
Kế hoạch ƯPSCTD đã lập và được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt. Lực lượn 
ƯPSCTD cua Công ly cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân dã tiến hành tố chức diên tập 
ƯPSCTD tại khu vực khu nước bên trong Ben cảng Quốc tế Vĩnh Tân.

Thời gian diễn tập: Từ 13 giờ 30’ dến 15 giờ 30' ngày 24 tháng 10 năm 2025.

I. Lục Iưọìig và phiroììg tiện tham gia:

- Lực lượng ƯPSCTD: Ban ƯPSCTD tại Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân 
gồm 2 2  thành viên.

- Phương tiện gồm: Xe nâng, xe tai.

- Các trang thiết bị khác:
+ Giấy thấm dầu: 10 thùng
+ Phao quây dầu tràn: 300 lĩiét
+ Thùng chứa dầu dự' phòng: 07 thùng (250 lít)
+ 1 lệ thống bơm hút dầu tràn (Oil Skimmers): 01 hệ thống 
+ Loa phát thanh hiện trường: 01 cái 
+ Bộ dàm hàng hải: 06 cái 
+ Đồ báo hộ lao dộng: 10 bộ

II. Nội dung diễn tập ƯPSCTD:

1. Phần Lý thuyết:

Địa điểm: tại văn phòng cáng.

Thời gian: từ 08 giò' 30' dến 1 1 giờ 30’ ngày 24 tháng 10 năm 2025.
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- Cán bộ của Công ty cổ phần Công nghệ môi trường TĐA hỗ trợ huấn luyện cho 
cán bộ nhân viên Cảng Quốc tế Vĩnh Tân những kiến thức, khái niệm cơ bản về sự cố tràn 
dầu, xác định dược các nguồn gay ô nhiễm dầu. Những tác dộng do sự cố tràn dầu gây ra 
và các yếu tố quan trọng cần xem xét khi triển khai ứng cứu.

” Phổ biến các quy định của pháp luật về quy trình thông báo, báo dộng, phối họp lực 
lượng, chỉ huy hiện trường ứng phó sự cố tràn dầu. Quy định về xử phạt trong ứng phó sự 
cố tràn dầu. Quy định về thủ tục diều tra, xác minh sự cố và thủ tục bồi thường.

- Các phương pháp khống chế sự cố tràn dầu, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều 
kiện từng cơ sở, hoạt dộng kiểm soát sự cố, các giải pháp kỹ thuật để làm sạch dầu tràn. 
Quản lý chất thải nhiễm dầu.

- Giới thiệu về công dụng, tính năng của các loại trang thiết bị phục vụ ứng phó sự 
cố tràn dầu. Hướng dẫn cách tháo lắp, vận hành, bảo dường trang thiết bị ứng phó sự cố 
tràn dầu.

2. Diễn tập Úng phó sự cố tràn dầu

(Ị. Giã định tình huống: (Diễn tập tình huống theo kịch bân)

- Hoạt động tại cầu tàu 30.000 DWT: khi phát hiộn sự cố dang trong quá trình cấp 
nhiên liệu bố sung cho thiết bị cơ giói làm hàng ỏ' cầu cảng.

- Nguyên nhân sự cố: Trong quá trình cấp dầu từ xe bồn cho xe xúc lật Liugong đang 
làm việc tại cầu cảng thì bị tuột vòi cấp dầu DO nên dầu tràn ra ngoài khoảng 60 lít, lượng 
dầu này tràn trôn mặt cầu cảng bị trôi xuống biển (gầm cầu Ccảng) qua các lỗ thoát nước 
mưa.

/;. Triển khai của ¡ực iivợng ƯPSCTD Công í y cổ phần Cáng Quốc tế Vĩnh Tan

Theo nội dung, kế hoạch kịch bản diễn tập dã lập: Phát hiện sự cố vả hành động ứng 
phó ban đầu tại cầu tàu 30.000 DWT, cụ thế:

- Phát hiện sự cố thông báo/báo dộng cho các lực lượng: Thời gian từ 13 giờ 30’ đến 
13 giờ 45’ ngày 24 tháng 10 năm 2025.

- Đánh giá tình hình và huy động các lực lượng của cơ sở tham gia: Thời gian từ 13 
giờ 35’ đến 13 giờ 40’ ngày 24 tháng 10 năm 2025.

- Triển khai các trang thiết bị sẵn có để tiếp cận hiện trường, ứng phó sự cố: Thời 
gian từ 13 giờ 40’ đến 15 giờ 00’ ngày 24 tháng 10 năm 2025.

- Thu hồi xong thiết bị và kết thúc diễn tập: Thời gian từ 15 giờ 0 0 ’ dến 15 giờ 30’ 
ngày 24 tháng 10 năm 2025.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Quân số tham gia diễn tập đầy đủ, có ý thức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong quá 
trình diễn tập ƯCSCTD tại hiện trường.

- Tình huống diễn tập đặt ra trong kế hoạch đúng với tình huống trong kịch bản và 
bám sát với thực tế.

- Quá trình diễn tập, lực lượng của Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân triển 
khai đúng quy trình ứng phó và đảm báo an toàn.

* Đảnh giá kết quả: Đạt yêu cầu.



Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bủn gồm 03 trang có nội dung và giá trị pháp lý 
như nhau. Mồi bên giừ 01 bán.

Sau khi đọc biên bản. nhữne người có mặt dồng ý về nội dung biên bản và cùng ký 
vào biên bàn./.

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY c ò  PHÀN 

CẢNG QUỐC TÉ VĨNH TÂN
ghì rõ họ lên)
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NGUYỄN BÌNH DÂN

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY CỐ PHẦN CÔNG NGHỆ 

MÓI TRƯỜNG TĐA
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TRUNG TÂM NGHIÊN cứ u  VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
(Center for Research and Application of Science ond Technology) 

c a s t !] Địa chỉ(Add): 436A/24 Đường Ba Tháng Hai, Phường Hòa Hưng, TP. Hổ Chí Minh
436A/24 Ba Thang Hai Street, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City '>*uÁr7A'"

Email: dịchvu.cast@gmail.com Điện thoại (Tel): (+84) 28.66.828.606 - 0901.696.222 VIMCI-.III!i :>!.!)

2
3 Khách hàng: Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Địa chỉ: Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.
H  Ị " '  '  X í  XĐịa diêm quan trăc: Hệ thông silo - kho chứa Vcà xuat hàng tai Cảng Quôc tê Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã 
*. Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

V. Ngày lấy mẫu: 25-11-2025
ì -  X f ,

>7 Mau khí thải: Ong khí thải sau thiêt bị lọc bụi sô 1

h
ị
>

Tỉiông số Phương pháp do đạc tại 
hiện trường

Phưoìig pháp lấy mẫu 
và bảo quản mẫu

Phu’O'ng pháp phân 
tích

>:! Bụi - ƯS EPA Method 5 US EPA Method 5 ị

ỵ Lưu lượng US EPA Method 2 - !
>Ằ Ị Vị trí lấy mẫu Mã mẫu

>• Ị Mầu khí thải thoát ra từ ống khí thải sau ITTXL khí thải (X: 1250948; Y: 533918) E271125.09

P H I Ế U  K Ế T  Q U Ả  P H Â N  T Í C H
Số: PT.432/CAST.25
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Thông số
Bụi Lim liiọng

nig/Nni3 m3/h

E271125.09 <5 976

QCVN 19:2009/BTNMT Cột B 
(Kv= 1; Kp=J)
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ĐẠI DIỆN PHÂN TÍCH
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TRUNG TÂM NGHIÊN c ứ u  VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
/  (Center for Research and Application o f Science and Technology)
w C A S T B  Địa chKAdd): 436A/24 Đường Ba Tháng Hai, Phường Hòa Hưng, TP. Hổ Chí Minh JỊJ
\ Y  J t J 436A/24 Ba Thong Hoi Street, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City

VIMCiniVS Í!H9Email: dịchvu.cast@gmail.com Điện thoại (Tel): (+84) 28.66.828.606 - 0901.696.222
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PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH . PTA11/rAST„
v  So: PT.433/CAST.25

Khách hàng: Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Địa chỉ: Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Địa đỉểin quan trắc: Hộ thống silo - kho chứa và xuất hảng tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã 
Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày lẩy mẫu: 25-11-2025

ruẫu khí thải: ống khí thải sau thiết bị lọc bụi số 2 
1. Phương pháp đo đạc và phân tích:

;

Thông số Phương pháp đo đạc tại 
hiện trường

Phương pháp lấy inẫu và 
bảo quản mẫu

Phương pháp phân 
tích

V - Bụi - us EPA Method 5 US EPA Method 5

[ỉ Lưu lượng ƯS EPA Method 2 - -

Vị trí lấy mẫu Mã mẫu
V *
ù : ' Mau khí thải thoát ra từ ống khí thải sau ITTXL khí thải (X: 1250948; Y: 533921) E271125.ll

KÉT QUẢ PHẨN TÍCH

v;- Bụi Lưu lượng
'.7 I hong so

nig/Nin3 ni3/h

■À E271125.ll <5 915
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ĐẠI DIỆN PHÂN TÍCH

Vù Thị Yến Nhi
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Két (¡nà c h i cỏ g iá  trị vù i m ẫ u  p h â n  tích  ờ  trên  

Thông s ổ  in ng h iên  đ ư ợ c  th ư c  h iệ n  b ớ i th ầ u  p h ụ

Thời g ia n  lun  m a u  0 7  n g à y  k ể  lừ  n g à y  trá  k é t  q u à  (n g o ạ i tr ừ  m ẫ u  vi s inh). H ế t thờ i g ia n  lư u  m á u  C A S T  kh ô n g  chịu trá ch  n h iệm  v ề  v iệc  k h iển  nại cùa kliớch hàng
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' (Center for Research and Application o f Science and Technology)
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P H I Ế U  K Ế T  Q U Ả  P H Â N  T Í C H
Số: PT.434/CAST.25

3

Khách hàng: Công ty cố phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tấn

Địa chỉ: Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Địa điểm quan trắc: Hệ thống silo - kho chứa và xuất hàng tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã 
Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày Iắy mẫu: 24-11-2025

Mau khí thái: ống khí thải sau thiết bị lọc bụi số 3 
1. Phương pháp đo (lạc và phân tích:

Thông số Phương pháp đo đạc tại 
hiện trưòìig

Phương pháp lấy mẫu 
và bảo quản mẫu

Phương pháp phân 
tích

Bụi - ƯS EPA Method 5 US EPA Method 5
Lưu lượng US EPA Method 2 - -

Vị trí lấy mẫu Mã mẫu

Mau khí thải thoát ra từ ống khí thài sau ITTXL khí thải (X: 1250942; Y: 533972) E271125.01

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Thông số
Bụi Luu lượng

lnff/Nm3 m3/h

E271125.01* . <5 830

QCVN 19:2009/BTNMT Cột B 
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Vũ Thị Yến Nhi

TP. HCiVI, ngày 05 tháng 12 năm 2025

Đ ố c

Ị po II6IIIỈS oìrn

K ét q u à  c h i có g iá  tr ị vớ i m â u  p h â n  tích  ớ  trên  

T h õ n g  Sữ in n gh iên  ĩ!ỉ rục tlurc h iệ n  b ớ i th ầ u  p h ụ

Tltờ i g ia n  lư u  m ẫ u  07  n g à y  k ề  từ  n g à y  trà  kế t q u à  (n g o ạ i trừ m r ĩu  v i s inh), n ế t  th ờ i g ia n  Ita t m ứ u  C /IS T  kh ô n g  chịu trách  nh iệm  vé  v iệc  kh iêu  n ạ i cù a  kliácli hàng
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TRUNG TÂM NGHIÊN c ứ u  VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
(Center for Research and Application o f Science Olid Technology)

t
S A S ĩS  Địa chi(Add): 436A/24 Đường Ba Tháng Hai, Phường Hòa Hưng, TP. Hổ Chí Minh .Ế Ẹ i

436A/24 Ba Thang Hai Street, Hoa Hung Word, Ho Chi Minh City WwtH’'

Email: dichvu.cast@gmail.com Điện thoại (Tel): (+84) 28.66.828.606 - 0901.696.222 1 '/•Mcmirsaiio
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P H I Ế U  K Ế T  Q U Ả  P H Â N  T Í C
số: PT.435/CAST.25

5 Khách hàng: Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân 

>; Địa chỉ: Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

2 Địa điểm quan trắc: Hệ thống silo - kho chứa và xuất hàng tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã 
Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

)>• Địa chỉ: Cảng Quôc tê Vĩnl

V Địa điểm quan trắc: Hệ th
Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

>’■ Ngày lấy mẫu: 24-11-2025

Ạ. Mẩu khí thái: ống khí thải sau thiết bị lọc bụi số 4
V 1. Phương pháp đo đạc

ỊC
l
V

ị Ổ 
Is

\:<

í

ị
Y x

Thông số Phương pháp (lo (lạc tại 
hiện trường

Phương pháp lấy mẫu 
và bảo quản mẫu

Phưong pháp phân 
tích

u  
>■:
u

Bụi - US EPA Method 5 US EPA Method 5
Lưu lượng US EPA Method 2 - -

V Vị trí lấy mẫu Mã mẫu
Mầu khí thải thoát ra từ ống khí thải sau ITTXL khí thải (X: 1251000; Y: 533957) E271125.05

KÉT QUẢ PHÂN TÍCII

Thông số
Bụi Lun luọng

ồ mg/Nni3 m3/h
“  <

E271125.05 <5 993

ằ l
t j QCVN 19:2009/BTNMT Cột B 

(Kv= 1; Kp-Ỉ)
n 200 -
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ĐẠI DIỆN PHÂN TÍCII

Vũ Thị Yến Nhi

K ết q u à  c h i cồ g iá  trị VỚI m ẩ u  p h ù n  tlc h  ở  trẽn  

¡'hông s ổ  in  ngh iên  (Urợc th ư c  h iệ n  b ớ i th â u  p h ụ

T h ờ i g ia n  lư u  m ầ u  07 n g à y  k é  lừ  n g à y  trà  k ế t q u á  (ngoạ i tr ừ  m á u  vi s inh). H ết th ờ i g ia n  lư u  m ấ u  C A S T k h ô n g  chịu trách  n h iệ m  vè  v iệc  kh iếu  n ạ i c ù a  khách  hàng

, '• Lần ban hành: 02

V\

Trang: 1/1Ngày hiệu lực: 08/09/2023
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TRUNG TÂM NGHIÊN c ứ u  VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHÊ
(Center for Research and Application o f Science and Technology)

Địa chỉ(Adcl): 436A/24 Đường Ba Tháng Hai, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh ^ 4Ịpf jpv
436A/24 Ba Thang Hai Street, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City Tu,

Email: dichvu.cast@gmail.com Điện thoại (Tel): (+84) 28.66,828.606 - 0901.696.222 mic,ỉ,na VAi"

■ ,: ;Ằ ' ■>

T P H I Ế U  K É T  Q U Ả  P H Â N  T Í C H
Số: PT.436/CAST.25

ỵ, Khách hàng: Công ty cồ phần Càng Quốc tế Vĩnh Tân 

>; Địa chí: Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

>3 Địa điếm quan trắc: Hệ thống silo “ kho chứa và xuất hàng tại Càng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã 
* Vĩnh Hào, tỉnh Lâm Đồng.Ị . . . . .  * . . . . . .

ỳ  Ngày lấy mẫu: 24-11-2025

a Mẩu khí thai: ống khí thải sau thiết bị lọc bụi số 5 
y  1. Plurơng pháp đo đạc và phân tích:

■ Thông số Phương pháp (lo đạc tại Phương pháp lấy mẫu Phương pháp phân
hiện trường và bảo quán mẫu tích

>•! Bụi - US EPA Method 5 US EPA Method 5
Lưu lượng US EPA Method 2 - -

Vị trí lấy mẫu Mã mẫu
>: Mầu khí thải thoát ra từ ống khí thải sau HTXL khí thải (X: 1250997; Y: 533939) E271125.03
7̂

> -•

; . .
KÉT QUẢ PHẢN TÍCII

bì Thông số
Bụi Lưu lượng

mg/Nin3 m3/h

E271125.03 <5 379
-

>3; QCVN 19:2009/BTNMT Cột B
200Sr- : (Kv= 1; Kp=ỉ)
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ĐẠI DIỆN PHÂN TÍCH

Vũ Thị yến Nhi

TP. H C M , n g à y  05 th á n g  12 n ă m  2025

.GIÁM ĐỐC

vÀ m m M ấ m ĩ
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:k

K ét q u á  c!ù cỏ g iá  tr ị  vớ i m á u  p h â n  tíc h  ờ  trẽn  

Thông số  III nghiên  (tư ợc llnrc h iệ n  h ở i th â u  p h ụ

Thời g ia n  h n tm ẵ u ữ ?  n g à y  k ề  từ  n g à y  trá  k é t q u á  (n g o a i t r ừ  n u m  vi sinh). H ế t th ờ i g ia n  lim  m ầ n  C A S T  kh ô n g  cliịu trá ch  n h iệ m  v ề  việc kh iếu  nạ i cửa kliách hàng

Lần ban hành: 02 Ngày hiệu lực: 08/09/2023 Trang: l/l
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TRUNG TÂM NGHIÊN c ứ u  VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

(Center for Research and Application of Science and Technology) 
c a s t !  M a chỉ(Add): 436A/24 Đường Ba Tháng Hai, Phường Hòa Hưng, TP. Hổ Chí Minh JỊF ,

/ /  436A/24 Ba Thang Hai Street, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City fyfrttaVtT*
Email: dichvu.cast@gmail.com Điện thoại (Tel): (+84) 28.66.828.606 - 0901.696.222 í!!i!’
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P H I Ế U  K Ế T  Q U Ả  I P H Â N  T Í C H  ,
Số: PT.437/CAST.25

Khách hàng: Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Địa chỉ: Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Địa điểm quan trắc: Hệ thống silo - kho chứa vả xuất hàng tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Phúc, xã 
Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày lấy mẫu: 24-11-2025

Mẩu khỉ thải: óng khí thải sau thiết bị lọc bụi số 6 

1. Phương pháp đo đạc và phân tích:

V.f

:•<

ị

X
X?

L

ịC

Thông số Phương pháp đo đạc tại 
hiện trường

Phương pháp lấy mẫu 
và bao quản mẫu

Phưoiig pháp phân 
tích

Bụi - US EPA Method 5 US EPA Method 5 1
Lưu lượng US EPA Method 2 - -

Vị trí lấy mẫu Mã mẫu

Mau khí thải thoát ra từ ống khí thải sau HTXL khí thải (X: 1250991; Y: 5339117) E271125.07

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

1
Thông số

Bụi Lưulưọng

mg/Nm3 m3/h

E271125.07 <5 546

QCVN 19:2009/BTNMT Cột B 
. - (Kv= 1; K p = l)

200

Ị

>:

ì ?
y:

ĐẠI DIỆN PHÂN TÍCH

----------- J u

Vũ Thị Yến Nhi

TP. H C M , n g à y  05 th á n g  ì  2 nam  2025

Á

K é t q u à  ch i có g iã  tr ị v ó i n itĩu  p h â n  tích  ớ  trên  

Thòng s ổ  in ngh iên  chrục th irc  h iệ n  b ở i th ầ n  p h ụ

T h ờ i g ia n  Itni m ầ n  07  n g à y  kể  từ  n g à y  trà  ké t q u à  (n g o ạ i t r ừ  m â u  vi s in h ). I lé t  th ờ i g ia n  lư u  m a n  C ‘Í.S’7' kh ô n g  chịu  trách  n h iệ m  về v iệc kh iếu  nợ i cùa khách hàng  

1 .ẩn ban hành: 02 Ngiìy hiộu lực: 08/09/2023 Trang: 1/1
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SỞ NỒNG NGHIỆP VÀ MỒI TRUÔNG BÌNH THUẬN
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND ENVIRONS I ENT OF RỈNH THU AN

1 RUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CENTER FOR ENVIRONMENTAL AND RESOURCES MONITORING

ISO/IEC 17025:2017-VIMCERTS 145

P H I Ế U  K Ế T  Q U A  T H Ứ  N G H I Ệ M  

TEST REPORT

Ngày/ Dale:

03/4/2025

1 .
Đơn vị yêu chu/Cỉient: Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân. 

Địa ch'ìỊAddress: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

2 .

Tên mẫu/ Scimple name : Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công nghiệp - Ben cảng Quốc tế 
Vĩnh Tân

Địa chỉ/Address: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

3. Số lirọìig/ Quan ti ty: 01.

4. Ngày lấy mẫu/ Da te of sampling: 20/3/2025

5. Ngày hẹn trả kết quả/Date of returnỉng resuỉt: 03/4/2025

6. Phương pháp lấy mẫu/ Methocl: TCVN 5999:1995.

7.

Mô tá mẫu/ Sainpỉe descriptỉon:

Mầu chứa trong bình p, chai G tiệt trùng.

Thời gian lấy mẫu: 14 giờ 00 phút.

Mầu do Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận thực hiện.

8. Kết quả thử nghiệm/ Tesl result: Xem trang 2/2.

QUẢN LÝ KỸ THUẬT PHÓ GIÁM ĐÓC

Đoàn Thị Ngọc Linh

KDC Bắc Xuân An - p. Xuân An - TI5.Phun Tliièt - linh Binh Thuận.

Bae Xuan An residential area A lla n  An ward - Phan Thiel City - Binh Tinian Province.
Tel: 0252 3751 127 I

 Website: www.quantracmoitruong.binhilman.govwn 

E mail: quantractnmtbinhtluian@ginail.com

B M /T T 7 .8  02 Lần ban  hành: 0 6 .2 3 T r a n g  1/2

http://www.quantracmoitruong.binhilman.govwn
mailto:quantractnmtbinhtluian@ginail.com


0 3 2 5 0 2 0 7

8. Ket qua thử nghiệm/ Test result:

TT

No.

Tên chí tiêu

Test item

Đon vị tính

Unit

Kết quả thử 
nghiệm

Test result

Phương pháp thử

Test method

1 pH - 6,59 TCVN 6492:2011*

2
TDS mg/L 234 HDCV TNHT_01 *

3
1 . , TSS mg/L 9 SMEWW 2540D: 2023*
1

4 b o d 5 mg/L KPH (LOD=l) TCVN 6001-1: 2021*

! 5
1

COD mg/L
KPH

(LOD=l 1)
SMEWW 5220C: 2023*

: 6 Amoni (NH4' tính theo N) mg/L <0,03 (LOQ) TCVN 6179-1: 1996*

1 7 Nitrat (N03’tính theo N) mg/L 0,53 TCVN 6180: 1996*

8 Phosphat (P043" tính theo P) mg/L 0,430 TCVN 6202: 2008*

9 Tổng Phospho (P) mg/L 0,462 TCVN 6202: 2008*

10 Tổng Nitơ (N) mg/L 1 .2
SMEWW 4500N.C: 2023 & 
SMEWW 4500N03'E: 2023*

11 Coliform MPN/100mL l . l x i o 2 SMEWW 9221.B:2023*

12 Độ màu Pt/Co KPH (LOD=5) SMEWW 2120C:2023**

13 Sunfua (S2") mg/L
KPH

(LOD=0,04)
SMEWW 4500 s 2‘ 

B&D:2023**

14 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 1,3 SMEWW 5520B&F:2023**

15 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 1.7 SMEWW5520B&F:2023**

1 16 Chất hoạt động bề mặt mg/L
KPH

(LOD=0,022)
SMEWW 5540B&C:2023**

*: Thông số được Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

** : Kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ có VIMCERTS 075.

Ghi chú/ Remark:

I. ( ’á c  ké t q u a  th ừ  n g h iệm  c h i c ỏ  g iá  tr ị  trên  m ầ u  th ư  This text rep o rt is  value to  the /a llo w in g  sam plefs).

\ \2. Thời g ia n  lin t m â u  là  5  n g à y  (kê lừ n g à y k ể l  q u a  đ ư ợ c  ban hà n h ) S a m p le  s to r in g  p e r io d  is 5 days (As from  the d a te  o f  th is  rep o rt's  p ro m u lu g u iio n ). I le t lltừ i gian lư u  m ầu  T rung tám  O uan  trắc

I
IÙI n g u yê n  và  m ó i trư ờ n g  B ình  Thuận kh ô n g  ch ịu  trá ch  n h iệm  về v iệc  kh iến  n ạ i k é t qua  th í ngh iệm  cu a  kh á ch  h à n g  ¡Then sa m p le  s to r in g  p e r io d  Ư.xprlre. ( 'en ter f o r  E nvironm enta l A n d  R eso u rces  

M o n ito rin g  o f  B ình  Tinian doesn  'I take resp o n sib ility  fo r  a n y th in g  o f  com pla in t

3. K h ô n g  d ư ợ c  tr ích  sao  m ột p h ầ n  ké t q u a  th i ng h iệm  n ếu  kh ô n g  d ư ợ c  s ự  d ồ n g  ý  b ồ n g  ván  ban cu a  T rung tôm  (Juan trắ c  là i n g u yên  và  m ỗ i trư ờ n g  This te st report sh a ll n o t be rep ro d u ced  excep t in  

fu ll, w ith o u t th e  a p p ro v a l o f  C e n te r  f o r  E n v iro n m en ta l A n d  R eso u rces  M onitoring.

-/. Tất cà  th ò n g  tin  về  m ẫ u  th ử  n gh iệm  do  kh á ch  h à n g  cu n g  cá p  The fo llo w in g  sam pte(s) w as w ere su b m itte d  a n d  id e n tified  b y  client.

'5. I .() / ) :  G iớ i liạn  p h á t h iện  cù a  p h ư ơ n g  p h á p  D etec tion  lim it. - KRH : K hông  plicil h iện  N ot d e tec te d  - TOO: G iớ i h ạ n  đ ịn h  lư ợ n g  L im it o f  Q uan tita tion .B M /T T 7 .8 _ 0 2  Lần  ban hành: 0 6 .23  T ra n g  2/2



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LẨM ĐỒNG
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND ENVIRONMENT OF IÌINHTHUAN

TRUNG TẤM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CENTER FOR ENVIRONMENTAL AND RESOURCES MONITORING 

Trụ sở chính: 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng 
Khu vực I: KDC Bắc Xuân An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng 

Tel: (0252) 3751127 - Email: quantraclamdong@gmail.com
VIMCERTS 057-118-145

Số/ No: PHIẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM Ngày/ Date :

0019 .2025/TTQT-KV1 TEST REPOR T 28/7/2025

1. Khách hàn '¿/Client: Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân.
Địa chỉ/Address : Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (nay là xã Vĩnh

Hảo, tỉnh Lâm Đồng).
2. Thông tin mẫu/Sam ple information'.

Loại mầu/Sam ple type : Nưó'c biển Ký hiệu mẫu (C ode): 06250849
Vị trí lấy Mau/Sam pling location : Nước biển 01 điểm tại khu vực luồng tàu (ven bờ) - Cơ sở "Ben Cảng

Quốc tế Vĩnh Tân".

3. Ngày lấy ìm m !  Date o f  sam pling  : 24/6/2025 Ngày trả kết quả/Date o f  returning result: 28/7/2025
4. Phương pháp lấy mĩm/M e th o d: TCVN 5998:1995.
5. Ket quă thử nghiệm/7ferf r e s u lt:

TT
No.

Tên chỉ tiêu
Test ỉlem

Đon vị tính
Unit

Phương pháp phân tích
Test method

Kết quả
Test result

1 pH* - TCVN 6492:2011 8,35

2 DO* mg/L TCVN 7325:2016 5,08

O
J TSS* mg/L SMEWW 2540D: 2023 10

4 Amoni (NH4+ tính theo N)* mg/L TCVN 6179-1: 1996 <0,03 (LOQ)

5 Phosphat (P04* 2 3 * 5’ tính theo P)* mg/L TCVN 6202: 2008 KPH (LOD=0,01)

6 Tồng Sắt (Fe)* mg/L TCVN 6177: 1996 KPH (LOD=0,02)

7 Coliíorm* MPN/100mL SMEWW 922LB:2023 KPH (LOD=l,8)

8 Dầu mỡ khoáng” mg/L SMEWW 5520B&F:2023 0,4
Glii ch ú 1:
* Chỉ tiêu dược cấp phép (lú điều kiện hoạt động dịch vụ quan trác môi trường. 

** Chi tiêu được công nhận 1SO/IECB, V1LAS 782, VILAT 1.0843.
II Chi liêu do nhà thầu phụ có Vimccrts 075 thực hiện.

QUẲN LÝ KỸ TÍIƯẬT GIÁM ĐỐC
'ector

oàn Thị Ngọc Linh

I ,
/ ( 'óc két (/11(1 iliử nghiêm  clii có g iá  trị trôn mâu thừ.

2. Thời gain lim mần lủ ỉ  ngày ke từ  ngày tru két {¡ná ngoại trừ  ch i tìúii vi xinh, n é t  thời giun lint mun Trung tùm không chịu trách nhiệm  rề việc klìièu n ạ i két quà th i nghiệm  cùa khách hùng.

K hàng được trích sao một phầ n  két quá th l nghiệm  nén không đ ược s ự  thing ý  hằng vân hàn cùa Trung làm.

7. Tắt ca thông tin rề m un thừ  nghiệm  do khách hùng cung trip  The follow ing sample(s) wax were subm itted and identified  b y  client.

5. LOO: < hó i him phút hiện D etection limit. - KPH: K lìòng p h u t hiện ' Not detected - LOQ: Giới hạn doth lưựng/U m it o f  Quantitation.

C T M  U ) _ B M / T T 7 . ( S  0 2

ArV'/A x.iff...

L ầ n  b a n  h à n h :  01 S o á t  x é t / n g à y :  0 1 - 3 0 / 7 / 2 0 2 5 T r a n g  1/1
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SỜ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LÂM ĐỒNG
DEPARTMENT 0F AGRICULTURE AND ENVIRONMENT OE BINH THU AN

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CENTER ẼOR ENVIRONMENTAĨ. AND RESOURCES MONITOIUNG 

Trụ sở chính: 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng 
Khu vực 1: KDC Bắc Xuân An, phường Hàm Tháng, tỉnh Lâm Đồng 

Tcl: (0252) 3751127 - Email: quantraclamdong@gmaiI.com
VIMCERTS 057-118-145

SỐ/ No:

0020 .2025/TTQT-KV1

PHIẾU KÉT QUẢ THỦ NGHIỆM
T E S T  R E P O R T

Ngày/ Date 

28/7/2025

1. Khách hàng/'Client: Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân.
Địa chÌ/Adclress : Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (nay là xã Vĩnh

Hảo, tỉnh Lâm Đồng).
2. Thông tin lĩìầ u /S a m p le  in/ormơtion

Loại mỈLu/Sample lype : Nước thải Ký hiệu mẫu (Cocle): 06250850
Vị trí lấy Mau/Sam p/ing location : Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công nghiệp - Cơ sở "Ben Cảng

Quốc tế Vĩnh Tân".

3. Ngày lẩy m ầ u lD a te  ofsam pH ng  : 24/6/2025 Ngày trả kết quả/Da/e o f  re in m in g  result: 28/7/2025
4. Phương pháp lấy mầu/Methocl: TCVN 5999:1995.
5. Kct quả thử nghỉệm/7fe?/ re su lt:

TT
No.

Tên chí tiêu
Test item

Đon vi tính
Unit

Phương pháp phân tích
Test rnethod

Kết quả
Test, result

1 pH* - TCVN 6492:2011 7,9

2 TDS* mg/L HDCV TNHT_01 311

J TSS* mg/L SMEWW 2540D: 2023 <9 (LOQ)

4 b o d 5* mg/L TCVN 6001-1:2021 < 8  (LOQ)

5 COD* mg/L SMEWW 5220C: 2023 KPH (LOD=l 1)

6 Amoni (NH4+ tính theo N)* mg/L TCVN 6179-1: 1996 KPH (LOD=0,01)

7 Nitrat (N03’tính theo N)* mg/L TCVN 6180: 1996 3,61

8 Tổng Nỉ tơ* mg/L
SMEWW 4500N.C: 2023 & 
SMEWW 4500N03'E: 2023

4,79

9 Phosphat (P043' tính theo P)* mg/L TCVN 6202: 2008 0 ,6 8

10 Tổng Phospho(P)* mg/L TCVN 6202: 2008 0,714

11 Co li form* MPN/100mL SMEWW 9221.B:2023 2 x l o ‘

12 Độ mầu11 Pt/Co SMEWW 2120C:2023 KPH (LOD=5)
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Số/ No: PHIẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM Ngày/ Date

0020 .2025/TTQT-KV1 TEST REPORT 28/7/2025

VIMCERTS 057-118-145

SỞ NONG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LÂM DỒNG
D E P A R T M E N T  O F  A G R IC U L T U R E  A N D  E N V IR O N M E N T  O F  B IN H  T H U A N

TRUNG TÂM QUAN TRẤC TẢI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
C E N T E R  F O R  E N V IR O N M E N T A L  A N D  R E S O U R C E S  M O N IT O R IN G  

Trụ sở chính: 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng 
Khu vực 1: KDC Bắc Xuân An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng 

Tel: (0252) 3751127 - Email: quantraclamclong@gmaii.com

5. Kết quả thử nghiệm (tiếp theo)/ Tes tresu lt (cont):

TT Tên chỉ tiêu Đon vị tính Phương pháp phân tích Kết quả
No. Test item Unit Test method Test result

13 Dầu mỡ động, thực vật# mg/L SMEWW 5520B&F:2023 12

14 Tổng dầu mỡ khoáng^ mg/L SMEWW 5520B&F:2023 1,7

15 Sunfua (S2')* mg/L SMEWW 4500-S2‘.B&D:2023 KP FI (LOD=0,04)

16 Chất hoạt động bề mặt# mg/L SMEWW 5540B&C:2023 0,04

G h i  c h ú  :

* Chỉ tiêu được cấp phcp đù điều kiện hoạt động dịch vụ quan trác môi trường. 

** Chi tiêu dược công nhận ISO/IECB, V1LAS 782, V1LAT 1.0843.
# Chi tiêu do nhà thầu phụ có Vimccrts 075 thực hiện.

QUẢN LÝ ICỸ THUẬT
Technịcal Mcmcụ

ỐLGIÁM ĐỐC
ìctor

Truong Thị Kim Linh * 2 3 * 5 Đoàn Thị Ngọc Linh

/. C ác kẻ! quớ ihử nglilộin ch i cỏ g ió  irị irên num  ilnr.

2. Thời g ian  lim  m ẫu là  5 ngày kề lừ  Iigày trà két quá ngoại trừ  ch ì liêu vi sinh. Hất thời gian  lim  mẫu Trung làm kliòng chịu trách nhiệm  I V việc khiếu nạ i kết quá ih i nghiệm cua khách hàng.

3. K hàng dtnrc irich sao m ột /thần ket qua th i nghiệm  nếu khàng ihrực sự  đằng ý  hòng ván hán cùa Trung lâm.

V. 'Tai cá thông Un I V m ầu th ừ  nghiệm  do khách hàng cung cáp  Thư following sample(s) I I W UV/V subm itted a n d  identified by client.

5. LOT): G iới hợn phá t hiận D etection limit. - KPH: Không p h ú t h iệ tè  Not d etected  - LOQ: G iời bạn ilịnh lirợ n g Limit o f  Quantitation.
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SỞ MỎNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LÂM ĐÒNG
D E P A R T M E N T  O F  A G R IC U L T U R E  A N D  E N V IR O N M E N T  O F  HINT! T H U  A N

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
C E N T E R  F O R  E N V IR O N M E N T A L  A N D  R E S O U R C E S  M O N IT O R IN G  

Trụ sở chính: 36 Trần Pluì, Plnrờng Xuân I lương, tỉnh Lâm Đồng 
Khu vực I: KDC Bắc Xuân An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng 

Tel: (0252) 3751127 - Email: quantraclamclong@gmail.com

Số/ N o: PHIẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM Ngày/ D a te  :

0021 .2025/TTQT-KV1 TEST REPORT 28/7/2025

1. Kh á ch 11 à n g/Client : Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân.
Địa chỉ/Address : Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (nay lả xã Vĩnh

I-Iảo, tỉnh Lâm Đồng).
2. Thông tin mẫu ¡Sample information :

Loại mẫu/'Sample type : Không khí Ký hiệu mẫu (C o d e): 06250851
Vị trí lấy Mau/Sam pling location : Không khí tại khu vực cầu cảng bốc xếp hàng rời - Cơ sở "Ben Cảng

Quốc tế Vĩnh Tân".
3. Ngày lắy mĩui/Date o f  sam pling  : 24/6/2025 Ngày trả kết q u ả /D a te  o f  returning result'. 28/7/2025
4. Phuong pháp lấy mẫu /M ethod: Mau TSP ( TCVN 5067:1995) Mau S02 (TCVN 5971:1995)

Mau CO (HDCV LM_09) Mau N02 (TCVN 6137:2009)
Mau H2S (MASA 701 ) Mau NH3 (TCVN 5293:1995)

5. Kct qua thử nghiệm/7e.v/ result :

TT Tên chí ticu Đon vị tính Phương pháp phần tích Kết quả
No. Test item Unit Test method Test result

1 Tồng bụi lơ lửng (TSP)* pg/Nm* 2 3 4 TCVN 5067:1995 84,3

2 CO* pg/Nm3 HDCV TN_17 <17200 (LOQ)

oJ S02* pg/Nm3 TCVN 5971:1995 <133 (LOQ)

4 n o 2* pg/Nm3 TCVN 6137:2009 <48 (LOQ)

5 A t iĐộ rung dB TCVN 6963:2001 47

6 Tiếng ồn LAc/ dBA TCVN 7878-2:2018 6 8 ,2

Ghì chú 1:
* Chỉ liêu dược cấp phép (lú điều kiện hoạt dộng dịch vụ quan trác môi trường. 
** Chi tiêu (lược công nhận ISO/IECB, VILAS 782, VILA I' 1.0843. 
tl Chí liêu do nhà thầu phụ có Vimcerts 075 thực hiện.

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Trương Thị Kim Linh

1/. ( 'ức kill <¡11(1 ihư nghiệm  chi có g iũ  trị tren until thừ.

2. Thìn gian lint mail là  ĩ  ngáy kè lử  ngày tro két t/ná ngoại trừ  clii tiên vi sinli. H ẻl thời gian lirn mail Trung tàm không chịu liá d i  nhiệm  IV việc khiêu nại két (¡lúi th i nghiệm  cua khách hàng.

Killing ihrực trích sao  mụt phần két qua th i nghiệm  nếu  khàng được s ự  thing ý  hằng vãn hán cua Trung tâm.

4. Ti ¡I ca  thòng tin IV mail lliư nghiệm  (lo khách hàng cung cắp/ The fo llo w in g  sum plc(s) was were subm itted  a n d  identified by client, 

s. I.OD: Giới hạn phó! hiên D etection limit. - KPH: K hủng p h á t hiên N ot detected - LOQ: Giới hạn d/nli hr^mg Limit o f  Quantitation.

Technical Manager

VIMCERTS 057-118-145
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VIMCERTS 057-118-145

SỞNÔNG NGHIỆP VẢ MÔI TRUÔNG LÂM DÒNG
D E R A R T M E N T  O E A G R IC U L T U R E  A N D  E N V IR O N M E N T  O E  R IN H  T H U  A N

TRUNG TẨM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
C E N T E R  Ẽ O R  E N V IR O N M E N T A L  A N D  R E S O U R C E S  M O N IT O R IN G  

Trụ sở chính: 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng 
Khu vực 1: KDC Bắc Xuân An, phường Hàm Thằng, tỉnh Lâm Đồng 

Tel: (0252) 3751127 - Email: quantraclamdong@gmail.com

Số/ N o:

0022 .2025/TTQT-KV1
PHĨÉU KÉT QUẢ THỦ NGHIỆM

T E S T  R E P O R T

Ngày/ Date 

28/7/2025

1. Khách hàng/C//'e/7/ : Công ty cồ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân.
Địa chỉ/Address : Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (nay là xã Vĩnh

Hảo, tỉnh Lâm Đồng).
2. Tllông tin lĩlẫu/Sam ple information :

Loại ìĩìẫu /Sam ple type : Không khí Ký hiệu mẫu (C ode): 06250852
Vị trí lấy Mau/Sam pling location : Không khí tại khu vực hành chính - Cơ sở "Bén Cảng Quốc tế Vĩnh Tân".

Ngày lấy m ĩìU Ỉ Date o f  sam pling  : 24/6/2025 Ngày trả kết quả/D ate o f  returning result: 28/7/2025
I’liuong pháp lấy mẫu /M ethod : Mầu TSP ( TCVN 5067:1995) Mầu S02 (TCVN 5971:1995)

Mầu CO (HDCV LM_09) Mẫu N02 (TCVN 6137:2009)
Mau H2S (MASA 701) Mầu NH3 (TCVN 5293:1995)

5. Kct quả thử nghicm¡Test re su lt:

j .

4.

TT
No.

Tên chĩ tiêu
Test item

Đon vị tính
Unit

Phương pháp phân tích
Test method

Ket quả
Test result

1 Tổng bụi lơ lửng (TSP)* pg/Nm3 TCVN 5067:1995 127,4

2 CO* pg/Nm3 HDCV TN_17 <17200 (LOQ)

0J s o 2* pg/Nm3 TCVN 5971:1995 <133 (LOQ)

4 n o 2* pg/Nm3 TCVN 6137:2009 <48 (LOQ)

5 Độ rung* dB TCVN 6963:2001 47

6 Tiếng ồn LAcq* dBA TCVN 7878-2:2018 62,4

G h i  c h ú  :

* Chỉ tiêu dược cấp phép đù diều kiện hoạt dộng dịch vụ quan trác môi trường. 

** Chí liêu dược công nhộn ỈSO/IECB, VILAS 782, VILAT 1.0843.
II Chi liêu do nhá thầu phụ có Vlmcerts 075 thực hiện.

QUẢN LÝ KỸ THUẬT
Technical Manager

GIẢM Đôc
ĩctor

Truong Thị Kim Linh Đoàn Thị Ngọc Linh

1
/. ('</<• ket </»« tliư Iighiựm chi cò g iá  trị trôn mon Iliừ.

2. Thời gian hrn mồn lò 5 ngày kè lừ  ngtty tra két tptở ngoại trừ  ch i liên vi sinli. H ét thời gian lun mân Trung lãm  killing cliịn n ách nhiệm  vẻ việc khiếu nại két lịnà till nghiệm cùa khách hàng. 

X Không (lược trích sao mật p hàn  két (¡lùi thi nghiệm  lie'll killing dược s ự  dồng  ú hằng vởn hãn cửa Trung tâm.

I. lo i  ca  thòng tin về m au llnrnghiựm do khách hòng cung cop The fo llo w in g  samplc(s) was were subm itted  a n d  identified by client.

X  1.01 >: (nt'ti hạn pluil h iên ■Detection limit. - KRH: Killing p ilot liiựn N o t delected - LOQ: Giới hạn d inh  lượng Limit o f  Quantitation.
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VIMCERTS 057-118-145

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔT TRUONG LÂM ĐÒNG
D E P A R T M E N T  O F  A G R IC U L T U R E  A N D  E N V IR O N M E N T  O F  B ỈN H  T H U  A N

TRUNG TAM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
C E N T E R  Ẽ O R  E N V IR O N M E N T A L  A N D  R E S O U R C E S  M O N IT O R IN G  

Trụ sở chính: 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng 
Khu vực 1: KDC Bắc Xuân An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng 

Tel: (0252) 3751127 - Email: quantraclamdong@gmail.com

Số/ No: PHIẾU KÉT QUẢ THỦ NGHIÊM Ngày/ Date :

0023 .2025/TTQT-KV1 TEST REPORT 28/7/2025

1. Khách hàng/C//e/7/: Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân.
Địa chMAddress : Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (nay là xã Vĩnh

Hảo, tỉnh Lâm Đồng).
2. Thông tin ììYảu/Sam ple information

Loại m ầ u /Sam p ie  type : Không kill Ký hiệu mẫu (Code) : 06250853
Vị trí lấy Mầu/Sam pling location : Không kill tại khu vực hàng rào của Cơ sở giáp KDC - Cơ sở "Ben Cảng

Quốc tế Vĩnh Tân".
3. Ngày lay 111 ẫ u /Date o f  sam pling : 24/6/2025 Ngày trả kết q u ả /D a te  o f  returning result: 28/7/2025
4. Phương pháp lấy mini M ethod: Mau TSP ( TCVN 5067:1995) Mau S02 (TCVN 5971:1995)

Mau CO (HDCV LM_09) Mau N02 (TCVN 6137:2009)
Mẫu H2S (MASA 701) Mau NH3 (TCVN 5293:1995)

5. Ket quả thử nghiệm/7ferf re su lt:

TT
No.

Tên chỉ ticu
Test item

Đon vị tính
Unit

Phương pháp phân tích
Test method

Kct quả
Test result

1 Tổng bụi lơ lửng (TSP)* pg/Nm3 TCVN 5067:1995 127,5

2 CO* pg/Nm3 HDCV TN_17 <17200 (LOQ)

3 S02* pg/Nm3 TCVN 5971:1995 <133 (LOQ)

4 n o 2* pg/Nm3 TCVN 6137:2009 <48 (LOQ)

5 n« IIĐộ rung dB TCVN 6963:2001 47

6 Tiếng ồn LAcq# dBA TCVN 7878-2:2018 67,7
Ghi chú :
* Chỉ tiêu dược cấp phép dù (liều kiện hoạt dộng dịch vụ quan trắc môi trường. 

** Chi liêu được công nhận ISO/IECB, V1LAS 782, VILAT 1.0843.
II Chi tièu do nhà thầu phụ có Vimccrts 075 thực hiện.

QUẢN LÝ ICỸ THUẬT
TechnicQỈ Mcmag&ỉ*

P

[ỏ GIẢM ĐỐC
ịrector

"Truong Thị Kim Linh oàn Thị Ngọc Linh

/. ( 'ác kết quá tliử nghiệm  chi có g iá  trị tren went thử.

2 Thời g ian lint man III 5 ngày ké từ  ngày trá kềt quá  ngoợi trừ  ch i lieu vi xinh, n é t  thời gian hn t mầu Trung tâm  khàng chịu trách nhiệm  vẻ viực khiển nại két quá th í nghiệm  cua khách hàng.

K hàng <lưực trích xao một phan két q uà  thi ngliiụm nen không (lược s ự  dong ý hằng vãn hán cùa Trung tàm.

4. Tal ca tháng tin về mầu thư nghiệm  do khách hàng cung cap The. follow ing xample(x) wasÁverc subm itted  a n d  identified bv client.

•V /.(II): ( hời lụm phát lùợn D etection limit. - KRII: K hông phá t h iịn  Not d etected  - I.OQ: G iới họn dịnh hrựngT.im it o f  Quantitation,
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VIMCERTS 057-118-145

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRU ÔNG LÂM ĐÒNG
D E P A R T M E N T  O F  A G R IC U L T U R E  A N D  E N V IR O N M E N T  O F  H ÌN H  T H U A N

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VẢ MÔI TRƯỜNG
C E N T E R  F O R  E N V IR O N M E N T A L  A N D  R E S O U R C E S  M O N IT O R IN G  

Trụ sờ chính: 36 Trần Phú, Phường Xuân Mương, tỉnh Lâm Đồng 
Khu vực 1: KDC Bắc Xuân An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng 

Tel: (0252) 3751127 - Email: quantraclamdong@gmail.com

S ố / N o:

0024 ,2025/TTQT-KV 1

PHIẾU KÉT QUẢ THỦ NGHIỆM
TEST REPOR T

Ngày/ D a te  

28/7/2025

1. Khách hỉmg/ciient : Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân.
Địa chMAddress : Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (nay là xã Vĩnh

Hảo, tỉnh Lâm Đồng).
2. Thông tin ì\\ĩ\u/Sam ple information ;

Loại mẫu /Sam ple type : Trầm tích Ký hiệu mẫu (Code) : 06250854
Vị trí lấy Mau/Sam pling location : Trầm tích tại khu vực ven bờ - Cơ sở "Ben Cảng Quốc tế Vĩnh Tân".

j.
4.
5.

Ngày lấy mầu/Date o f  sam pling  : 24/6/2025 
Phưoìig pháp lẩy mầu/M ethod :

Ket quả thử nghiệm/T es tre su lt:

Ngày trá kết quả/D ate o f  returning result : 28/7/2025

TT
No.

Tôn chí tiêu
Test item

Đon vị tính
Unit

Phuong phap phan tich
Test method

Kct quả
Test result

1 Asen (As/ mg/kg
US EPA Method 3050B + US 

EPA Method 7010
0,32

2 Cadimi (Cd/ mg/kg
US EPA Method 3050B + US 

EPA Method 7010
0,14

s Chì (Pb)" mg/lcg
US EPA Method 3050B + US 

EPA Method 7000B
15,1

4 Kẽm (Zn)" mg/kg
US EPA Method 3050B + US 

EPA Method 7000B
91,8

5 Thủy ngân (Hg/ mg/kg US EPA Method 747IB KPH (LOD=0,06)

6 Tổng Crom (Cr/ mg/kg
US EPA Method 3050B + US 

EPA Method 7010
1,28

7 Đồng (Cu/ mg/kg
US EPA Method 3050B + US 

EPA Method 7000B
3,89

Ghi chủ' :
* Chỉ tiêu (lirợc cấp phép đù diều kiện hoạt dộng dịch vụ quan trắc môi trường.

** Chỉ tiêu dược công nhận ISO/IECB, VILAS 782, VILAT 1.0843.
ti Chi liêu do nhà thầu phụ có Vinicerts 075 thực hiện lấy mẫu và phàn tích mẫu.

GIAM ĐOC
ctor
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SỞ NỒNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LẰM DỎNG

D E R A R T M E N T  O E  A G R IC U LTU R E  A N D  E N V IR O N M E N T  O E  H IN H T H U A N

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VẢ MÔI TRUÔNG
/£/, -V5p- Ị » 1 1 s 1 1 s 1 C E N T E R  EO R EN V IR O N M E N TAt. A N D  R E SO U R C E S MONTTORINC!

\ ị \  ị  l ề Trụ sở chính: 36 Trần Phú, Phường Xuân Mương, tỉnh Lâm Đồng

'x s '  ỵ Klui vực 2: KDC Bắc Xuân An, phường I làm Thắng, tỉnh Lâm Đồng
N̂ U mo ^ / Tel: (0252) 3751127 - Email: quantraclamdong@gmail.com

VIMCERTS 0 5 7-118 -14 5

SỐ/ N o: P H IẾ U  K É T  Q U Ả  T H Ử  N G H I Ệ M Ngày/ D ate :

0466 .2025/TTQT-KV2 T E S T R E P O R T 07/10/2025

I • Khách h à n g /Client: Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân.

Địa chỉ/Address : Xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thông tin ìĩ\ĩtwlSample information \

Loại m ầ u /Sample type : Nước thải Ký hiệu mẫu (Code) :

Vị trí lấy Mầu/Sampling location: Nước thải sau HTXLNT -  Bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân.

Tọa độ/Coordinates : X: 1251 108; Y: 534379.

Thời gian lấy mẫu /Sampling time: 09 giờ 58 phút.

3. Ngày lấy mầu/Date of sampling : 25/9/2025 Ngày trả kết quả/Dữ/e of returning result-. 07/10/2025

4. Phương pháp lấy mầu/A'lethod: TCVN 5999:1995.

5. Ket quả thử nghiệm/Test result:

TT
N o .

Tên chỉ tiêu
T e s t ite m

Đon vị tính
U n it

Phương pháp phân tích
T e s t m e th o d

Kết quả
T est r e s u lt

1 Nhiệt độ* °c SMEWW 2550B:2023 28,11

2 pH* - TCVN 6492:201 1 8,04

3 TSS* mg/L SMEWW 2540D: 2023 11

4 b o d 5* mg/L TCVN 6001-1: 2021 K PH (MDL=3)

5 COD* mg/L SMEWW 5220C: 2023 KP1-(MDL=11)

6 Amoni (NH4+ tính theo N)* mg/L TCVN 6179-1: 1996 <0,03 (LOQ)

7 Tổng Nitơ* mg/L
SMEWW 4500N.C: 2023 & 

SMEWW 4 5 OONO3' E: 2023
2,98

8 Tổng Phospho (P)* mg/L TCVN 6202: 2008 0,428

9 Co li form* MPN/100mL SMEWW 9221.B:2023 l,3xl02

10 Độ màu** Pt-Co TCVN 6185(C):2015 <9 (LOQ)

11 Sunfua** mg/L
SMEWW 4500-S2’ 

.B&C&D:2023
KPH (MDL=0,02)
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LÂM ĐỒNG
D E P A R T M E N T  O E  A G R IC U L TU R E  A N D  E N V IR O N M E N T  O E  IỈINH  TH U AN

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
C E N T E R  FOR ENVIRO NM ENTAL A N D  R E SO U R C E S M O N ITO R IN G  

Trụ sờ chính: 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng 

Khu vực 2: KDC Bắc Xuân An, phường Hàm Thắng, tinh Lâm Đồng 

Tel: (0252) 3751127 - Email: quantraclamclong@gmail.com

VIMCERTS 0 57-118 -145

SỐ/ No:

0466 .2025/TTQT-KV2

PHIẾU KẾT QUẢ THU’ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày/ Dale : 

07/10/2025

5. Kết quả thử nghiệm (tiếp theo)/ Testresuỉt (com):

TT Tên chỉ tiêu Đon vị tính Phưoìig pháp phân tích Kết quả

N o. T est ite m U nit T es t m e th o d T est r e s u lt

12 Dầu mỡ khoáng# mg/L SMEWW5520B&F:2023 KPH (MDL=0,9)

Ghì chú :
* Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

** Chi tiêu được thực hiện tại Phòng Phân tích - KVI có Vimcerts 057. 

a Chi ticu do nhà thầu phụ cỏ Vimcerts 075 thực hiện.

QUẢN LÝ KỸ THUẬT
Technical Manager

GIẢM ĐÔC
irector

Trương Thị Kim Linh * 2 3 * 5 Đoàn Thị Ngọc Linh

/. Các két quá thừ  nghiệm chi có ghi trị trên niíhi thừ.

2. Thời gian hm  mẫn là 5 ngày ké  từ  ngày trá két qnà ngoại trừ  chị liên vi sinh. Hét thời gian lim mãn Trong tàm không cliịn trách nhiệm vẻ việc khiên nại két qnu th i nghiệm cha khách hàng.

3. Killing (hrợc trích sao một phần két quớ th i nghiệm nén không (hrợc sự thing V hàng văn ban cùa Trung lãm.

■I. Tát cà thòng lin IV mẫu thừ  nghiệm do khách hàng cung cáp/ The following samplefs) was were submitted and identified by client.

5. MDL: Giới him phát hiện/Detection limit. - KPH: Không phiu hiệntN o t detected  - I.OỌ: Giới lụm đinh hrựng/Limit o f  Quantitation.
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VIMCERTS 0 5 7-118 -14 5

SỐ/No:

0983 .2025/TTQT-KVI

1- Khách hàng/ciient: 

Địa ch\/Address

Trụ sờ chính: 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương, lỉnh Lâm Đồng 

Khu vực 2: KDC Bẳc Xuân An, phườm- Hàm Thắng, tinh Lâm Đồng 

Tel: (0252) 3751127 - Email: quantraclamdong@gmail.com

PHIẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM
TESTREPOR

Công ty CỔ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân. 

xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày/ D ate  : 

26/11/2025

2. Thông tin mẫu I Sample information :

Loại mẫu /Sample type : Nước thải Ký hiệu mẫu (Code) :

Vị trí lấy Mau/Sampling location : Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải - Cơ sở "Bến Cảng Quốc tế Vĩnh
Tân".

Tọa độ/Coordinates : x = 1.251.107 Y= 534.384.

Thời gian lấy mẫu/Sampling time : 11 giờ 30 phút.

3. Ngày lấy mẫu/Date of sampling : 10/11/2025 Ngày trả kết qu ả/Date of returning result: 26/1 1/2025

4. Phưoìig pháp lấy mầu/Method: TCVN 5999:1995.

5. Ket quả thử nghiệm/7e.s/ result :

TT
N o .

Tên chỉ tiêu
T e s t  item

Đơn vị tính
U n it

Phương pháp phân tích
T e s t m e th o d

Kết quả
T e s t r e s u l t

1 Nhiệt độ* °c TCVN 6492:2011 28,15

2 pH* - TCVN 6492:2011 7,98

3 TSS* mg/L SMEWW 2540D: 2023 <9 (LOQ)

4 b o d 5* mg/L TCVN 6001-1:2021 KPH (MDL=3)

5 COD* mg/L SMEWW 5220C: 2023 KPP(MDL=11)

6 Amoni (NH4+ tính theo N)* mg/L TCVN 6179-1: 1996 KPL(MDL=0,01)

7 Tổng Nitơ* mg/L
SMEWW 4500N.C: 2023 & 

SMEWW 4500N03‘ E: 2023
4,8

8 Tổng Phospho (P)* mg/L TCVN 6202: 2008 0,692

9 Coliform* MPN/100mL SMEWW 9221.B:2023 KPH (MDL=1,8)

10 Độ màu PƯCo TCVN 6185(C): 2015 12

11 Tổng dầu mỡ khoáng# mg/L SMEWW 5520B&F:2023 1,2
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SỎ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LÂM ĐỒNG
D E P A R T M E N T  0 F  A G R ỈC U L TU R E  A N D  E N V IR O N M E N T O E  B IN H  THU  A N

TRUNG TÂM QUAN TRÁC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
C E N T E R  ẼO R EN VỈRO N M EN TAL A N D  RE SO U R C E S M 0 N IT 0 R 1 N G  

Trụ SỞ chính: 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương, tình Lâm Đồng 

Khu vực 2: KDC Bẳc Xuân An, phưc.ìg Hàm Thắng, tinh Lâm Đồng 

Tel: (0252) 3751127 - Email: quánh aclamdong@gmail.com

VIMCERTS 0S7-118-145

SỐ/ N o:

0983 .2025/TTQT-KV

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày/ D a te : 

26/11/2025

5. Kết quả thử nghiệm (liếp theo)/ Testresnlt (cont):

12 Sunfua (S1 2 3)
Lj-------------------------------------------------------------------------------------------------

mg/L SMEWW 4500-S2’.B&D:2023 <0,06 (LOQ)

** Chi tiêu được công nhận ISO/IECB, VILAS 782, V1LÀT 
# Chi tiêu do nhà thau phụ có Vimcerts 075 thực hiện.

.0843.

QUẢN LÝ KỸ THUẬT
T e c h n i c a l  M a n a g e r

Trương Thị Kim Linh

PHÓ GIÁM ĐỐC
D i r e c t o r

Đoàn Thị Ngọc Linh

1. Các két qua thừ nghiệm chi có giá Irị trên mẫu thư.

2. Thời gian lưu mẫu là 5 ngày ké từ ngày trá kít qua ngoại trừchi tiêu vi sinh. Het thòi gian hm mẫu Trung tám không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại két qua thi nghiệm cua khách hàng.
3. Kliõng đtrạc trích sao một phần két quà thi nghiệm neu không được sự đỏng ý  hăng văn ban cùa Trung lâm.
-I. Tal cà thông tin vẻ mẫu lliư nghiệm tlo khách hùng cung cap The following sample(s) was, were submittal und III nlified by client.
X MDL; OiTri hạn phát hiện/Detection limit. -  KPH: Không phiu hiện Not detected -  LOO: Giới hạn định luợng Limit o f Quantitation.
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